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am 50 NĂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (1959-2009) 


LỜI NÓI ĐẦU 


Bộ Khoa bọc oà Công nghệ, tiền thân là Ủy ban Khoa học Nhà 
nước được thành lập theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 4/3/1959 của 
Chủ tịch nước Việt Nam Đôn chủ Cộng hòa. 


Trong suốt 50 năm xây dựng 0à phút triển, được sự quan tâm của 
Đảng, Nhà nước uà sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa 
phương, bhoa học 0à công nghệ Việt Nam đã không ngừng phút triển. 


Nhân dịp bhỷ niệm ðO năm ngày thành lập Bộ Khoa học uà Công 
nghệ, xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: “50 năm Khoa học uà Công 
nghệ Việt Nam (1959-2009)”, để nhìn lại chặng đường 50 năm qua, 
rút ra những bài học binh nghiệm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt 
động hhoa học uà công nghệ, xứng đáng uớt Uị trí mà Đỏng uà Nhờ 
nước đã khủng định: “Khoa học uà Công nghệ cùng uới Giáo dục Uuà 
Đào tạo là quốc sách hàng đầu”, “là nên tảng uà động lực đẩy mạnh 
công nghiệp hóa uà hiện đại hóa đất nước”. 

Trong khuôn bhổ cuốn sách, chúng tôi bhông thể đề cập được đây 
đủ, toàn diện moi chủ trương chính sách Uà các mặt hoạt động của 
Bộ trong suốt chiêu dài lịch sử 50 nờm mà chỉ nêu lên được những 
sự biện chủ yếu nhất có tính đặc trưng nhất. Theo tỉnh thần đó, cuốn 
sách được cấu tạo thành 4 phần chính: 

- Phân thú nhất: Sơ lược lịch sử ð0 năm xây dựng 0uà phát triển 

Giới thiệu những nét chung 0uê quó trình hình thành, chức năng 
2ò nhiệm Uụ qua các giơi đoạn: 

+ Giơi đoạn 1959-1975: Khoa học 0à công nghệ uới sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước uà xây dựng CNXH. 


LỜI NÓI ĐẦU mw 


+ Giai đoạn 1976-1992: Khoa học Uuà công nghệ Uuớit quá trình hhôt 
phục khinh tế sau chiến tranh uà tìm đường đổi mới. 


+ Giữi đoạn 1993 đến nay: Khoa học uà công nghệ Uuới sự nghiệp 
đổi mới 0uà hội nhập binh tế quốc tế. 

- Phân thứ hơi: Thùnh tựu nổi bật của 50 năm xây dựng 0à phát 
triển. Đây là phần quan trọng nhất nhằm nêu bột được uơi trò của 
bhoa học uà công nghệ đối uới sự phút triển binh tế - xã hội uò công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đốt nước . 


- Phần thứ bq: Lời bẽ!t. 
- Phần thứ tư là phần tư liệu. 


Trên cơ sở tư liệu cuốn sách 4ð năm của Bộ đã phút hành năm 
2004, các tài liệu lưu trữ hiện có tại Phòng Lưu trữ của Bộ Khoa học 
Uờ Công nghệ, Ban biên tập đã tiến hành thu thập thông tin, phún 
tích uà trình bày uới mục đích làm rõ 0ơi trò của hhoa học Uà công 
nghệ trong sự nghiệp phát triển binh tế - xã hội đất nước. 


Ban biên tộp xin chân thành cảm ơn Phòng Lưu trữ (Văn phòng 
Bộ Khoa học 0uà Công nghệ), Tạp chí Hoạt động Khoa học Uuờ các ý 
hiến đóng góp quý báu của các thế hệ cứn bộ Bộ Khoa học uà Công 
nghệ. Ban biên tập đã nghiên cứu tất cả cúc ý biến đóng góp uà bổ 
sung, chỉnh sửa uào dự tháo. Mặc dù uậy, 0ì điều biện thời gian 0à 
khủ năng hạn chẽ, cuốn sách bhông tránh bhỏi những thiếu sót. Ban 
biên tập mong muốn tiếp tục nhận được các ý biến góp ý uà nhất là 
các tư liệu lịch sử liên quan để nghiên cứu uò hoàn thiện cuốn sách 
để phản dnh một cách đây đủ nhốt lịch sử 50 năm hình thành uà 
phát triển Bộ Khoa học uà Công nghệ. 


Xìịn chân thành cúm ơn. 


Ban Biên tập 
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Thời kỳ 1959 - 1965 





: Đ/c Trường Chỉnh 
Uy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước 


(từ tháng 12.1958 đến tháng 7.1960) 





Đ/c Nguyễn Duy Trinh 
Uy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước 
(từ tháng 1.1963 đến tháng 10.965) 


Đ/c Võ Nguyên Giáp 
Liy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước 
(từ tháng 7.1960 đến tháng 1.1963) 


Thời kỳ 1965 - 1982 








Đ/c Trần Đại Nghĩa Đ/c Trần Quỳnh : 

Ủy viên Trung tua Nhớ, Ủy viên Trung _. Đảng. Chủ nhiệm '"Eliymdmao-l Nhà nước 

+ nhiệm Ủy bị ` : "hủ nhiêm Ủy b: 3 nước y ban K Nhà nước 
Chủ nhiệm Ly ban KH&KTT Nhà nước Chủ nhiệm Ủy ban KH&KT Nhà nước (từ tháng 2.1980 đến tháng 4.1982) 


(từ tháng 10.1965 đến tháng 2.1977) (từ tháng 2.1977 đến tháng 2. 1980) 


Thời kỳ 1982 đến nay 





N\ 
hà 


Đ/c Hoàng Văn Phong 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
(từ tháng 8.2002 đến nay) 


GIAI ĐOAN 
TỪ NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP 
CHƯƠNG I R e8 
NĂM 1959 ĐẾN NĂM 1975 


lên lên chủ nghĩa xã hội từ một nên sản xuất nhỏ, kỹ 

thuật lạc hậu, không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản 

chủ nghĩa, nhưng được các nước xã hội chủ nghĩa nhất là 
Liên Xô và Trung Quốc giúp đỡ, Đang Cộng sản Việt Nam đã lãnh 
đạo nhân dân tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học và kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hoá, trong đó cách mạng khoa học và kỹ thuật là then 
chốt (Nghị quyết. Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành trung ương 
Đăng khoá II và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III). Để 
thực hiện thành công ba cuộc cách mạng đó, Đang và Nhà nước đặt 
mục tiêu phát triển khoa học và kỹ thuật (cả khoa học tự nhiên, khoa 
học kỹ thuật và khoa học xã hội), đưa nhanh các tiên bộ khoa học, 
kỹ thuật vào sản xuất, đời sống và quôc phòng, mau chóng xây dựng 
một nên khoa học và kỳ thuật tiên tiến đủ sức tiếp thu được sự giúp 
đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và tự mình giải quyêt được những 
vấn đề của đất nước, làm cơ sở cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà... Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 14 của BCH TƯ Đảng khoá II đã nhấn mạnh vai trò 
của khoa học và kỹ thuật, yêu cầu Đảng phải năm vừng lãnh đạo 
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Cidi đoạn †ừ ngờy đầu thành lộệp nm 1959 đến năm 1975 


khoa học và kỹ thuật và sự cần thiết phải thành lập Uỷ ban Khoa 
học Nhà nước (UBKNHNN)). 


Ngày 4/3/1959 Thủ tướng Phạm Văn Đồng thừa ủy quyền của Chủ 
tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 016-SL 
thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước và ngày 04/4/1962, Hội đồng 
Chính phủ ban hành Nghị định 43-CP quy định cụ thể chức năng, 
nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của UBKHNN. 


Đây là giai đoạn miền Bắc đang ra sức khôi phục kinh tế, bắt đầu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, đóng vai trò hậu phương vững chắc chỉ 
viện cho miền Nam, nhưng đồng thời cũng phải đối phó với cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. 


Việc ra đời UBKHNN nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý công 
tác khoa học và kỹ thuật theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà 
nước, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch phát triển khoa 
học và kỹ thuật, đưa khoa học và kỹ thuật Việt Nam lần trình độ 
tiên tiến phục vụ sản xuất, dân sinh và quốc phòng, góp phần đẩy 
mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh 
thống nhất nước nhà. 


Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và phát triển cả về 
khoa học tự nhiên (KHTN) cũng như khoa học xã hội (KHXH), tổ 
chức và hoạt động của UBKHNN ngày càng được mở rộng. Đồng 
thời, yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải phát triển mạnh các lĩnh vực khoa học 
và kỹ thuật. Ngày 11/10/1965, theo Nghị quyết số 165 NQ/TVQH của 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ƯBKHNN được tách thành 2 cơ quan: 
Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước (UBKH&LKTNN) có chức 
năng quản lý hoạt động nghiên cứu về KHTN và khoa học kỹ thuật 
(KHEKT), và Viện khoa học xã hội Việt Nam (có chức năng nghiên 
cứu về khoa học xã hội). Như vậy từ năm 1965 công tác quản lý về 
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Giai đoạn từ ngòy đu thành lập nm 1959 đến nõm 1975 


khoa học xã hội và nhân văn do một cơ quan độc lập thuộc Chính 
phủ thực hiện. 


Trước tình hình và nhiệm vụ mới của đất nước, ngày 01/9/1966 
Hội đồng Chính phủ đã ra chỉ thị số 163/CP về phương hướng nhiệm 
vụ công tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 2 năm 1966-1967. Ban 
Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 157- NQ/TW ngày 22 tháng 
2 năm 1967 về tăng cường công tác khoa học và kỹ thuật trong tình 
hình và nhiệm vụ mới. Nghị quyết khẳng định vai trò của 
UBKH&KTNN là cơ quan tham mưu của Đảng và Chính phủ về công 
tác KHKT, là cơ quan giúp Đảng và Chính phủ thống nhất quản lý 
công tác khoa học kỹ thuật, cần tích cực tăng cường lực lượng cho Uỷ 
ban để Uỷ ban có thể làm tốt những nhiệm vụ cơ bản của mình. Nghị 
quyết cũng yêu cầu các cấp uỷ Đảng các cấp lãnh đạo cơ quan Nhà 
nước và đoàn thể quân chúng, tăng cường lãnh đạo công tác khoa học 
kỹ thuật trong phạm vi trách nhiệm của mình. 


Tại Nghị định 67/CP ngày 27/05/1967 của Chính phủ, chức năng, 
nhiệm vụ cụ thể của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước được 
quy định như sau: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước là cơ quan 
của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm vừa quản lý thống nhất và 
tập trung công tác khoa học và kỹ thuật, vừa làm công tác của một 
Viện nghiên cứu khoa học (khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật) 
của Nhà nước theo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 
nước nhằm thực hiện cuộc cách mạng kỹ thuật ở nước ta, phục vụ 
công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh 
thống nhất nước nhà, bao gồm; 


1. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ quyết định các 
phương hướng, chính sách, chế độ, thể lệ về khoa học và kỹ thuật và 
các quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu khoa học. 


2. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các quy 
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Giai đoơn †Ừ ngày đu thònh lệp nm 1959 đến năm 1975 


trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước. 


3. Tổ chức quản lý các công trình nghiên cứu khoa học và kỹ 
thuật và các sáng chế, phát minh bao gồm các việc đăng ký, đánh 
giá, khen thưởng, áp dụng vào sản xuất, giữ gìn bí mật Nhà nước. 
Tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm lớn của quần chúng. 


4. Cùng với các ngành, các địa phương xây dựng hệ thống cơ sở 
nghiên cứu, xây dựng và quản lý các cơ sở nghiên cứu khoa học trực 
thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước để tạo điều kiện tiến 
tới thành lập Viện Khoa học Việt Nam. 


5. Cùng với Dỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Đại học và Trung học 
chuyên nghiệp nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ quyết định 
phương hướng, quy hoạch đào tạo cán bộ khoa học và kỹ thuật. 


6. Tổ chức công tác thông tin, tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu 
và áp dụng khoa học và kỹ thuật. 


7. Thống nhất quản lý công tác cung cấp, điều hoà phân phối các 
vật tư chủ yếu cho công tác nghiên cứu và thí nghiệm khoa học và 
kỹ thuật. 


8. Mở rộng hợp tác khoa học và kỹ thuật với các nước XHƠN anh 
em và trao đổi khoa học và kỹ thuật với các nước khác nhằm nhanh 
chóng áp dụng những thành tựu mới về khoa học và kỹ thuật của 
nước ngoài vào Việt Nam. 


9. Giúp đỡ các tổ chức khoa học và kỹ thuật của quân chúng 
nhằm thúc đẩy phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và kỹ 
thuật phục vụ cuộc cách mạng kỹ thuật theo đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. 


10. Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, tài vụ, vật tư, 
tài sản trong cơ quan, đơn vị thuộc Ủỷ ban Khoa học và Kỹ thuật 
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Nhà nước theo chế độ chung của Nhà nước. 


11. Để thực hiện các nhiệm vụ trên đây, Uỷ ban Khoa học và Kỹ 
thuật Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể, 
các địa phương, nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ quy định 
những mối quan hệ cụ thể giữa Uỷ ban và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phú, các Uỷ ban hành chính địa 
phương, các cơ quan quản lý và nghiên cứu khoa học và kỹ thuật ở 
các ngành, các cấp. 


Ngay từ khi mới thành lập, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà 
nước đã bắt tay vào việc nghiên cứu, đề xuất những phương châm, 
nhiệm vụ khoa học phù hợp với tình hình nước ta lúc đó, tập trung 
vào việc tổ chức, quần lý công tác kế hoạch hoá khoa học và kỹ thuật, 
tổ chức, lãnh đạo công tác phổ biến khoa học và kỹ thuật và phong 
trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất; coi trọng việc 
tập hợp lực lượng khoa học và kỹ thuật, tập hợp trí tuệ của cán bộ 
khoa học và kỹ thuật qua tổ chức và hoạt động của các Ban khoa học, 
các Hội khoa học, qua các hội nghị khoa học và kỹ thuật quan trọng; 
có nhiều cố gắng trong việc xây dựng và phát triển công tác quản lý 
kỹ thuật, xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và kỹ thuật, xây 
dựng những cơ sở nghiên cứu khoa học trực thuộc chuẩn bị cho việc 
thành lập Viện Khoa học Việt Nam sau này, bồi dưỡng đào tạo cán 
bộ khoa học và kỹ thuật, phát triển công tác hợp tác khoa học và kỹ 
thuật với nước ngoài, và công tác thông tin - tư liệu khoa học và kỹ 
thuật. 


Thực hiện chỉ đạo cúa Đáng và Chính phủ, Ủy ban Khoa học và 
Kỹ thuật Nhà nước đã tích cực hoạt động tạo lập nên các tổ chức 
khoa học cơ sở đầu tiên ở miền Bắc (với 8 viện nghiên cứu, 6 trường 
đại học, một số trường trung học chuyên nghiệp với khoảng 2000 cán 
bộ KHKT có trình độ Đại học trở lên). 
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Hoạt động của Ủy ban đã góp phần làm cho phong trào sáng kiến 
phát triển khá mạnh với các hội thao diễn kỹ thuật: Ba điểm cao 
trong công nghiệp, và giải phóng đôi vai, làm bèo hoa dâu trong nông 
nghiệp. Điển hình cho phong trào này là Nhà máy cơ khí Hà Nội, 
Nhà máy Cơ khí Duyên Hải. Đây cũng chính là giai đoạn chúng ta 
tiếp nhận và làm chủ được kỹ thuật, quy trình vận hành Nhà máy 
Thủy điện Thác Bà và Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, đảm bảo cung 
cấp điện năng cho những hoạt động thiết yếu nhất của sản xuất và 
một phần đời sống sinh hoạt của nhân dân. Chính trong giai đoạn 
này đã xuất hiện cánh đồng 5 tấn, 10 tấn ở nhiều địa phương, điển 
hình nhất là ở tỉnh Thái Bình nhờ việc nghiên cứu ứng dụng các 
giống cây lương thực mới, các qui trình gieo cấy tiên tiến, chuyển đổi 
cơ cấu mùa vụ, đã đảm bảo lương thực không chỉ cho người dân miền 
Bắc mà còn đảm bảo chi viện cho quân dân miễn Nam - tuyến đầu 
Tổ Quốc. 


Các nghiên cứu trong lĩnh vực y được cũng đạt được nhiều kết quả 
quan trọng. Đặc biệt, những công trình về sốt rét, về lây nhiễm, da 
liễu, ngoại khoa đã phục vụ kịp thời việc chữa bệnh, chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân và cho hàng triệu chiến sĩ quân đội trên chiến 
trường, gắn liền với các tập thể khoa học, đứng đầu là các giáo sư 
Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng.. 


Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) ở 
Việt Nam được bắt đầu kể từ ngày 20 tháng 01 năm 1950 khi Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 08/SL về Đo lường trong đó hệ mét 
được chính thức công bố áp dụng ở nước ta, tạo tiền đề cho việc phát 
triển hoạt động Đo lường và các hoạt động có liên quan ở nước ta sau 
này. Năm 1962, Nhà nước đã thành lập Viện Đo lường - Tiêu chuẩn, 
cơ quan quản lý và nghiên cứu đầu tiên về TCĐLCL ở nước ta theo 
Nghị định 43/CP của Hội đồng Chính phủ. Ngày 31 tháng 12 năm 
1970, Viện Đo lường - Tiêu chuẩn tách thành Viện Đo lường và Viện 
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Tiêu chuẩn cùng trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. 
Ngày 06 tháng 4 năm 1971, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định 
số 61/CP thành lập Cục Kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá 
trực thuộc Uy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, đưa công tác 
quản lý chất lượng trở thành yêu cầu trực tiếp đối với phát triển 
kinh tế. Cũng thời gian này, Hội đồng Chính phủ đã quyết định đổi 
tên Viện Đo lường và Viện Tiêu chuẩn thành Cục Đo lường Trung 
ương và Cục Tiêu chuẩn, nhấn mạnh đến vai trò quản lý nhà nước 
đối với các hoạt động này. Mạng lưới các cơ quan tổ chức chuyên 
trách hoặc kiêm nhiệm về công tác tiêu chuẩn hoá, đo lường và kiểm 
tra chất lượng sản phẩm được hình thành tại các bộ ngành, địa 
phương, các viện, trường và các cơ sở sản xuất. 


Đặc điểm kinh tế - xã hội của miền Bắc nước ta giai đoạn này là 
tập trung sức lực vào việc phục hồi kinh tế ở miền Bắc và chi viện 
cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Nền sản xuất còn nhỏ bé, 
manh mún, năng lực sản xuất trong nước thấp, hoạt động ngoại 
thương chủ yếu trên cơ sở các quan hệ tương trợ và viện trợ từ các 
nước XHCN. Trong bối cảnh đó, hoạt động TCƠĐLCL mang tính chất 
khoa học kỹ thuật là chính và tập trung chủ yếu vào việc xây dựng 
các cơ sở tư liệu và kỹ thuật ban đầu. Những kết quả chính trong giai 
đoạn này là: 


- Công tác tiêu chuẩn hoá tập trung vào việc xây dựng và áp dụng 
tiêu chuẩn. Đến năm 1975 đã xây dựng được một hệ thống tiêu chuẩn 
các cấp, bao gồm hơn 1800 tiêu chuẩn nhà nước (TCVN), hàng trăm 
tiêu chuẩn ngành (TƠN), tiêu chuẩn địa phương (TCV) và hàng ngàn 
tiêu chuẩn cơ sở (T©). 


- Về đo lường, từ một số chuẩn đo lường về khối lượng, độ dài, 
dung tích ban đầu, hệ thống chuẩn đo lường đã được phát triển sang 
các lĩnh vực khác. Đến năm 1970, với sự giúp đỡ của CHDC Đức, 
chúng ta đã có chuẩn hạng II, hạng III về độ dài, khối lượng, lưu 
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lượng, thời gian, tần số, nhiệt độ, áp suất, lực, độ cứng; bước đầu tổ 
chức sản xuất được chuẩn khối lượng (hạng IV), dung tích (hạng TT). 


- Về quản lý chất lượng, đã triển khai hoạt động kiểm tra chất 
lượng sản phẩm tại các cơ sở sản xuất. 


Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Nghị định số 67/CP ngày 27/5/1967 
quy định một trong các nhiệm vụ của Ủy ban KH&KTNN là “Tổ chức 
quán lý các công trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật và các sáng 
chế, phát minh..”. Căn cứ nhiệm vụ trên, Phòng Sáng chế - phát 
mình được thành lập giúp Ủy ban thúc đẩy hoạt động sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. 


Từ năm 1967 đến năm 1975, Ủy ban KH&KTNN hướng phong 
trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất vào việc khắc 
phục các khó khăn trong giao thông vận tải thời chiến, tìm các biện 
pháp ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, 
Ủy ban ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Điều lệ khen thưởng 
sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng. 


Cùng với sự lớn mạnh của các tổ chức thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước trong Ủy ban và thực hiện Nghị định số 164/HĐBT ngày 
31/8/1970 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về hệ thống thanh tra, 
tháng 8/1974, Ủy ban KH&KTNN đã thành lập Ban Thanh tra của 
Ủy ban do đồng chí Lê Khắc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiêm Trưởng 
Ban Thanh tra và đồng chí Nguyễn Quang Kiếm giữ chức vụ Phó 
trưởng Ban. Như vậy, tháng 8/1974 được coi là thời điểm thành lập 
thanh tra của ngành quản lý khoa học và công nghệ, 


Ngay sau khi ra đời, Uỷ ban Khoa học Nhà nước đã quan tâm đến 
chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ địa phương, trình Hội đồng 
Chính phủ ban hành Chỉ thị số 105-TTg ngày 11/3/1959 và Chỉ thị 
số 320-TTg ngày 15/12/1960 về tổ chức và lãnh đạo phong trào sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của quần chúng. Theo 
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tính thần của các Chỉ thị nói trên, Ban Kỹ thuật của các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương đã ra đời để giúp tỉnh, thành phố quản lý 
công tác khoa học và kỹ thuật ở địa phương. Uỷ ban Khoa học Nhà 
nước đã thành lập Phòng Khoa học và Ky thuật địa phương trong 
Văn phòng Uỷ ban. 


Trong giai đoạn 1965-1975, Uỷ ban Ehoa học và Kỹ thuật Nhà 
nước tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương duy trì và chuyển 
hướng các hoạt động khoa học và kỹ thuật cho phù hợp với chủ 
trương chuyển hướng kinh tế của Đảng, phù hợp với thời chiến; kiện 
toàn tổ chức các Uỷ ban (Ban) Khoa học và Kg thuật địa phương, 
nhằm quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban (Ban) để đảm 
bảo thực hiện đúng chức năng là quản lý tổng hợp, thống nhất hoạt 
động khoa học và kỹ thuật ở địa phương, tập hợp lực lượng cán bộ 
khoa học và kỹ thuật vào thực hiện một số vấn đề cấp thiết đối với 
sản xuất, chiến đấu và đời sống trước mắt và phục vụ lâu dài sau 
chiến tranh. 


-'Từ năm 1964, bằng việc bắt đầu chiến tranh phá hoại của Mỹ ra 
miền Bắc, quân và dân ta phải đối mặt với cuộc chiến tranh kỹ thuật 
cao. Hàng trăm công trình nghiên cứu đã được đề xuất và thực hiện, 
dưới sự chủ trì hoặc phối hợp của Uỷ ban Khoa học Nhà nước với các 
Bộ, ngành, đặc biệt là với các đơn vị lực lượng vũ trang. Hệ thống 
các công trình nghiên cứu chống nhiễu ra đa phục vụ các binh chủng 
phòng không, không quân; các giải pháp chống nhiễu và duy trì các 
đài phát cho hệ thống thông tin vô tuyến; các nghiên cứu cải tiến vũ 
khí, trong đó có tên lửa phòng không SAM-2 bắn hạ máy bay B-ð2 
trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”; các kết quả của công 
trình rà phá bom và thủy lôi từ trường giải tỏa cảng Hải Phòng đã 
góp phần không nhỏ vào thành công chung của công cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 
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Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác khoa học và kỹ 
thuật của nước ta giai đoạn này còn một số nhược điểm và thiếu sót: 
Công tác khoa học và kỹ thuật chưa gắn chặt với yêu cầu bức thiết 
của sản xuất, đời sống và quốc phòng. Những kết quả nghiên cứu 
khoa học và những tiến bộ kỹ thuật có giá trị chưa được áp dụng rộng 
rãi vào sản xuất và đời sống gây ra sự lãng phí sức người, sức của. 
Cơ cấu và trình độ ngành nghề chưa thật phù hợp với yêu cầu phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển các ngành khoa học và 
kỹ thuật trọng điểm cúa nước ta. Cán bộ đầu đàn và những chuyên 
gia có trình độ cao trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy còn ít, 
cán bộ có năng lực về tổ chức và quản lý còn thiếu nhiều. Bởi vậy 
còn có tình trạng trùng lặp và tự phát trong phương hướng và để tài 
nghiên cứu, thiếu phối hợp giữa các cơ quan khoa học và kỹ thuật. 
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GIAI ĐOẠN 
SAU NGÀY ĐẤT NƯỚC 


THỐNG NHẤT 
CHƯƠNG lI 


TỪ NĂM 197é ĐẾN NĂM 1992 


au Đại thắng mùa xuân năm 197ã, dân tộc Việt Nam bước 

vào giai đoạn lịch sử mới “cä nước độc lập thông nhất và 

làm nhiệm vụ chiến lược duy nhất là tiến hành cách mạng 
XHỚN”. Đây là giai đoạn ngành khoa học và công nghệ tham gia tích 
cực vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển 
kinh tế trong hoàn cảnh bị cẩm vận. Triển khai thực hiện Nghị 
quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị năm 1981 về Chính sách KH&KT, 
Ủy ban Khoa học và Ký thuật Nhà nước đã tổ chức lại hoạt động 
KH&KT của các ngành, các địa phương trong ca nước, phục vụ có 
hiệu quả hơn các yêu cầu phát triển kinh tế, xây dựng các chương 
trình khoa học và công nghệ quốc gia, chỉ đạo xây dựng các chương 
trình khoa học và công nghệ các ngành, địa phương phục vụ trực tiếp 
ba chương trình mục tiêu gồm: chương trình lương thực, thực phẩm, 
chương trình hàng tiêu dùng và chương trình hàng xuất khẩu. 


Trước yêu cầu to lớn và cấp bách về phát triển khoa học và kỹ 
thuật trong giai đoạn mới, Hội đồng Chính phủ đã quyết định tách 
khối nghiên cứu ra khỏi Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước để 
thành lập Viện Khoa học Việt Nam (Nghị định 118-CP ngày 
20/05/1975) nhằm tạo điều kiện tăng cường đồng thời cả hai lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học - kỹ thuật và quan lý khoa học - kỹ thuật. 


SƠ LƯỢC LỊCH SỬ 50 NÃM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN M°° 


Cioi đoqn sau ngày đốT nước thông nhốtT từ năm 197é đến nm 1992 


Ủyÿ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước lúc này chịu trách nhiệm 
quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoa học và kỹ thuật trong phạm vi 
cả nước nhằm phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng cơ sở vật chất và 
kỹ thuật của CNXH. Cũng trong thời kỳ này, cuối thập niên 80, thực 
hiện công cuộc đối mới, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ 
trương chính sách để chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế hạch toán tập 
trung sang nên kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Năm 1990 
Ủy Ban Khoa học và Ky thuật Nhà nước được đổi tên lại là Ủy ban 
Khoa học Nhà nước, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong 
linh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội 
nhằm khuyến khích việc sáng tạo và ứng dụng rộng rãi các thành 
tựu khoa học kỹ thuật, đưa lại hiệu quả thiết thực cho thời kỳ phát 
triển mới của đất nước. Chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Khoa học 
Nhà nước về cơ bản vẫn thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, ban hành kèm theo 
Nghị định 192/CP ngày 18 tháng 10 năm 1975 của Hội đồng Chính 
phủ (HĐCP). 


Thành tựu KH&CN nổi bật trong thời kỳ này là trong Nông 
nghiệp đã đưa năng suất lúa lên 28,5 tạ/ha/vụ và tổng sản lượng 
lương thực lên tới 18,2 triệu tấn/năm; trong Y Dược đã giải quyết có 
hiệu quả các bệnh sốt rét và sốt xuất huyết; đã áp dụng thành công 
một số kỹ thuật hiện đại như vi phẫu thuật, ghép giác mạc; đã bào 
chế được nhiều loại thuốc từ nguyên liệu trong nước; trong Công 
nghiệp đã thiết kế chế tạo được một số dây chuyển sản xuất công 
nghiệp, một số phương tiện vận tải thủy quy mô nhỏ và vừa; đã áp 
dụng có kết quả nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong thi công các 
công trình lớn như Nhiệt điện Phả Lại, Thúy điện Hòa Bình, Cầu 
Thăng Long, Cầu Chương Dương; đã bước đầu xây dựng công nghiệp 
điện tử ở nước ta... 


Trong lĩnh vực khoa học xã hội, từ năm 1986, trên cơ sở các luận 
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cứ khoa học và tổng kết tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng đã quyết định bắt đầu công cuộc đổi mới toàn diện đất 
nước, xây dựng nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Cùng với những đổi mới nhanh chóng và hoàn thiện của hệ thống 
pháp luật kinh tế trong nên kinh tế thị trường, công tác xây dựng 
pháp luật khoa học và công nghệ đã được tăng cường, tập trung phục 
vụ sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Trong 
thời gian ngắn, 4 năm, đã ban hành các Pháp lệnh: Pháp lệnh 
chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam (1988); Pháp lệnh 
Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (1989); Pháp lệnh Đo lường (1990); 
Pháp lệnh chất lượng hàng hóa (1991). 


Hoạt động TCĐLCL, được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước. Ngày 
13 tháng 9 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 325/CP 
hợp nhất Cục Tiêu chuẩn, Cục Đo lường Trung ương, Cục Kiểm tra 
Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Viện Định chuẩn thành Cục 
TGĐLCL Nhà nước. Ngày 08 tháng 02 năm 1984, Hội đồng Bộ 
trưởng ra Nghị định số 22/HĐBT thành lập Tổng cục TCĐLCL thuộc 
Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước trên cơ sở Cục TCĐLCL Nhà 
nước. Các văn bản này đã khẳng định và cúng cố vị trí quan trong 
của hoạt động TCĐLCL trong toàn bộ công tác quản lý nhà nước về 
kinh tế - xã hội; đồng thời đánh dấu sự tập trung đầu mối và quản 
lý đồng bộ của Nhà nước đối với công tác TCĐLCL để phục vụ cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội, 


Hệ thống tiêu chuẩn 4 cấp được duy trì và phát triển. Ở giai đoạn 
này hoạt động tiêu chuẩn hoá ở nước ta có những bước đột phá đầu 
tiên hội nhập vào hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc tế. Năm 1977 Việt 
Nam tham gia Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) với tư cách 
thành viên chính thức. Cuối năm 1978, trở thành thành viên của 
Ban Thường trực tiêu chuẩn hoá của Hội đồng Tương trợ kinh tế 
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(HĐTTKT) (SEV). Năm 1989 Việt Nam trở thành thành viên của Uỷ 
ban Tiêu chuẩn hoá Thực phẩm Codex. Hệ thống tiêu chuẩn của nước 
ta bao gồm trên 4.000 TƠCVN, gần 1.000 TCN, hàng trăm TCV và 
hàng nghìn TC. Hệ thống tiêu chuẩn các cấp được ban hành đã có 
những đóng góp tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. 


Sau Đại hội VI cúa Đảng, công tác TCĐLCL đứng trước những 
yêu cầu mới vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài. 
Năm 1990, Nhà nước công bố Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá và 
Pháp lệnh Đo lường, đề cập một cách tương đối toàn diện về hoạt 
động TCĐLCL. Để giúp Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước 
chuẩn bị triển khai việc đánh giá trình độ công nghệ của sản xuất, 
năm 1989 Uỷ ban đã thành lập một tổ công tác để nghiên cứu xây 
dựng Đề án tổng quát và kế hoạch 1988-1990 về đánh giá trình độ 
công nghệ sản xuất (Quyết định số 64/TCGŒCB ngày 10/03/1988). Uỷ 
ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước phối hợp chặt chẽ với một số 
Bộ, ngành nghiên cứu xây dựng phương pháp luận và tổ chức thí 

điểm đánh giá trình độ công nghệ ở 14 cơ sở thuộc các ngành công 

nghiệp, xây dựng và một số địa phương. Kết quả của hoạt động trên 
là Uỷ ban Khoa học và Ky thuật Nhà nước đã trình Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị về tiến hành đánh giá trình độ công nghệ 
của sản xuất đối với các ngành kinh tế quốc dân và phát huy được 
vai trò quản lý Nhà nước của Uỷ ban trong quản lý phát triển công 
nghệ. 


Những năm 1975 -1985, Ủy ban KH&KTNN tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ quản lý công tác sáng chế, phát minh trong nước và trao 
đổi với nước ngoài. Để thực hiện nhiệm vụ này, Ủy ban cùng các 
ngành, các cấp động viên phong trào quần chúng phát huy sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, khắc phục khó khăn trong sản 
xuất. Ngày 11/4/1985 Ủy ban đã cùng Tổng liên đoàn lao động Việt 
Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ký kết quy ước phối 
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hợp giữa ba tổ chức từ Trung ương đến cơ sở trong công tác này. Ủy 
ban đã tổ chức Hội nghị sáng kiến toàn quốc lần thứ nhất để tổng 
kết phong trào quần chúng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp 
lý hóa sản xuất, khắc phục khó khăn trong sản xuất. 


Để bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, Ủy ban đã trình và 
được Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 31/CP về Điều lệ 
quản lý sáng kiến, sáng chế (1981), Nghị định số 197/CP về Điều lệ 
nhãn hiệu hàng hóa (1982). Căn cứ trên các văn bản trên, Cục Sáng 
chế đã triển khai hoạt động và bước đầu cấp 24 bằng sáng chế, 262 
giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Việc cấp các văn bằng 
bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp nói trên đã góp phần tích 
cực vào việc bảo vệ quyền của chủ thể, quyền sáng chế, nhãn hiệu 
hàng hóa và người tiêu dùng. 

Để hoàn thiện các văn bản quản lý các đối tượng sở hữu công 
nghiệp, Ủy ban KH&KTNN xây đựng, trình và được Hội đồng Chính 
phú ban hành Điều lệ về kiểu dáng công nghiệp (1987), Điều lệ về 
giải pháp hữu ích (1988) và Điều lệ về mua, bán quyền sử dụng sáng 
chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa 
và bí quyết kỹ thuật (1988). 


Nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực của hệ thống văn bản quản 
lý về sở hữu công nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới theo Nghị quyết 
Đại hội Đáng VI, Ủy ban KH&KTNN đã chủ trì soạn thảo, trình Nhà 
nước ban hành Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và được 
Hội đồng Nhà nước thông qua và công bố ngày 11/2/1989. Để triển 
khai Pháp lệnh, Ủy ban KH&KTNN trình Hội đồng Bộ trưởng ban 
hành Nghị định 84-HĐBT sửa đổi, bổ sung các Điều lệ về các đối 
tượng sở hữu công nghiệp đã ban hành trước đó. Đồng thời Ủy ban 
ban hành các thông tư hướng dẫn nghị định này. 


Việc công bố Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công ngh;ệp và ban 
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hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành là sự kiện quan trọng, đánh 
đấu sự thay đổi về chất của hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công 
nghiệp của Việt Nam. Hệ thống pháp luật này phù hợp với xu thế 
chung, tập quán quản lý sở hữu công nghiệp của các nước, đáp ứng 
yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Sau khi Pháp lệnh ra đời, hoạt động bảo 
hộ quyền sở hữu công nghiệp trở nên sôi động. Nếu năm 1990 Cục 
Sáng chế chỉ nhận được 1.825 đơn yêu câu cấp văn bằng bảo hộ các 
đối tượng sở hữu công nghiệp (có 640 đơn của người nước ngoài) và 
đã cấp 825 văn bằng (có 277 văn bằng của người nước ngoài), thì đến 
năm 1992 Cục Sáng chế nhận được 5.421 đơn yêu cầu (có 3.086 đơn 
của người nước ngoài) và đã cấp 3.806 văn bằng báo hộ (có 1.853 văn 
bằng của người nước ngoài). 


Đối với phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất, Ủy ban KH&KTNN tiếp tục cùng Tổng liên đoàn lao động Việt 
Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện quy chế 
phối hợp để phát huy hiệu quả của phong trào này trong xã hội và 
ban hành quy chế Hội thi và cấp huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo. Ủy ban 
phối hợp với Tổng liên đoàn lao động xét cấp bằng Lao động sáng 
tạo và trong các năm 1990, 1991, Ủy ban KH&KTNN đã phối hợp 
với Tổng công đoàn, Đoàn thanh niên và Liên hiệp các hội KH&KT 
Việt Nam tổ chức thành công các hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. 


Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý sở hữu công nghiệp từ Trung 
ương (Cục Sáng chế) đến địa phương (các phòng sở hữu công nghiệp) 
đã được kiện toàn. Các lớp tập huấn phổ biến pháp luật và nghiệp 
vụ về sở hữu công nghiệp được tổ chức với hơn 5.000 người thuộc 
nhiều thành phần tham gia. Cơ sở vật chất và cơ sở dữ liệu phục vụ 
cho công tác thẩm định nội dung trong quá trình thẩm định đơn 
đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp được xây dựng. Nhiều cán 
bộ chuyên trách công tác sở hữu công nghiệp được đào tao ở trong 
Và nØoàI1 nƯỚc. 
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Thực hiện chính sách đối mới của cải cách kinh tế, Việt Nam đã 
mở cửa để các Nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ cuối thập kỷ 
80 của thế ký 20, và đi theo dự án đầu tư là việc nhập công nghệ, ký 
kết và thực hiện các Hợp đồng chuyển giao công nghệ. Năm 1987, 
Luật Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và năm 1988 Pháp lệnh về 
Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam được ban hành, 
đã tạo điều kiện thu hút công nghệ cùng với nguồn vốn đầu tư vào 
Việt Nam, vì vậy công tác thấm định công nghệ và xem xét các hợp 
đồng chuyển giao công nghệ trong các dự án đầu tư đã được Uỷ ban 
Khoa học và Ky thuật Nhà nước xác định là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm của công tác quản lý Nhà nước về công nghệ. Ngày 
28/8/1990 Uỷ ban Khoa học Nhà nước đã có Quyết định số 462/TCGB 
thành lập Ban Giám định công nghệ trực thuộc Ủy ban và ngày 
03/01/1991, Hội đồng Bộ trưởng có Quyết đính số 02-HĐBT thành 
lập Vụ Giám định công nghệ để giúp Uỷ ban thực hiện việc giám 
định công nghệ đối với các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài, 
đồng thời giám định nghiệm thu các công trình xây dựng trọng điểm 
theo sự phân công của Nhà nước; tổ chức theo đõi, kiểm tra và đánh 
giá trình độ công nghệ trong các ngành kinh tế quốc dân. Ngày 
30/9/1992, sau khi Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được 
thành lập, Vụ Giám định công nghệ đã giải thể, nhiệm vụ của Vụ 
Giám định công nghệ được chuyển giao cho Vụ Phát triển công nghệ 
thực hiện. 


Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và nâng cao hiệu lực quản 
lý Nhà nước, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã nghiên cứu 
xây dựng, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn như Thông tư số 
02/2001/TT-BKHCNMTT hướng dẫn tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp 
kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm, ứng dụng công 
nghệ mới về sinh học, công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, 
viên thông, xử lý ô nhiễm môi trường hoặc xử lý chế biến các chất 
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thải thuộc Dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, Thông tư số 
56/2001/TT-BKHCNMT hướng dẫn thực hiện việc hợp tác đầu tư 
nước ngoài trong hoạt động KH&CN; Thông tư số 55/2001/TT-BKHC- 
NMT hướng dẫn thẩm định công nghệ và môi trường các dự án đầu 
tư và đặc biệt đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 
87/2002/NĐ-CP về hoạt động cung ứng và sứ dụng dịch vụ tư vấn, lần 
đầu tiên hoạt động dịch vụ tư vấn được công nhận là một ngành nghề 
lao động. Các hướng dẫn và quy định nói trên đã tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp ngoài nước và trong nước chủ động và tự chủ tiến 
hành các hoạt động đầu tư đổi mới, nâng cấp công nghệ để tăng 
cường năng lực sản xuất, kinh doanh, tạo khả năng cạnh tranh, phát 
triển. 


Về lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bước chuyển mình mạnh mẽ 
sau giải phóng miền Nam là Nhà nước đã chính thức thành lập Viện 
nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt) trực thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ 
thuật Nhà nước (Quyết định 64-CP ngày 26/4/1976 của Hội đồng 
Chính phủ) với chức năng nhiệm vụ là cơ quan nghiên cứu khoa học 
và tham gia đào tạo cán bộ khoa học-kỹ thuật hạt nhân, vừa nghiên 
cứu cơ bản, vừa nghiên cứu ứng dụng những thành tựu của khoa học 
kỹ thuật hạt nhân, nhằm phục vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời 
sống của nhân dân.. Nhiều cán bộ có trình độ từ Viện Vật lý, Ủy ban 
KH&KT Nhà nước, từ các trường đại học đã được chuyển về Viện và 
nhanh chóng triển khai công việc. Năm 1978, Việt Nam tham gia trở 
lại Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA), và bắt đầu đàm 
phán về trợ giúp kỹ thuật. Năm 1979, thành lập Viện Nghiên cứu 
hạt nhân với quy mô toàn quốc, đặt trụ sở chính tại Hà Nội. ÑNăm 
1982, tiến hành công trình khôi phục và mở rộng Lò phản ứng hạt 
nhân Đà Lạt công suất là 500 kW với sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung 
tâm chiếu xạ và một số phòng thí nghiệm được xây dựng tại Hà Nội, 
sự tài trợ của [AEA và các nước khác.., lúc này, bộ phận nghiên cứu 
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hạt nhân trong quân đội cũng phát triển thành Viện nghiên cứu 
(Viện 481), Viện Vật lý có thêm thiết bị hạt nhân mới: máy gia tốc 
electron (Microtron). Cũng trong năm 1982, Chính phủ ta chính thức 
tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Sau 2 năm khôi 
phục và mở rộng với sự giúp đỡ của Liên Xô và sự phấn đấu quên 
mình của các nhà khoa học Việt Nam, Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/03/1984. 


Năm 1984, Viện nghiên cứu hạt nhân được đối tên thành Viện 
Năng lượng Nguyên tử Quốc gia (Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng 
số 87-HĐBT ngày 11/06/1984). Sau đó, Viện 481 được sát nhập vào 
Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia nhằm thống nhất xây dựng 
một đội ngũ cán bộ, tập trung cho những định hướng mới của ngành 
hạt nhân Việt Nam. Năm 1989, Chính phủ ủy quyển cho Viện ký 
Hiệp định Thanh sát (Safeguard). Cũng năm này Việt Nam thực sự 
bắt đầu tham gia tích cực vào Hợp tác vùng châu Á - Thái Bình 
Dương về hạt nhân (RCA), dù đã là thành viên từ năm 1977. Năm 
1991, Việt Nam tổ chức Hội nghị RCA tại Tp. Hồ Chí Minh và từ đó 
hoạt động như một thành viên đầy đủ của RCA. Cùng với Viện 
Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ 
Chí Minh, ngày 21/01/1991, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định thành 
lập Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân và Viện Công nghệ xạ 
hiếm, tạo thành 4 đơn vị nghiên cứu cơ sở trực thuộc Viện Năng 
lượng nguyên tử Quốc gia. 


Trong giai đoạn sau năm 1975, Ban Thanh tra Ủy ban 
KH&KTNN chủ yếu thực hiện các cuộc thanh tra trong nội bộ cơ 
quan Ủy ban, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật công tác và phục 
vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giai đoạn 
này các tỉnh, thành phố chưa có Ban Thanh tra trong cơ cấu tổ chức 
Ủy ban/Ban KH&KT địa phương. Ngày 20/9/1984, Chủ nhiệm Ủy ban 
KH&KTNN ký Quyết định số 326/QĐ thành lập lại và cúng cố Ban 
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Thanh tra Ủy ban có chức năng thanh tra việc chấp hành pháp luật 
trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban. Tiếp đó, năm 1986, 
Ủy ban KH&KTNN đã ban hành Quyết định số 308/QĐ ban hành 
“Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của Ủy ban”, lần đầu tiên 
quy định các tổ chức thanh tra thuộc ngành KH&KT gồm Thanh tra 
Ủy ban (sau này là Thanh tra Bộ), Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng và một số đơn vi thuộc Ủy ban, Thanh tra Ủy 
ban KH&KT tỉnh. Sau đó, căn cứ Nghị định 244/HĐÐĐBT và Thông tư 
124/TT-TTr của thanh tra Nhà nước, tổ chức thanh tra Tổng cục 
TCĐLCL đã được sắp xếp lại, không còn phân tán tại các Trung tâm 
Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng các khu vực mà thống nhất trong 
một tổ chức với tên gọi là Thanh tra Tổng cục TCĐLCTL.. 


Nhận thức rõ vai trò của hoạt động khoa học và công nghệ ở các 
địa phương, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước đã tăng cường 
công tác chỉ đạo quản lý khoa học và kỹ thuật địa phương, tăng 
cường hướng dẫn, giúp đỡ xây dựng tổ chức và hoạt động của các Uỷ 
ban (Ban) Khoa học và Kỹ thuật địa phương. Đánh dấu bước chuyển 
biến quan trọng này là Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước đã 
tổ chức Hội nghị khoa học và kỹ thuật địa phương toàn quốc lần thứ 
nhất (từ ngày 27 đến 30/9/1977) để kiểm điểm tình hình công tác 
khoa học và kỹ thuật của các địa phương trong thời gian qua và xác 
định phương hướng công tác khoa học và kỹ thuật của các địa phương 
trong thời gian 1976-1980, trong đó có nội dung về tổ chức quản lý 
khoa học và kỹ thuật ở địa phương. Tiếp theo đó Chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng có Chỉ thị số 88/CT ngày 13/4/1982, Hội đồng Bộ trưởng 
có Nghị quyết số 51/HĐBT ngày 17/5/1983 tiếp tục khẳng định cần 
kiện toàn Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và thành phố để làm 
nhiệm vụ là cơ quan tham mưu đắc lực cho cấp uỷ Đảng và Ủỷý ban 
Nhân dân về khoa học và kỹ thuật, tăng cường quản lý thống nhất 
các hoạt động khoa học và kỹ thuật trong địa phương, quan tâm đến 
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công tác tổ chức quản lý các hoạt động khoa học và kỹ thuật cấp 
quận, huyện. Việc hình thành cơ quan quản lý khoa học và kỹ thuật 
theo vùng lãnh thổ là một điểm mới và là đặc thù của nước ta, đã có 
tác dụng đưa các mặt hoạt động khoa học và kỹ thuật ở địa phương 
vào nên nếp, thúc đẩy quá trình gắn khoa học và kỹ thuật với sản 
xuất, đưa nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật áp dụng vào thực tế, 
góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 
cả nước cũng như từng địa phương. 


Ngày 29/7/1982, theo Quyết định số 125/HĐBT của Hội đồng Bộ 
trưởng, Vụ Quản lý Khoa học và Kỹ thuật địa phương trực thuộc Ủỷ 
ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước được thành lập. Tổ chức Quản 
lý Khoa học và Kỹ thuật ở địa phương được đổi tên thống nhất thành 
Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật, và thành lập các Hội đồng Khoa học 
và Kỹ thuật tỉnh, quận, huyện; một số địa phương bắt đầu thành lập 
Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật để thực hiện việc 
chuyển giao nhanh các kết quả nghiên cứu, các kỹ thuật tiến bộ vào 
sản xuất và đời sống ở địa phương, thực hiện chức năng cầu nối trong 
việc gắn kết nghiên cứu với sản xuất. Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật 
Nhà nước đã triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và 
kỹ thuật 5 năm (1986-1990) và xây dựng các chương trình khoa học 
và kỹ thuật ở địa phương, giúp đỡ xây dựng các quy chế quản lý, đặc 
biệt là triển khai công tác quản lý khoa học và kỹ thuật trên địa bàn 
huyện, tổ chức việc nhanh chóng đưa kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, 
tổng kết và nhân rộng các điển hình sản xuất giỏi. 


Sau Hội nghị khoa học và kỹ thuật địa phương toàn quốc lần thứ 
nhất, từ năm 1979, hàng năm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà 
nước tổ chức đều đặn các cuộc hội nghị tổng kết công tác khoa học 
và kỹ thuật địa phương để rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo nghiệp vụ của Uy ban đối với các địa phương. Thực hiện theo 
tính thần của Thông tư số 11-TT/TW ngày 19/08/1987 của Ban Bí thư 
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Trung ương Đảng (khoá VI) và Quyết định số 227-HĐBT ngày 
29/12/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sắp xếp lại tổ chức bộ 
máy các cơ quan Đảng, Nhà nước và Đoàn thể để đáp ứng theo yêu 
cầu mới, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước đã giải thể Vụ quản 
lý khoa học và kỹ thuật địa phương (Quyết định số 104/TCCB ngày 
30/08/1988) và thành lập Ban quản lý công tác khoa học và kỹ thuật 
địa phương trực thuộc Văn phòng Uỷ ban (Quyết định số 270/TCGCB 
ngày 25/07/1988) với chức năng tổng hợp, tổ chức phối hợp, đôn đốc, 
điều hoà hoạt động giữa các đơn vi trong Uỷ ban và giữa các đơn vị 
trong Uỷ ban với các địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác 
quản lý khoa học và kỹ thuật ở địa phương. 


Cho đến năm 1992, thi hành Nghị quyết số 109-HĐBT ngày 
12/4/1991 của Hội đồng Bộ trướng, Uỷ ban Khoa học Nhà nước đã 
giải thể Ban quản lý công tác khoa học và kỹ thuật địa phương trong 
Văn phòng Uỷ ban (Quyết định số 551/TCCB ngày 15/8/1992), điều 
chỉnh lại sự phân công, chuyển giao nhiệm vụ của Ban công tác quản 
lý khoa học và kỹ thuật địa phương cho các đơn vị trong Uỷ ban Khoa 
học Nhà nước theo các chuyên ngành hoặc lĩnh vực quản lý của các 
đơn vị. 
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Hồ Chủ tịch nói chuyện tại Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ nhất Hội phổ biến KH&KT Việt Nam (1963) 
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Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm và làm việc 
với Uy ban KH&KT Nhà nước (1973) 








Phó Thủ tướng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
với cán bộ Uỷ ban KH&KT Nhà nước 
tại Hội nghị KH&KT toàn quốc lần thứ nhất (1976) 





Tổng Bí thư Đỗ Mười 
nói chuyện tại Hội nghị cán bộ KH&CN toàn quỗc 
triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương Vũ (1995) 





Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và làm việc 


với Tống cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (1997) 
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L[õng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm và làm việc với Bộ KHCN& MT (1999) 
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Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
thăm và làm việc với Bộ KHCN&MIT (2002) 
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Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 
thăm và làm việc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (2008) 


GIAI ĐOAN ĐỔI MỚI 


VÀ HÔI NHÂP QUỐC TẾ 
CHƯƠNG III xa mẹ 
TỪ NĂM 1993 ĐẾN NAY 


ất nước tiếp tục thực hiện công cuộc đối mới, nên kinh tế 

phát triển, đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đi theo đó là 

việc nhập và chuyên giao công nghệ, vấn đề bảo vệ môi 
trường đã trở thành vấn đẻ cấp thiết, có tính toàn cầu và quy mỗ 
quốc gia. Việc quản lý nhà nước về công nghệ và môi trường đã trở 
nên cấp bách đòi hỏi phải có cơ quan quản lý nhà nước có đầy đu 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để đảm nhiệm trọng trách này. Vì 
vậy, ngày 30/9/1999, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX đã ban 
hành Nghị quyết thành lập Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
và ngày 32/5/1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 32 quy đính 
về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường. 


Việc thành lập Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong giai 
đoạn này khăng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc 
tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo sự nghiệp phát triển khoa học và 
công nghệ của đất nước, nâng cao hiệu lực quan lý nhà nước về khoa 
học, công nghệ và môi trường. 


Để tập trung hơn cho các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN 
trong phạm vi cả nước, khẳng định vị thể và vai trò của Bộ trong 
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điều phối và thúc đẩy các hoạt động KH&CN, đóng góp tích cực cho 
phát triển kinh tế và hội nhập cúa đất nước, tháng 8 năm 2002 tại 
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI đã đổi tên Bộ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường thành Bộ Khoa học và Công nghệ trên cơ sở điều 
chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Ngày 19/5/2003, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 54/2003/NĐ-CP và ngày 16/01/2004 
Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2004/NĐ-CP quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học và 
Công nghệ với chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 
trong các lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiêm 
lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu 
trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn và bức xạ hạt 
nhân. 


Hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn này đã bám sát các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vai trò 
của khoa học và công nghệ được thế hiện ngày càng rõ nét, các kết 

- quả nghiên cứu đã cung cấp các luận cứ khoa học, phục vụ kịp thời 
cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong việc ra những quyết sách lớn, 
hoạch định các chú trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, 
cúng cố an ninh, quốc phòng của đất nước, thực hiện hội nhập quốc 
tế thành công. Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên 
thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ngày 14/3/2008, 
Chính phú đã ban hành Nghị định số 28/2008/NĐ-CP tiếp tục khẳng 
định và nêu rõ vị trí, chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ “là 
cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; 
phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ 
quản lý theo quy định của pháp luật”. 
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Nhiệm vụ cụ thể cúa Bộ Khoa học và Công nghệ là: 


1- Trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc 
hội, dự án pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc 
hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, 
kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm cúa Bộ đã được phê duyệt và 
các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ. 


2- Trình Thú tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, 
kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm của toàn ngành; quy hoạch 
mạng lưới tổ chức nghiên cứu và phát triển; phê duyệt các chương 
trình nghiên cứu và phát triển, chương trình mục tiêu, các dự án 
quan trọng của Quốc gia; các dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm 
quyền ban hành của Thủ tướng Chính phú. 


3- Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển các 
ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ theo phân 
cấp và ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. 


4- Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư, xây dựng và ban 
hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình định mức kinh tế - 
kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý Nhà nước 
của Bộ. 


5- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực 
quản lý cúa Bộ sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, giáo dục, phổ 
biến các văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp 
vụ hoạt động của các cơ quan chuyên môn, các lĩnh vực quản lý của 
Bộ; tổ chức quản lý, hướng dẫn, kiểm tra đối với các ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện thuộc ngành, lĩnh vực theo đanh mục do 
Chính phủ quy định. 
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6- Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy 
phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vị quản lý Nhà 
nước về các ngành, lĩnh vực của Bộ theo quy định của pháp luật. 


7- Về hoạt động khoa học và công nghệ : 


a) Chỉ đạo thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ 5 năm và hàng năm, chuyển 
giao công nghệ, thúc đẩy việc hình thành các ngành, lĩnh vực kinh 
tế - kỹ thuật trên cơ sở đổi mới công nghệ, tập trung phát triển công 
nghệ mới, công nghệ cao. 


b) Chú trì hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện 
chuyển đổi các tổ chức khoa học công nghệ công lập hoạt động theo 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hướng dẫn thành lập và phát 
triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tố chức, cá 
nhân phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất; 
hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động ươm tạo công 
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ. 


c) Thực hiện quản lý Nhà nước về khu công nghệ cao trong việc 
xây dựng trình Chính phú ban hành tiêu chí, điều kiện hình thành 
khu công nghệ cao và xây dựng cơ chế, chính sách phát triển công 
nghệ cao; trực tiếp quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc. 


d) Quy định việc xác định và tuyển chọn, xét chọn, đánh giá, 
nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động 
ứng dụng, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triên công nghệ; quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng 
điểm cấp Nhà nước. 


đ) Quy định, hướng dẫn việc đăng ký hoạt động đối với các tổ 
chức nghiên cứu và phát triển, các tổ chức dịch vụ khoa học và công 
nghệ theo quy định của pháp luật. 
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e) Quy định, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đăng ký hoạt động 
của quỹ phát triển khoa học và công nghệ các cấp (Quốc gia, Bộ, tỉnh, 
tổ chức, cá nhân), quy đổi mới công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm công 
nghệ theo quy định cúa Chính phủ. 


ø) Quy định về chuyển giao công nghệ và dịch vụ tư vấn chuyển 
giao công nghệ; hướng dẫn về hoạt động đánh giá, định giá, thẩm 
định, giám định công nghệ và công nhận tổ chức giám định công 
nghệ; chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ thco 
phân cấp; thẩm định nội dung khoa học và công nghệ các dự án đầu 
tư, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thuộc thẩm quyền chấp thuận 
của Thú tướng Chính phủ và dự án đầu tư có điều kiện; xây dựng và 
ban hành danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, danh mục 
công nghệ hạn chế chuyển giao và danh mục công nghệ cấm chuyển 
ø1ao. 


h) Thường trực Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc 
gia; Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về 
khoa học và công nghệ. 


1) Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương về nghiệp vụ quản lý 
khoa học và công nghệ. 


8- Về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ: 


a) Chú trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện 
quy hoạch phát triển các tổ chức nghiên cứu và phát triển trong 
phạm vì cả nước; quy định cụ thể điều kiện hoạt động đối với các loại 
hình tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và 
công nghệ; hướng dẫn các Bộ, ngành quản lý hệ thống các phòng thí 
nghiệm trọng điểm quốc gia. 


b) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực 
hiện các cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học 
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và công nghệ trong nước và nước ngoài; tổ chức thực hiện kế hoạch 
đào tạo đồng bộ xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và hỗ trợ 
phát triển các lực lượng hoạt động khoa học và công nghệ. 


c) Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính phát triển 
khoa học và công nghệ, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây 
dựng cơ cấu vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước dành cho khoa học 
và công nghệ phân bố theo ngành, lĩnh vực và thẩm tra, giám sát 
việc thực hiện phương án phân bổ dự toán ngân sách dành cho khoa 
học và công nghệ hàng năm; kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân 
sách khoa học và công nghệ đối với các Bộ, ngành và địa phương 
theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phù hợp với đặc thù 
của hoạt động khoa học và công nghệ, 


d) Quy định và hướng dẫn hoạt động thông tin, truyền thông, thư 
viện, thống kê khoa học và công nghệ, phát triển thị trường công 
nghệ; chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức dịch vụ thông tin khoa học 
và công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thông tin và 

- thống kê khoa học và công nghệ, tổ chức các hội chợ công nghệ và 
thiết bị, trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công 
nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực và thành tựu khoa học và 
công nghệ, đầu tư phát triển các mạng thông tin khoa học và công 
nghệ tiên tiến kết nối với khu vực và quốc tế. 


9- Về sở hữu trí tuệ: 

a) Giúp Chính phủ quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ; Kiểm tra 
việc thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, quy định 
trình, thủ tục đăng ký và xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quyền sứ dụng 
và chuyển nhượng tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân. 

b) Tổ chức thực hiện xác lập sở hữu công nghiệp, bao gồm cả 
nhãn hiệu; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyên lợi hợp pháp của 
Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 
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e) Quy định và chỉ đạo hoạt động của hệ thống tổ chức quản lý 
hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn về nghiệp vụ sở hữu công 
nghiệp đối với các ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở. 


d) Chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về sở hữu công 
nghiệp và tranh chấp thương mại liên quan đến sở hữu công nghiệp 
theo quy định của pháp luật. 


đ) Phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin 
và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 
quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo 
phân công của Chính phủ. 


10. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: 


a) Quần lý hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt 
Nam; thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn, xây 
dựng và thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tổ chức xây dựng 
tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân 
công quản lý: hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu 
vực, tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam; tổ chức và quản lý hoạt động 
của mạng lưới quốc gia thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại; thực hiện quản lý Nhà nước về mã số mã 
vạch và phân định sản phẩm hàng hóa. 


b) Quản lý hệ thống chuẩn đo lường; quy định về phép đo, phương 
pháp đo, phương tiện đo; tổ chức quản lý hoạt động kiểm định 
phương tiện đo; chứng nhận mẫu chuẩn, phê duyệt mẫu phương tiện 
đo, chứng nhận kiểm định viên đo lường: quy định điều kiện hoạt 
động của kiểm định và công nhận cơ sở có đủ điều kiện kiểm định. 


e) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức quản 
lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, hàng 
hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật; 
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hướng dẫn và quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, 
phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám 
định; chủ trì thực hiện chương trình quốc gia nâng cao năng suất, 
chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; thực 
hiện các thỏa thuận và điều ước Quốc tế về việc thừa nhận lẫn nhau 
đối với kết quả đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 


11. Về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân: 


a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án 
ứng dụng năng lượng nguyên tứ, tổ chức triển khai hoạt động ứng 
dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên 
phạm vi cả nước. 


b) Tổ chức điều hành mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường 
quốc gia và hệ thống chuẩn quốc gia trong lĩnh vực đo lường bức xạ 
hạt nhân. 


e) Quy định và hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép về an toàn 
bức xạ và an toàn hạt nhân. 

d) Thống nhất quản lý nhiên liệu, vật liệu hạt nhân nguồn và 
hoạt động hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; quản lý xuất khẩu 
công nghệ, thiết bị, nhiên liệu, vật liệu hạt nhân và nguồn phóng xạ 
phục vụ cho các hoạt động triển khai ứng dụng năng lượng nguyên 
tử trong phạm vi cá nước. 


đ) Quy định việc quản lý chất thải phóng xạ, kiểm soát và xử lý 
sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. 


12. Về dịch vụ công: 


a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ công trong 
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các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý Nhà nước của Bộ. 


b) Xây dựng các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật 
đối với các hoạt động tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc ngành, 
lĩnh vực do Bộ quán lý. 


c) Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch 
vụ công theo quy định của pháp luật. 


13. Quán lý các ngạch viên chức chuyên ngành khoa học và công 
nghệ: 


a) Quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành khoa học và công 
nghệ theo quy định của pháp luật. 


b) Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của 
ngạch viên chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân 
cấp quản lý sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ; xây dựng tiêu chuẩn 
chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực 
do Bộ được phân công, phân cấp quản lý để Bộ Nội vụ ban hành; ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của người đứng đầu cơ quan chuyên 
môn của ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 


c) Tổ chức thi nâng ngạch và công nhận kết quả kỳ thi nâng 
ngạch đối với các viên chức khoa học và công nghệ theo quy định của 
pháp luật. 

14. Về hợp tác quốc tế: 


a) Tổ chức thực hiện các chương trình, hiệp định, thỏa thuận hợp 
tác song phương và đa phương, đề án hội nhập quốc tế và khu vực về 
khoa học và công nghệ đã được phê duyệt; triển khai mạng lưới đại 
diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài theo chỉ đạo của Chính phủ. 


b) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định cúa Chính phủ, Thủ 
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tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế liên quan đến 
các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 


e) Đại diện chính thức của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế về 
ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý theo phân công, ủy quyên của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. 


15. Hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các địa phương về việc thực hiện chủ 
trương, chính sách, quy định của pháp luật về chuyên môn nghiệp vụ 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 


16. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho Hội, Hiệp hội, tổ chức phi 
Chính phủ (gọi tắt là Hội) tham gia vào hoạt động của ngành; tổ chức 
lấy ý kiến của Hội để hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về 
khoa học và công nghệ; kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà 
nước đối với Hội. 

17. Quản lý và tổ chức việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ 
theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng. 


18. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại các đơn vị thuộc Bộ quản 
lý. 

19. Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham 
nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật theo các lĩnh vực công 
tác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ. 


20. Thực hiện đại diện chú sở hữu của nhà nước tại doanh nghiệp 
có vốn nhà nước thuộc Bộ theo quy định; 


a) Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu để 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện 
đề án sau khi được phê duyệt. 
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b) Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bổ 
nhiệm, miễn nhiệm theo thẩm quyền các chức danh cán bộ lãnh đạo, 
quản lý, kế toán trưởng. 


e) Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động. 


21. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính 
của Bộ theo chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ 
tướng phê duyệt. 


22. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, quyết định việc bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, biệt phái, 
thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen 
thưởng, ký luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và tổ 
chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn. 


23. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, phối hợp với 
Bộ Tài chính lập, tổng hợp dự toán thu, chỉ ngân sách theo ngành, 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để Chính phủ trình Quốc hội; quản 
lý, tổ chức thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước; thực hiện các 
nhiệm vụ khác về ngân sách nhà nước, tài chính, tài sản theo quy 
định của pháp luật. 


24. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy 
quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 


Giai đoạn này, khoa học và công nghệ Việt Nam đã có nhiều khởi 
sắc đóng góp thiết thực vào những thành tựu phát triển kinh tế xã 
hội của đất nước. Nhờ ứng dụng, làm chủ và đổi mới công nghệ, một 
số ngành đã tăng trưởng nhanh và có nhiều sản phẩm xuất khẩu đạt 
thứ hạng cao trên thế giới như gạo, cà phê, hải sản, may mặc, dầu 
khí... Tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước đã tăng lên đáng 
kể. Đối mới trong tư duy và hành động; hoàn thiện cơ bản về môi 
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trường pháp lý cho hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước và hội 
nhập quốc tế; xây dựng nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá 
trong hoạch định chiến lược và đổi mới quản lý hoạt động khoa học 
và công nghệ đặc biệt trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các 
tổ chức khoa học và công nghệ; thúc đẩy phát triển thị trường công 
nghệ, hướng khoa học và công nghệ vào phục vụ doanh nghiệp với 
tư duy coi doanh nghiệp là chủ thể trung tâm của đổi mới công nghệ. 


Cùng với những thay đổi về cơ cấu chức năng, nhiệm vụ của Bộ, 
các đơn vị trực thuộc Bộ cũng có những thay đổi về cơ cấu tổ chức và 
bổ sung thêm nhiều chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với quá trình 
đối mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta diễn ra mạnh mẽ sau Đại 
hội VI của Đảng. 


Nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành và phát triển. Đầu 
tư nước ngoài tăng nhanh, nhất là từ cuối những năm 90 thế kỷ XX. 
¡nh tế đối ngoại ngày càng phát triển, nhất là sau khi chúng ta 
bình thường hoá quan hệ với Liên minh Châu Âu (EU), gia nhập 
ASEAN, APEC, ASEM: ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ; trở thành thành viên chính thức cúa Tổ chức Thương mại 
Thế giới WTO đầu năm 2007... 


Những thay đổi cơ bản nói trên đặt ra cho công tác tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng (TCĐLCL) những yêu cầu mới vừa có tính cấp 
bách, vừa có tính chiến lược lâu dài. Kế thừa hoạt động và các bài 
học kinh nghiệm của hàng chục năm trước, hàng loạt vấn đề về tư 
duy, nhận thức, định hướng, các biện pháp quản lý và cả bộ máy tổ 
chức về TCĐLCL đã được xem xét đổi mới, bổ sung, điều chỉnh thích 
hợp và kịp thời với yêu cầu của tình hình mới. Theo quyết định số 
104/2009/QĐ-TTTg ngày 12/8/2009 của Thú tướng Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu 
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chuẩn Đo lường Chất lượng có 23 đơn vị trực thuộc bao gồm các Cục, 
Vụ, Viện và các Trung tâm... trong đó có 9 tổ chức hành chính giúp 
Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 14 tổ chức 
sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước. 


Cho đến nay, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây 
dựng được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho 
việc thống nhất quán lý Nhà nước về TCĐLCL như: Pháp lệnh Đo 
lường 1999; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006; Nghị định 
127/2007/NĐ - CP quy định chỉ tiết thì hành một số điều của Luật 
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa 2007; Nghị định 132/2008/NĐÐ - CP quy định chỉ tiết thi hành 
một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá... Đây là những 
văn bản quản lý quan trọng về TCĐLCL, tạo nên một hệ thống văn 
bần quy phạm pháp luật thống nhất phục vụ quản lý Nhà nước về 
TCĐLCL. 


Thực hiện hội nhập khu vực và quốc tế, Tổng cục TCĐLCL đã 
duy trì sự hợp tác thường xuyên với 18 tổ chức quốc tế, khu vực và 
hơn 30 nước trong việc trao đổi tài liệu, thông tin tư liệu, kinh 
nghiệm và nghiệp vụ công tác. Nhiều dự án do các tổ chức quốc tế 
và quốc gia như Chương trình: Phát triển của Liên Hiệp Quốc (FAO), 
EU, Thụy Điển, Pháp, Tổ chức Năng suất châu Á (APO)... đã giúp 
Việt Nam tăng cường thiết bị đo lường, thử nghiệm cũng như đào tạo 
nâng cao trình độ cán bộ trong hệ thống TCĐLCL và các 
bộ/ngành/doanh nghiệp có liên quan. 


Từ 2003 đến nay, kinh tế thị trường trong nước và quan hệ kinh 
tế với nước ngoài ngày càng phát triển, đặc biệt xúc tiến các quá 
trình đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã 
làm cho hoạt động xây dựng pháp luật sở hữu công nghiệp và nhu 
cầu bảo hộ các đối tuợng sở hữu công nghiệp ngày càng cao. Từ bước 
đầu là công tác quản lý sáng kiến của những năm 70-80 được phát 


SƠ LƯỢC LỊCH SỬ 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KV 





Giơi đoạn đối mới vờ hội nhộp quốc tế từ năm 1993 đến noy 


triển thành hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp. Cục 
Sở hữu Công nghiệp trở thành Cục Sở hữu Trí tuệ. Đến đầu năm 
2004, Cục Sở hữu Trí tuệ đã nhận 125.000 đơn đăng ký xác lập quyền 
các đối tượng sở hữu công nghiệp khác nhau (trong đó có 11.000 đơn 
đăng ký sáng chế, 13.000 đơn kiểu dáng công nghiệp, 80.000 đơn 
nhãn hiệu). Cục đã cấp 70.000 văn bằng bảo hộ (trong đó có 4.200 
bằng sáng chế, 8.000 bằng kiểu đáng công nghiệp và gần 50.000 giấy 
chứng nhận nhãn hiệu). Ngoài ra còn phải kể đến gần 70.000 nhãn 
hiêu đăng ký theo Thỏa ước Madrid. Việc xây dựng và trình Quốc hội 
ban hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 — được xây dựng với tốc độ 
kỷ lục và chất lượng tốt được đánh giá là một sự kiện quan trọng, 
giúp Việt Nam gia nhập WTO và hội nhập quốc tế thành công. Năm 
2009, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các bộ liên 
quan trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật 
hình sự liên quan đến sở hữu trí tuệ, tích cực tham gia với Đảng 
Đoàn Quốc hội xây dựng để trình Bộ Chính trị Đề án về một số loại 
tài sản mới, trong đó có tài sản trí tuệ. 

Ngày 05/8/2002, sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ được thành 
lập, Văn phòng thẩm định Công nghệ và Môi trường các Dự án đầu 
tư được đổi tên thành Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công 
nghệ thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý Nhà 
nước các hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ, 
chuyển giao công nghệ và tư vấn về các lĩnh vực trên. Trong giai 
đoan từ cuối năm 2002 đến nay, một số văn bản quy phạm pháp luật 
quan trọng đã được ban hành như Nghị định số 11/2005/NĐ-CP qui 
định chi tiết về chuyển giao công nghệ (thay thế cho Nghị định số 
45/1998/NĐ-CP); thông tư số 14/2006/TT-BKHCN hướng dẫn việc 
giám định công nghệ các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ. 


Ngày 13/9/1993 Nghị định 59/CP của Chính phủ ra đời: Viện 
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Năng lượng nguyên tử Quốc gia đổi tên thành Viện Năng lượng 
nguyên tử Việt Nam; cơ quan quản lý an toàn và kiểm soát bức xạ 
với tên là Ban An toàn bức xạ và hạt nhân được tách ra khói Viện 
trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Quyết định số 
389/TTg ngày 30/7/1994 của Thủ tướng Chính phủ); cơ cấu của Viện 
Năng lượng nguyên tử Việt Nam bao gồm Hội đồng Viện, Ban Giám 
đốc, Văn phòng, Ban Kế hoạch và Hợp tác Quốc tế, cùng 4 đơn vị 
nghiên cứu triển khai trực thuộc. Từ năm 1998, có thêm một đầu mối 
mới trực thuộc Viện là Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công 
nghệ bức xạ Tp. Hồ Chí Minh. Năm 2007, Bộ Khoa học và Công nghệ 
quyết. định thành lập Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 
công nghiệp trực thuộc Viện trên cơ sở một bộ phận của Viện Nghiên 
cứu hạt nhân. Và năm 2008, hai đơn vị mới trực thuộc Viện tiếp tục 
được thành lập là Trung tâm đào tạo và Trung tâm nghiên cứu không 
phá huỷ NDE. 


Nhận thức tầm quan trọng của việc ứng dụng Năng lượng nguyên 
tử trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, Đảng và Chính phủ đã sớm 
quan tâm chỉ đạo lĩnh vực này. Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII 
đã yêu cầu: “Chuẩn bị tiền để cho việc sử dụng năng lượng nguyên 
tử sau năm 20007. Văn kiện Đại hội Đảng khóa IX đã đề ra nhiệm 
vụ: “Nghiên cứu phương án sử dụng năng lượng nguyên tứ”. Năm 
1994, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tách ra trực thuộc 
Bộ để thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn 
hạt nhân. Đây là một quyết định lịch sử của ngành năng lượng 
nguyên tử, khi lần đầu tiên cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức 
xạ, an toàn hạt nhân được độc lập với cơ quan nghiên cứu, triển khai. 


Ngày 25/6/1996, Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ do Ban 
ATBXNN là đơn vị chủ trì soạn tháo đã được Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/1997. Ngày 03/01/2006 Thủ 
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tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg phê duyệt 
“Chiến lược ứng dụng Năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình 
đến năm 2020”. Ngày 03/6/2008 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XỈII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật năng 
lượng nguyên tử, quy định về các hoạt động và bảo đảm an toàn, an 
ninh trong các hoạt động thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử Quốc 
gia. Năm 2003, Ban ATBXHN đã được nâng cấp và đổi tên thành 
Cục Kiểm soát và an toàn bức xạ và hạt nhân (KSATBX&HN) theo 
Nghì định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ. Năm 
2008, Cục KSATBX&HN lại được đổi tên thành Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân theo Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008. Ngày 
10/10/2008, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 2248/QĐ- 
BKH&CN ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động cúa Cục, trao thêm 
cho Cục các nhiệm vụ mới như quản lý nhà nước về an ninh nguồn 
phóng xa, an ninh vật liệu hạt nhân, kiểm soát hạt nhân. 


Công tác quản lý khoa học và công nghệ địa phương giai đoạn này 
cũng được quan tâm. Năm 19938, Bộ KHƠN&MT và Ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phú (nay là Bộ Nội vụ) đã ban hành Thông tư 1450/LB-TT, 
quy định chức năng thanh tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Sở KHCN&MT các tỉnh, thành phố. Thi hành Thông tư này, UBND 
các tỉnh, thành phố đồng loạt thành lập Thanh tra Sở KHCN&MTT. 
Trong giai đoạn này, Pháp lệnh Thanh tra, Luật Bảo vệ môi trường, 
Pháp lệnh Đo lường, Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá và các phần 
chuyển giao công nghệ, sở hữu công nghiệp của Bộ Luật dân sự cùng 
hàng loạt nghị định, thông tư, quyết định đã được ban hành nhằm 
thực thi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước 
về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường. 


Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã phối hợp với Ban Tổ 
chức - Cán bộ của Chính phủ ban hành Thông tư liên Bộ số 1450/LE- 
TT ngày 06/9/1993, Thông tư liên tịch số 05/2002/TTLT-BKHCNMT- 
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TCCBCP ngày 07/3/2002, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường 
ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường). Khi thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ năm 
2002, Bộ đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 
15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003, và ngay đầu nhiệm kỳ 
Chính phú khoá XÌII, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ 
Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKHCN-BNV 
hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban Nhân dân quản lý Nhà nước về 
hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiêm lực khoa học và 
công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương. 


Xuất phát từ nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ địa 
phương, ngày 09/12/2005, Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định 
số 3031/QĐ-BKHCN tái thành lập Ban công tác địa phương (nay là 
Ban khoa học và công nghệ địa phương trực thuộc Bộ) để giúp Bộ 
trưởng chỉ đạo, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trên phạm vi cả nước. Hoạt động 
khoa học và công nghệ ở địa phương đã trở nên sôi động hơn và hiện 
điện trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, các kết quả hoạt động khoa 
học và công nghệ, quản ký khoa học và công nghệ đã góp phần quan 
trọng trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản, cấp bách của mỗi 
địa phương, đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ và nhân rộng các thành 
tựu khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống góp phần thúc 
đầy tăng trưởng kinh tế, nâng cao tiêm lực khoa học và công nghệ ở 
địa phương. 


Một trong những bước tiến đáng ghi nhận của Bộ Khoa học và 
Công nghệ trong phát triển và hoàn thiện tổ chức bộ máy là việc ra 
đời một số đơn vị mới với chức năng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của 
giai đoạn phát triển mới của đất nước. Sau khi Luật Sở hữu trí tuệ 
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được ban hành, song song với việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, thủ tục 
xác lập quyền, thì vấn đề bảo hộ quyền và định giá tài sản trí tuệ 
trở nên cấp thiết, nhằm đảm bảo quá trình thực thi, giải quyết tranh 
chấp về sở hữu trí tuệ, tạo cơ sở pháp lý cho việc đưa tài sản trí tuệ 
vào sản xuất kinh doanh, thực tế hóa việc chuyển quyền sở hữu và 
góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ. Công tác giám định 
và đánh giá tài sản trí tuệ đòi hói phải có các đơn vị sự nghiệp độc 
lập có tiểm lực nghiên cứu đủ mạnh. Đáp ứng nhu cầu đó của doanh 
nghiệp và xã hội, năm 2007 Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập 
Viện khoa học sở hữu trí tuệ. Để đánh giá hiệu quả các chương trình, 
đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đánh giá trình độ năng lực của 
các tố chức KH&CN và cán bộ khoa học, định giá công nghệ, nhằm 
hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ, năm 2006 Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã quyết định thành lập 7rung tâm. hỗ 
trợ dánh giú KH&CN (nay là Viện đánh giá khoa học và định giá 
công nghệ). Tiên lượng trước nhu cầu ứng dụng và phát triển công 
nghệ, xác định doanh nghiệp sẽ là trọng tâm của quá trình đổi mới 
công nghệ, cũng như triển khai thực hiện Luật Chuyển giao công 
nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Thủ tướng Chính phú cho 
phép thành lập Cục Ứng dụng uà Phút triển Công nghệ. Cũng trong 
giai đoạn này, một số đơn vị khác cũng đã được nâng cấp tương xứng 
với chức năng nhiệm vụ được giao: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 
(trên cơ sở Trung tâm thông tín KH&CN Quốc gia), Trung tâm 
nghiên cứu và phát triển Vùng, Văn phòng đăng ký hoạt động 
KH&CN... 


Bắt đầu từ năm 1996, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ 
(FPT, MLƯTEC, Nacenimex, Technimex, Investip, EMECO, Itech) được 
hình thành từ thực tiễn hoạt động khoa học và sản xuất của các Viện 
nghiên cứu quốc gia như Viện Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Ứng 
dụng công nghệ), Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia (nay là Viện 
Năng lượng nguyên tứ Việt Nam) đã lần lượt tiến hành quá trình cổ 
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phần hoá theo kế hoạch và tiến độ của Chính phú, đảm bảo đúng quy 
định và bảo toàn vốn nhà nước trong doanh nghiệp, nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh. Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong 
những cơ quan của Chính phủ đã hoàn thành toàn bộ việc cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc. Sau cổ phần hóa, một số 
doanh nghiệp đã phát triển nhanh chóng, trở thành các doanh 
nghiệp KH&CN và Tập đoàn mạnh có tên tuổi trong hệ thống doanh 
nghiệp lớn của đất nước, như Tập đoàn FPT với doanh thu đạt tới 
gần 1 tỷ USD (năm 2008) và đội ngũ nhân viên trên 3.000 người, chủ 
yếu là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học và trên đại học. 
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Đồng hành cùng đất nước uà dân tộc, trong núa thế kỷ qua, khoa 
học uà công nghệ Việt Nam di lên 0à phút triển bằng những hy sùnh 
thâm lặng uà lao động quên mình của bao thể hệ các nhà bhoa học 
Việt Nam, để đến hôm nay tự hào đóng góp cho sự nghiệp phút triển 
bình tế - xã hột của đất nước 0uà sự phôn uùnth của dân tộc. Trên 
chặng đường uĩnh quang 0à đây thách thúc đó, đội ngũ quản lý bhoad 
học Việt Nam đã luôn sét cánh cùng lực lượng nghiên cứu hhoaq học 
trong nước uà trí thúc người Việt Nam ở nước ngoài nỗ lực, đoàn hôt, 
quy tụ sức mạnh trí tuệ để cùng nhau nhân lên gấp bội tiêm năng 
sáng tạo uà uai trò động lực của Khoa học 0à Công nghệ, đóng gúp 
thiết thực uà hiệu quả cho sự nghiệp báo 0ê đốt nước trong thời 
chiến, xây dựng uò phút triển đất nước trong thời bình, đặc biệt trong 
ØøidI đoạn đấy mạnh công nghiện hoá, hiện đại hoá 0à hột nhập binh 
tế quốc tế ngày nay. 
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CHƯƠNG I KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


rong quá trình xây dựng và phát triển, Bộ Khoa học và 

Công nghệ luôn làm tốt chức năng tham mưu về khoa học 

và công nghệ, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và 
Nhà nước ra những quyết định đúng đắn về mục tiêu, nhiệm vụ, 
phương hướng và các giải pháp có tính chiến lược cho từng thời kỳ 
phát triển của đất nước. Bộ đã có những đóng góp tích cực và hiệu 
quả vào việc xây dựng các Nghị quyết, văn kiện qua các kỳ Đại hội 
của Đảng và các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội và khoa 
học và công nghệ. Các văn bản mang tính định hướng này đã làm 
chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị 
trí và vai trò của khoa học và công nghệ trong mọi mặt đời sông kinh 
tê - xã hội và an ninh - quốc phòng. Bên cạnh đó, Bộ luôn thực hiện 
tốt nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chinh phủ các 
chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng 
năm về khoa học và công nghệ, các dự án luật, pháp lệnh và các văn 
bản quy phạm pháp luật khác, đồng thời, ban hành theo thẩm quyền 
các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ. Các văn bản này đã tạo nên một hệ thống khá hoàn chỉnh các 
quy phạm pháp luật điều chính hoạt động khoa học và công nghệ qua 
từng thời kỳ. 
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- Giai đoạn từ năm 1959 đến năm 1975: Ngay từ những ngày đầu 
thành lập (năm 1959), Uỷ ban Khoa học Nhà nước đã đề nghị Hội 
đồng Chính phủ ban hành các Chỉ thị về tổ chức và lãnh đạo phong 
trào cải tiến kỹ thuật, sáng kiến phát minh của quần chúng và Điều 
lệ về khen thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất 
(năm 1965). Nỗ lực này đã góp phần làm cho phong trào sáng kiến 
phát triển khá nhanh với các phong trào thao diễn kỹ thuật, 3 điểm 
cao trong công nghiệp, giải phóng đôi vai, làm bèo hoa dâu... 


Đóng góp quan trọng nhất của Uỷ ban trong công tác tham mưu 
thời kỳ này là việc trình lên Bộ Chính trị và Hội đồng Chính phủ 
thông qua đường lối, phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học 
và kỹ thuật khi miền Bắc vừa bước vào thời kỳ cái tạo và phát triển 
kinh tế theo con đường XHCN; chuẩn bị để Ban Bí thư ban hành 
Nghị quyết 157-NQ/TUƯ và Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định 
163-CP về phương hướng, chủ trương công tác khoa học - kỹ thuật 
trong thời chiến. Các văn bản quan trọng này có tác dụng lãnh đạo, 
chỉ đạo rất lớn đối với việc chuyển hướng hoạt động khoa học - kỹ 
thuật của các ngành, các cấp trong giai đoạn này. 


Trong quản lý kỹ thuật, đã ban hành Điều lệ tạm thời về nghiên 
cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ 
thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp; Điều lệ tạm thời về 
nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các quy phạm, 
quy trình kỹ thuật trong công nghiệp (1968); bảng đơn vị đo lường 
hợp pháp của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1964); các Nghị 
định về quản lý đo lường, về tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng 
sản phẩm ở xí nghiệp... Các văn bản quy phạm pháp luật này đã góp 
phần tăng cường một bước pháp chế quán lý kỹ thuật trong thời kỳ 
trước giải phóng miền Nam. 


- Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1993: Công tác tham mưu thời 
kỳ này nổi bật với việc tham gia đóng góp cho Nghị quyết 37 (1981) 
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của Độ Chính trị về chính sách khoa học và kỹ thuật thống nhất 
trong cả nước; Nghị quyết Đại hội VI (1986) về quyết tâm đổi mới 
theo con đường công nghiệp hoá XHƠN với tỉnh thần cách mạng và 
khoa học; Nghị quyết Đại hội VII (1991) xác định mục tiêu không 
ngừng nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, chú trọng nghiên 
cứu ứng dụng và triển khai để công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước; Nghị quyết 26 (1991) của Bộ Chính trị về khoa học và công 
nghệ trong sự nghiệp đổi mới. Các Nghị quyết quan trọng này của 
Đảng đã phát huy tác dụng chỉ đạo, dẫn đường, thúc đẩy hoạt động 
khoa học và công nghệ trong cả nước phục vụ có hiệu quả hơn các 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 


Trong quản lý khoa học và kỹ thuật, đã trình Chính phú ban 
hành Nghị định về chế độ kế hoạch hóa khoa học và kỹ thuật (1981), 
Nghị định 122 về chế độ quản lý các chương trình tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật trọng điểm của Nhà nước (1982) và Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế trong 
nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật (1981). Các văn bản pháp 
luật về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và hoạt động sáng kiến - 
sáng chế thời kỳ này cũng có bước ngoặt đáng ghi nhớ với việc đề 
nghị ban hành Điều lệ về kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa 
(1976), Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hóa (1982), Điều lệ quản lý 
sáng kiến và sáng chế (1981), Điều lệ quản lý nhãn hiệu hàng hóa 
(1982). 


Đến cuối những năm 80, đầu những năm 90 thời kỳ này, một loạt 
các Pháp lệnh quan trọng được ra đời: Pháp lệnh Chuyển giao công 
nghệ nước ngoài vào Việt Nam (1988), Pháp lệnh bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp (1989), Pháp lệnh Đo lường (1990), Pháp lệnh Chất 
lượng hàng hóa (1991), đánh dấu sự thay đổi về chất và tạo cơ sở 
pháp lý cao nhất điều chỉnh thống nhất và toàn diện các lĩnh vực 
chuyển giao công nghệ, sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn hóa, quản lý 
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chất lượng sản phẩm và quản lý đo lường trong giai đoạn sau đối 
mới. 

Giưi đoạn từ năm 1993 đến nay: Công tác tham mưu quan trọng 
nhất thời kỳ này là việc tham gia đóng góp cho việc hoạch định các 
chủ trương, đường lối quan trọng của Đảng qua các kỳ Đại hội: Nghị 
quyết Trung ương 7 khoá VII (1994) lần đầu tiên khẳng định khoa 
học và công nghệ là nên tảng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá; 
Nghị quyết Đại hội VIITI (1996) xác định mục tiêu đến 2020 đưa nước 
ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp; Nghị quyết Đại hội IX 
(2001) thông qua Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, và gần đây nhất là Nghị quyết Đại hội X (2006) với mục tiêu 
sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế trì 
thức, đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại vào năm 2020. Trong đó, các văn kiện trực tiếp chỉ 
đạo phát triển khoa học và công nghệ bao gồm: Nghị quyết Trung 
ương 2 khóa VITII (1996); Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa 
IX (2002) và Kết luận của Bộ Chính trị (2009) về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII và phương hướng phát triển khoa 
học và công nghệ đến năm 2020. 


Trong công tác xây dựng pháp luật, đây là thời kỳ thành công 
nhất của các nỗ lực đổi mới, hoàn thiện và tạo lập nền tảng pháp lý 
toàn diện, đồng bộ và hoàn chỉnh nhất cho các hoạt động khoa học 
và công nghệ, đặc biệt là trong 5 năm gần đây. Sự ra đời của Luật 
bảo vệ môi trường (1998), Luật khoa học và công nghệ (2000) là các 
văn bản mang tính bước ngoặt của giai đoạn đầu thời kỳ này bởi tính 
chất quan trọng và tầm ảnh hưởng của nó tới đời sống kinh tế - xã 
hội của đất nước. Luật khoa học và công nghệ góp phần giải phóng 
mọi tiềm năng sáng tạo và tạo tiền đề cho việc xã hội hoá hoạt động 
khoa học và công nghệ, khép lại thời kỳ sắp xếp ưu tiên các cơ sở 
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nghiên cứu theo thứ bậc hành chính và tạo điều kiện cho tổ chức của 
nhà nước, của bộ, ngành, địa phương và cá nhân thuộc mọi thành 
phần kinh tế được tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ 
một cách công khai và bình đẳng. Quản lý nhà nước về khoa học và 
công nghệ nhờ vậy đã có những đổi mới căn bản theo hướng hoàn 
thiện môi trường pháp lý cho hoạt động khoa học và công nghệ tạo 
điều kiện thuận lợi để các tổ chức khoa học và công nghệ được thực 
hiện tự chủ tự chịu trách nhiệm để phát huy mọi năng lực sáng tạo. 
Cùng với hai đạo luật mở đường, Chiến lược phát triển khoa học và 
công nghệ của Việt Nam đến năm 2010 đã vạch rõ mưu lược và con 
đường đi lên của khoa học và công nghệ như một bộ phận không thể 
tách rời của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 
thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. 


Giai đoạn 5 năm từ 2004 đến 2009 là giai đoạn quan trọng khi 
nên tảng pháp lý cho hoạt động khoa học và công nghệ của nước nhà 
thực sự có những bước tiến quyết định, trọn vẹn trong việc hoàn 
thiện hệ thống và phát huy tác động điều chỉnh tích cực trong thực 
tiễn đời sống. Sự ra đời lần lượt của Luật Sở hữu trí tuệ (2005), Luật 
Chuyển giao công nghệ (2006), Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật (2006), Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (2007), Luật 
Năng lượng nguyên tử (2008), Luật Công nghệ cao (2008) và Luật Đo 
lường (hiện đang được xây dựng để trình Quốc hội đầu năm 2010) đã 
ghi dấu một thành tựu to lớn và rất đỗi tựư hào của đội ngũ các nhà 
lập pháp và hoạch định chính sách khoa học và công nghệ. Từ đây, 
môi trường và hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động khoa học 
và công nghệ đã được tạo lập một cách bền vững, ổn định với nhiều 
tư tưởng đổi mới và tiến bộ mang tính dẫn đường, đã và đang phát 
huy tác dụng tích cực đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công 
nghệ và kinh tế - xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước và hội nhập quốc tế. 
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Bên cạnh đó, hệ thống các văn bản dưới Luật cũng được ban 
hành kịp thời, góp phần cụ thể hoá các nguyên tắc và giải pháp 
mang tính đổi mới trong các đạo luật chuyên ngành. Các văn bản 
quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phú ban hành trong giai đoạn 2004 - 
2009 đã thể chế hoá rõ nét các cơ chế, chính sách đột phá trong lĩnh 
vực khoa học và công nghệ, điển hình là Đề án đổi mới cơ chế quản 
lý hoạt động khoa học và công nghệ (2004), Đề án phát triển thị 
trường công nghệ (2005), Chiến lược phát triển khoa học và công 
nghệ đến năm 2010, Nghị định 122/2003/NĐ-CP về Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia (2003), Chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển tài sản trí tuệ (2005), Nghị định 115/2005/NĐ-CP 
quy định cơ chế tự chú, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập (2005), Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ (2007),.. Các văn bản này đã thực sự 
mang đến một luồng gió mới, đặc biệt các Nghị định số 115/2005/NĐ- 
CP và số 80/2007/NĐ-CP được giới khoa học và xã hội đánh giá như 
“khoán 10” trong khoa học và công nghệ, tạo ra bước đột phá mới 
trong hoạt động khoa học và công nghệ gắn với thị trường và doanh 
nghiệp. 


Hiện nay, Bộ đang tiếp tục xây dựng hàng loạt đề án và chương 
trình khoa học và công nghệ quan trọng: Đề án đổi mới cơ chế hoạt 
động và cơ chế tài chính cho các đơn vị sự nghiệp khoa học và công 
nghệ, Đề án về chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học 
và công nghệ, Đề án ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp, 
Chương trình phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hỗ 
trợ các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động theo cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Đề án hội nhập quốc tế về khoa học 
và công nghệ, Nghị định về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh 
vực khoa học và công nghệ, Chương trình đổi mới công nghệ quốc 
gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, Chương trình 
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phát triển thị trường công nghệ, Chương trình nâng cao năng suất, 
chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa Việt 
Nam và nhiều cơ chế, chính sách khác. 


Hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách tiến bộ nói trên đã có 
tác động tích cực đối với đời sống kinh tế - xã hội và khoa học và 
công nghệ trong nhiều năm qua: Hoạt động nghiên cứu ứng dụng 
khoa học và công nghệ có bước phát triển, đóng góp tỷ trọng đáng 
kể trong thúc đẩy năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch 
vụ, tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực 
trọng yếu như công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ sản, viễn thông, xây 
dựng, giao thông, y tế. Chất lượng, trình độ nghiên cứu và tốc độ 
thương mại hoá các kết quả khoa học và công nghệ trong thực tiễn 
đã được nâng cao. Số lượng các sáng chế được đăng ký bảo hộ tăng 
30%", công bố quốc tế tăng 30,4%? so với giai đoạn 2003- 2005; 


Việc đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế, các hệ thống 
quản lý chất lượng tiên tiến và phát triển tài sản trí tuệ đã giúp 
nhiều doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm chi phí và giá 
thành, tăng năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm, 
hàng hoá, dịch vụ. Thị trường công nghệ tiếp tục được mở rộng và 
phát triển. Số lượng các giao dịch mua bán công nghệ tăng 46% so 
với giai đoạn 2003 — 2005”. 


°' Số lượng sáng chế (bao gồm cả giải pháp hữu ích) đăng ký bảo hộ của người Việt Nam giai 
đoạn 2006 -2008 là 1.015; giai đoạn 2003-2005 là ?22. 


"' Sế lượng công bố quốc tế của người Việt Nam giai đoạn 2006-9/2008 là 2.179: giai đoạn 2003- 
2005 là 1.671. 


': Số lượng các giao địch mua bán công nghệ tại các chợ công nghệ và thiết 5j gia1 đoạn 2006- 
2008 là 3.395: giai đoạn 2003-2005 là 2.319. 
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Phiên họp thảo luận khung Đề cương chỉ tiết 
Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2020 (1998) 








Công bố Luật KH&CN (2000) 





Họp báo giới thiệu Luật Sở hữu trí tuệ (2005) 





Hội nghị góp ý dự thảo Nghị định 
hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (2008) 
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Lãnh đạo Quốc hội và Ban soạn thảo Dự án Luật Năng lượng nguyên tử 
chụp ảnh lưu niệm tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII (2008) 





Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến chủ trì Hội nghị giới thiệu 
Dự án Luật Công nghệ cao (2008) 





Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu 
tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định 1 15/2005/NĐ-CP (2008) 





Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Thắng chủ trì Hội nghị 
góp ý Dự thảo Luật Đo lường (2009) 
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Ông Trường Chinh - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban 
Khoa học Nhà nước và ông Catennhicốp - Trưởng đoàn cán bộ 
của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô sang giúp Ủy ban Khoa học Nhà nước 
xây dựng kế hoạch công tác khoa học 5 năm 1961-1965 (năm 1960) 


" 





Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH&KT Nhà nước Lê Khắc ký Chương trình hợp tác KH&KT 
Việt Nam - Trung Quốc (975-1980) 





Phó Chủ nhiệm Ủ v ban KH&KT Nhà nước Đoàn Phương ký Chương trình hợp tác KH&KTT 
Việt Nam - Bungari (1985- 990) 





Bộ trưởng Bộ KHCN&MT Chu Tuần Nhạ và Đại sứ P. Peterson 
ký Hiệp định KH&CN Việt Nam - Hoa Kỳ với sự chứng kiến 
của Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống B. Clinton (Hà Nội, 2000) 
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Bộ trướng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong 
tại Hội nghị Uy ban KH&CN ASEAN lần thứ 46 (TP Hồ Chí Minh, 2003) 
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Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Văn Lạng ký kết Biên bản ghi nhớ 
với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản về việc cử chuyên gia 
hỗ trợ Khu công nghệ cao Hoà Lạc cải thiện môi trường kinh doanh (2007) 





vs —. 
KợN ì 
Wì 4d) \ 
›1!\⁄(I/ TP. 
ì $ . LẮ.. 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong và Phó Thủ tướng kiếm Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Hàn Quốc Woo-Sik Kim ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực y học 


phóng xạ, văn bản hợp tác giữa Viện Khoa học Vật hiệu (Viện KH&CN Việt Nam) 
với Viện Nghiên cứu Máy và Vật liệu Hàn Quốc (Hà Nội, 2007) 





thị h 
x š bị + 
lí IÌ : GÌ bec” „⁄ 
Ảnh chụp sau Lễ ký kết hợp tác KH&CN giữa Bộ KH&CN Việt Nam 
và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức (CHLB Đức, 2008) 





Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến và bà Nilgn F. Ta ký kết Tư vấn chính sách 
về Chiến lược KH&CN và đối mới 201 I-2020 và Thực hiện Luật Công nghệ cao 
giữa Bộ KH&CN với Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (Hà Nội, 2009) 


THÀNH TÍCH NỔI BẬT 

TRONG CÔNG TÁC 

QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


CHƯƠNG II 


rong 50 năm qua, đặc biệt là hơn 20 năm kể từ khi Đại hội 

lần thứ VI của Đảng khởi xướng công cuộc đối mới toàn 

điện đât nước, khoa học và công nghệ nước ta đã đổi mới 
cách nghĩ, cách làm để hoà nhập với sự đổi mới chung về kinh tế - 
xã hội. Những nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ đã góp phần 
tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn xã hội về 
vai trò động lực của khoa học và công nghệ đổi với phát triển kinh 
tế - xã hội, từng bước đưa khoa học và công nghệ trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. 


Chúng ta đã có bước tiến quan trọng trong quản lý nhà nước về khoa 
học và công nghệ bằng công cụ pháp luật và hình thành nền tảng pháp 
lý cho phương thức quan lý khoa học và công nghệ của một Nhà nước 
pháp quyên. Công tác quản lý khoa học và công nghệ đã gắn với quản 
lý kinh tế - xã hội, chú trọng hơn tới tính hiệu quả, hướng tới doanh 
nghiệp và thị trường: đã có bước chuyển tích cực trong việc huy động mọi 
thành phần kinh tế, mọi tẳng lớp nhân dân tham gia hoạt động khoa 
học và công nghệ; đã khẳng định được vai trò của khoa học trong việc 
hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như trong 
việc nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và năng lực cạnh tranh 
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Thành tích nổi bột trong công †óc quản lý nhò nước về khoa học... 


của nền kinh tế, tạo thế đi lên vững chắc cho đất nước. 


Các kết quả đổi mới có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển khoa học 
và công nghệ nước nhà trong thời gian qua là: 


1. Đổi mới uê tư đuu uà hệ quan điểm 


Chuyển biến lớn nhất trong tư duy quản lý khoa học và công 
nghệ là việc nghiêm túc nhìn nhận lại sứ mệnh, vai trò đích thực của 
khoa học và công nghệ Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội cúa đất nước trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi theo 
hướng mở cửa thị trường và hội nhập, từ đó, xác định lại mục tiêu, 
giải pháp và bước đi phù hợp. Quan điểm đổi mới mang tính đột phá 
trong những năm gần đây là việc coi đổi mới công nghệ là trọng tâm 
của tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong đó, doanh nghiệp 
là chủ thể, là tâm điểm thực hiện đổi mới, nâng cao trình độ công 
nghệ, từ đó, đã có nhiều nỗ lực nhằm chuyển trọng tâm hoạt động 
khoa học và công nghệ về khu vực doanh nghiệp, khu vực sản xuất 
và dịch vụ, thúc đẩy mối liên kết trực tiếp giữa khoa học và công 
nghệ với thị trường và phát triển thị trường công nghệ. Tiếp đó, đã 
chú trọng nhận dạng các lực lượng tham gia vào hoạt động nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nước“' để có đối sách phù 
hợp, trong đó, lực lượng khoa học tại các viện nghiên cứu, trường đại 
học và doanh nghiệp được coi là lực lượng chủ lực, quyết định diện 
mạo của nền khoa học và công nghệ trong những năm tới. Quan điểm 
này dẫn tới một loạt các giải pháp đột phá khác nhằm cởi trói cho 


ˆ' Hiện có thể phân định 5 lực lượng tham gia hoạt động KH&CN ở nước tà, bao gồm: I. Đội 
neũ cán bộ nghiên cứu trong các viện. trường đại học: 2. Cán bộ kỹ thuật. công nghệ (ký thuật viên. 
kỹ sư, kỹ sư trưởng. tổng công trình sư) làm việc trone các doanh nghiệp: 3. Cá nhân thuộc mọi tầng 
lớp xã hội đam mê khoa học kỹ thuật. có sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống: 
4. Cán bộ quản lý các cấp tham gia hoặc chỉ đạo nghiên cứu phục vụ hoạch định các quyết sách: 5. Trí 
thức người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam, 
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Thònh tích nối bột trong công tác quản lý nhờ nước về khoa học... 
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các tổ chức khoa học và công nghệ bằng cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm, hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ như một lực 
lượng sản xuất mới ởi tiên phong trong ứng dụng và phát triển các 
công nghệ cao, công nghệ mới để nâng cao tỷ trọng đóng góp của 
khoa học và công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế. Vấn đề nhập 
khẩu công nghệ để giải mã, làm chủ, chuyển giao công nghệ tiến tới 
tự chủ về công nghệ trong nước tiếp tục được coi trọng. Hiệu quả kinh 
tế, hiệu quả xã hội và phát triển bền vững luôn là tiêu chí hàng đầu 
khi xem xét, đánh giá hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ. 


2. Đổi mới công tác kế hoạch oà phương thức tổ chức các 
nhiệm uụ khoa học uà công nghệ trọng điểm 


Mục tiêu của việc đổi mới là tăng cường tính dân chủ, công khai, 
công bằng, minh bạch của công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (từ khâu đề xuất, xác 
định nhiệm vụ đến tuyển chọn, triển khai, kiểm tra, giám sát và 
đánh giá nghiệm thu), từ đó, nâng cao hiệu qua của hoạt động nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Từ chỗ phân bổ các nguồn lực 
bằng hệ thông các chỉ tiêu pháp lệnh theo kế hoạch, sau năm 1996, 
công tác kế hoạch khoa học và công nghệ đã được cải tiến, chuyển 
sang kế hoạch hướng dẫn theo các hướng trọng điểm, ưu tiên của 
Nhà nước. Các hướng trọng điểm, ưu tiên này đã được triển khai thực 
hiện trong các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, 
nhiều nhiệm vụ được chuyển sang thực hiện ở doanh nghiệp. Phương 
thức ký hợp đồng để thực hiện các đề tài và dự án sản xuất thứ 
nghiệm đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà khoa học và doanh nghiệp 
tham gia nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công 
nghệ vào sản xuất và đời sống. 


Năm 2001, phương thức tuyển chọn giao nhiệm vụ khoa học và 
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Thònh Tích nổi bột trong công tác quản lý nhà nước về khoa học... 


công nghệ cho các tổ chức, cá nhân được chính thức đưa vào áp dụng, 
tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong cộng đồng khoa học, đến 
năm 2006, đã tiến tới đổi mới cơ bản hệ thống và cơ chế quản lý các 
chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước. Quan điểm và 
phương thức tổ chức nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đổi mới 
theo hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải gắn với các dự án 
phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ của Việt Nam ở trình độ quốc tế; lấy công bố quốc tế và đăng 
ký sáng chế là tiêu chí đánh giá hiệu quả của hoạt động nghiên cứu; 
ưu tiên thích đáng cho các nhiệm vụ ươm tạo công nghệ, tìm kiếm bí 
quyết công nghệ; chú trọng phân cấp và phân định rõ trách nhiệm 
của Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ. Trên cơ sở đó, phương thức tổ chức nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ trong điểm cũng được cải tổ căn bản theo hướng: 
nâng cao tỷ lệ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tiếp phục 
vụ sản xuất - kinh doanh (50% nhiệm vụ tập trung vào nghiên cứu 
các vấn đề trực tiếp tạo ra sức cạnh tranh cao của các ngành sản 
xuất, phục vụ xuất khẩu và các đề án kinh tế lớn; 50% nhiệm vụ còn 
lại phục vụ nâng cao năng lực lựa chọn, tiếp thu, làm chủ và cải tiến 
các công nghệ được ứng dụng cho giai đoạn sau năm 2010); xác định 
rõ mục tiêu và tăng quy mô nhiệm vụ trong chương trình khoa học 
và công nghệ cấp nhà nước (tập trung giải quyết các nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội có quy mô và phạm vi tác động lớn; xác định mục tiêu 
trên cơ sở điều tra phân tích nhu cầu kinh tế - xã hội để đặt hàng 
các nhà khoa học theo cách tiếp cận từ trên xuống); đồng thời, tăng 
tính linh hoạt trong quản lý chương trình (Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ trao quyền quyết định danh 
mục, thời hạn thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ 
trọng điểm cấp nhà nước và quyết định điều chỉnh hàng năm nội 
dung các chương trình). 


Bám sát các quan điểm và định hướng đổi mới nêu trên, trong ð 
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năm gần đây, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tập trung rà soát, sứa 
đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản hướng dẫn, từng bước đơn 
giản hoá quy trình tuyển chọn, giám sát, đánh giá nghiệm thu nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ, rút ngắn thời gian xây dựng kế hoạch và 
bước đầu cải tiến các thủ tục thanh quyết toán tài chính một mặt vừa 
bảo đảm chặt chẽ tối ưu hoá hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước 
cho khoa học và công nghệ, vừa đảm bảo linh hoạt, thông thoáng, 
tôn trọng các đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ. Đặc biệt, 
đã trao trách nhiệm và quyền hạn cao nhất cho bản thân các nhà 
khoa học mà đại diện là các Ban chủ nhiệm chương trình, cơ quan 
chủ trì và các hội đồng tư vấn khoa học, đồng thời, có đối trọng bằng 
hệ thống chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lãng phí, 
kém hiệu quá. Các đơn vị chức năng của Bộ và các Sở không còn 
tham gia trực tiếp và một số khâu tác nghiệp như trước đây mà chịu 
trách nhiệm chính trong công tác hoạch định chính sách và kiểm tra, 
giám sát. 


3. Đổi mới oề đầu tư tài chính 


Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 30-3-1991 của Bộ Chính trị về 
khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đối mới đã ghi: “Dành một 
tỷ lệ cao hơn trong ngân sách nhà nước cho kinh phí sự nghiệp khoa 
học (ít nhất 2% ngân sách hàng năm)”. Nghị định 35-HĐBT ngày 
28/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác quản lý khoa học và 
công nghệ, điều 8 ghi: “Hàng năm nhà nước dành ít nhất 2% ngân 
sách Nhà nước cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”. 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khoá VHI, kể từ năm 2000, Quốc 
hội và Chính phủ đã dành 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho phát 
triển khoa học và công nghệ, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà 
nước đối với lĩnh vực được coi là “quốc sách hàng đầu” trong sự 
nghiệp CNH-HDH. 
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Quan điểm đa dạng hoá các nguồn đầu tư cho khoa học và công 
nghệ được coi là một trong những giải pháp tài chính quan trọng 
nhằm giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa 
học và công nghệ. Đến nay, kinh phí từ ngân sách không còn là kênh 
duy nhất đầu tư cho khoa học và công nghệ bởi việc huy động các 
thành phần kinh tế, doanh nghiệp và toàn xã hội đầu tư cho khoa 
học và công nghệ đã đạt được kết quả bước đầu. Tỷ trọng đầu tư cho 
khoa học và công nghệ của khu vực tư nhân đã tăng đáng kể”. Các 
cơ quan nghiên cứu đã có thể tận dụng các nguồn vốn do thực hiện 
hợp đồng, do liên doanh, liên kết và hợp tác quốc tế. Các doanh 
nghiệp được trích tối đa 10% lợi nhuận trước thuế để thành lập quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ: các bộ, ngành, địa phương cũng 
được phép lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ để thực hiện 
các nhiệm vụ nghiên cứu, hỗ trợ áp dụng kỹ thuật, ứng dụng công 
nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Sự đổi mới về cơ chế tài chính còn 
được định hướng vào việc cải tiến chế độ phân bổ, cấp phát và quản 
lý ớ tầm vĩ mô cũng như đổi mới chế độ tài chính của các cơ sở 

- nghiên cứu khoa học theo nguyên tắc tự chủ và tự chịu trách nhiệm. 


Đặc biệt, trong năm 2008, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 
Quốc gia đã chính thức đi vào hoạt động, song song với hệ thống các 
quỹ của Nhà nước sẽ được thành lập (Quy Đổi mới Công nghệ Quốc 
gia, Quỹ Đầu tư mạo hiểm), đây sẽ là các kênh tài chính quan trọng 
hỗ trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ bên cạnh hệ thống các 
chương trình, đề tài được hưởng kinh phí sự nghiệp khoa học và công 
nghệ truyền thống, góp phần đa dạng hoá các phương thức quản lý 
tài chính trong khoa học và công nghệ, tạo cơ hội rộng mở cho mọi 


(5) Theo số liệu thốna kê mới nhất. tỷ lệ huy động các nguồn vốn đóng góp trong xã hội cho 
hoạt động KH&CN đạt xấp xỉ 43% tổng chi từ ngân sách nhà nước cho KH&CN. 

(6) Riêng hệ thống các Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp được hình thành từ 10% lợi 
nhuận trước thuế trong thời gian tới sẽ đem lại nguồn kinh phí ước đạt 12,5 nghìn tý đồng/năm từ xã 
hội cho KH&CN. 
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thành phần trong xã hội được tiếp cận với các nguồn tài chính của 
Chính phú khi tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ. 


4. Đổi mới tổ chức uà phương thức hoạt động của các tổ 
chức khoa học 0uà công nghệ 


Một trong những giải pháp đổi mới mạnh dạn và mang tính đột 
phá trong những năm gần đây trong việc cải tổ hệ thống các tổ chức 
khoa học và công nghệ Việt Nam là việc triển khai cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm và hình thành doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ, đánh dấu bằng sự ra đời của hai văn bản quan trọng: Nghị 
định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 80/2007/NĐ-CP. Giải pháp này 
cho phép giải phóng tối đa năng lực nghiên cứu, sáng tạo của các tổ 
chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ, xoá bỏ tư 
tưởng bao cấp của các nhà khoa học, các tổ chức khoa học, đặt họ 
trước những cơ hội và thách thức mới, từ đó, tạo thêm động lực, môi 
trường thuận lợi để có thể tự do sáng tạo, nâng cao trình độ và năng 
lực công nghệ, nâng cao tiềm lực và hiệu quả đầu tư cho khoa học và 
công nghệ. 


Bản chất của việc hình thành doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ chính là hình thành một lực lượng sản xuất mới tiên tiến, trong 
đó, tập trung đưa hầu hết các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ mới cho 
cộng đồng doanh nghiệp nhằm tối ưu hoá quá trình thương mại hoá 
sản phẩm công nghệ, tạo cơ hội hình thành và phát triển các ngành 
nghề trình độ cao. Bên cạnh đó, với việc cho phép các tổ chức khoa 
học và công nghệ hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, được cấp đăng 
ký kinh doanh như doanh nghiệp, được chuyển đổi thành doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ, giúp các nhà khoa học Việt Nam có 
thể đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất, được góp vốn vào 
doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ và hưởng lợi nhuận trực tiếp từ 
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hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm khoa học và công nghệ 
của mình. Đây là một tư duy đổi mới đã được thực tiễn kiểm nghiệm, 
được cộng đồng khoa học và doanh nghiệp trong nước đánh giá cao”. 


Cùng với hệ thống các viện nghiên cứu, các trường đại học cũng 
được tăng cường đầu tư theo hướng thúc đẩy gắn kết giữa đào tạo và 
nghiên cứu, hỗ trợ hợp tác trực tiếp giữa trường đại học, viện nghiên 
cứu và doanh nghiệp. Thực hiện đầu tư đồng bộ để tạo dựng các tập 
thể, tổ chức khoa học và công nghệ đủ mạnh, có khả năng thực hiện 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng, có trình độ quốc tế, 
tạo nên những đột phá trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn; đặc biệt 
chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ cao, các tổng công trình sư, các 
nhà khoa học đầu ngành có trình độ quốc tế. 


ð. Đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp uà phát triển thị 
trường công nghệ 


Thực hiện chú trương khoa học và công nghệ đi cùng với doanh 
nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm và là đối tác chiến lược, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã áp dụng các đối sách linh hoạt, phù hợp 
với từng loại hình và quy mô doanh nghiệp khác nhau. 


Đối với các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã tập trung hỗ trợ để tổ chức thực hiện thành công các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ các dự án kinh tế - kỹ thuật 
lớn như: cơ khí đóng tàu, chế tạo các tổ hợp phát thuỷ điện, truyền 
dẫn điện (Thuỷ điện Sơn La, 16 nhà máy thuỷ điện nhỏ và vừa, 
Nhiệt điện Quảng Ninh, Phả Lại), hỗ trợ thăm dò khai thác dầu khí, 


'°: Thời gian gần đây, đã xuất hiện các đơn vị điển hình phát triển rất mạnh theo mô hình tự chủ 
như BKIS, BKMcch. Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật 3, 
Viện Nghiên cứu mỏ và luyện kim. Viện Nghiên cứu cơ khí, Viện Máy và dụng cụ công nghiệp. Tổng 
công ty Tàu thuỷ VINASHIN, Công ty cổ phần sơn Hải Phòng, Xí nghiệp cơ khí Quang Trung Ninh 
Bình.... 
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chế tạo thiết bị cho nhà máy xi măng theo công nghệ lò quay, sản 
xuất vắc xin, tạo giống và nuôi thương phẩm các loài thuỷ sản giá 
trị cao,... Các dự án này ước tính mang lại lợi ích và tiết kiệm cho 
ngân sách nhà nước hàng trăm triệu USD hàng năm. Đối với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu, 
nghiên cứu đổi mới công nghệ đã tạo tiên đề để các doanh nghiệp 
tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới, góp phần không nhỏ nâng cao 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp. 


Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin, tư vấn lựa 
chọn công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, tiêu chuẩn và chất 
lượng,... Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh 
nghiệp ban hành theo quyết định số 68/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ trong 3 năm qua đã giúp các doanh nghiệp nâng cao rõ 
rệt nhận thức về bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ xây dựng và đăng ký 
chỉ dẫn địa lý cho nhiều sản phẩm nổi tiếng của các địa phương, hỗ 
trợ các doanh nghiệp có sản phẩm chiến lược và tiềm năng xuất khẩu 
chủ động xây dựng và bảo vệ tài sản trí tuệ. Nhờ vậy, số lượng nhãn 
hiệu và sáng chế của Việt Nam được đăng ký bảo hộ đã tăng đáng 
kể trong các năm gần đây. Bên cạnh đó, Bộ đã tích cực chỉ đạo và 
hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống chất lượng 
theo các tiều chuẩn quốc tế như ISO 9000, ISO 14.000, TQM, 
HACCP,... để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và chủ động hội 
nhập với thị trường khu vực và toàn cầu. Các phong trào chất lượng, 
bảo vệ quyển lợi người tiêu dùng cũng được khởi xướng và thúc đẩy 
mạnh mẽ. 


Đối với việc thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường công 
nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung tạo lập môi trường 
pháp lý để thị trường này được vận hành hiệu quả, kết hợp đồng thời 
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với các giải pháp thúc đẩy cung, cầu công nghệ và các định chế trung 
gian. Mặc dù còn sơ khai, non trẻ, thị trường công nghệ ở Việt Nam 
cũng đã có nhiều khởi sắc, với tốc độ, số lượng và giá trị các giao 
dịch công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ ngày càng gia tăng. 
Một trong những phương thức hoạt động linh hoạt của thị trường này 
là các sàn giao dịch điện tử và các Chợ công nghệ và thiết bị do Bộ 
Khoa học và Công nghệ chỉ đạo tổ chức định kỳ hàng năm ở các 
vùng, miền và quy mô quốc gia. Từ năm 2003 đến nay, đã tổ chức 
được 4 Chợ Công nghệ và thiết bị (Techmart) quốc gia, trong đó 
Techmart ASEAN + 3 vừa qua tại Hà Nội được đánh giá là cố quy 
mô lớn, đạt tầm quốc tế và thành công. Thông qua các Chợ công 
nghệ và thiết bị, đã có 17.000 sản phẩm công nghệ và thiết bị được 
chào bán, hơn 4.600 bản ghi nhớ và hợp đồng mua bán công nghệ 
được ký kết với tổng giá trị trên 5.250 tỷ đồng. Thị trường công nghệ 
với các giải pháp kích thích cung cầu và thúc đẩy hệ thống trung gian 
(môi giới, tư vấn, xúc tiến đầu tư, sàn giao dịch công nghệ thực và 
ảo, trung tâm giao dịch công nghệ thử nghiệm) thời gian qua đã và 
đang tạo môi trường thuận lợi nhất cho việc ứng dụng và đưa nhanh 
kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và 
đời sống, thúc đẩy làn sóng đổi mới công nghệ ngày càng mạnh mẽ 
và rộng khắp hơn ở các ngành, các lĩnh vực của nên kinh tế. 


6. Đổi mới hoạt động hợp tác uà hội nhập quốc tế, tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng uà sở hữu trí tuệ 


Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ đã góp phần 
quan trọng nâng cao trình độ nghiên cứu trong nước, rút ngắn 
khoảng cách công nghệ, cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tăng 
cường tiêm lực khoa học và công nghệ của Việt Nam. Trong giai đoạn 
2001-2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức gần 340 nhiệm vụ 
hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư với sự tham gia của 27 Bộ, 
ngành, địa phương và kinh phí đối ứng gần 300 tỷ đồng. Nội dung 
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hợp tác quốc tế ngày càng gắn kết với các yêu câu phát triển của 
ngành, lĩnh vực, địa phương. Từ mối quan hệ hợp tác chủ yếu với các 
nước xã hội chủ nghĩa, đến nay chúng ta đã mớ rộng quan hệ với trên 
70 nước, tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ; là thành viên chính thức 
và không chính thức của gần 100 tổ chức quốc tế và khu vực về khoa 
học và công nghệ; ký kết và triển khai 80 hiệp định và thỏa thuận 
hợp tác khoa học và công nghệ cấp Chính phủ và cấp Bộ. Sắp tới, 
các Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và 
Australia, giữa Việt Nam với New Zealand sẽ được ký kết. Mạng lưới 
đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài cũng 
không ngừng được mổ rộng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã được Thủ 
tướng Chính phủ giao chủ trì triển khai Đề án mạng lưới đại diện 
khoa học và công nghệ ở 12 nước và vùng lãnh thổ trong 3 năm 2008- 
2010, mạng lưới này trở thành một hướng quan trọng giúp tìm kiếm, 
khai thác, thu thập thông tin, bí quyết công nghệ của các nước trên 
thế giới phục vụ cho nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ của 
đất nước”. 


Bên cạnh vai trò quan trọng trong việc triển khai các cam kết 
của Việt Nam về sở hữu trí tuệ và hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hoạt động sở 
hữu trí tuệ và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được col là hai lĩnh 
vực quản lý quan trọng của Bộ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản 
xuất - kinh doanh và đưa các kết quả khoa học và công nghệ đi vào 
cuộc sống. Các hoạt động này thời gian gần đây được hướng mạnh 
tới việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ và hỗ 
trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và 
hiệu quả sản xuất - kinh doanh, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ 
để duy trì thế mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường 


'" Sẽ tổ chức triển khai bộ phận đại diện khoa học và công nghệ tại các nước: bioa Kỳ, Nhật Bản. 
Hàn Quốc. CHLB Đức. Pháp, Trung Quốc, Thái Lan. Đài Loan. Úc, Israel. Nga, Ấn Độ. 
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nội địa và nước ngoài. 


Với tỉnh thần đó, hoạt động sở hữu trí tuệ đã đạt được nhiều bước 
tiến bộ quan trọng trong những năm qua. Trong quá trình triển khai 
và thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ (2005), Bộ KH&CN đó tiếp tục rà 
soát, phát hiện và phối hợp với các bộ, ngành đề xuất sửa đổi, bổ 
sung Luật Sở hữu trí tuệ (2005) và đã được Quốc hội Khóa XÍT kỳ họp 
thứ 5 thông qua (tháng 6/2009). Có thể khẳng định hiện nay Việt 
Nam đã có các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp theo tập 
quán quốc tế, phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO), của Hiệp định TRIPs và hài hòa với pháp luật về sở hữu công 
nghiệp của các nước, tao môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động 
sáng tạo và sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích của các 
chủ thể sáng tạo, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và tăng cường 
hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, qua đó thúc đẩy hoạt động 
khoa học và công nghệ, phát triển sản xuất trong nước và đáp ứng 
yêu cầu hội nhập. 


Mạng lưới các văn phòng đại diện về sở hữu trí tuệ được mở rộng 
ở cả khu vực miền Nam và miền Trung (TP. Hồ Chí Minh và Đà 
Năng), góp phần tăng cường quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở địa 
phương và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp trên địa bàn trong xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 
Công tác xây dựng kho tư liệu về sáng chế và các sản phẩm sở hữu 
trí tuệ được khẩn trương tiến hành. Đến thời điểm này đã tích hợp 
được 30 triệu tư liệu sáng chế, 2 triệu tư liệu nhãn hiệu và 1 triệu tư 
liệu kiểu dáng công nghiệp của thế giới. Hệ thống tra cứu bằng công 
cụ tin học được hoàn thiện, nhiều ngàn lượt người trong và ngoài 
ngành được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sở hữu công 
nghiệp. Chúng ta đã tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn 
khổ TRIPS/WTO và WIPO, triển khai nhiều dự án với các nội dung 
khác nhau với Thụy Sĩ, Châu Âu, Nhật Bản và xây dựng các mối 
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quan hệ hợp tác với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), cơ quan 
sở hữu công nghiệp Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, các 
tổ chức APEC, ASEAN. Bộ Khoa học và Công nghệ đã cử cán bộ 
tham gia các đoàn đàm phán, góp phần kết thúc đàm phán thành 
công để ký kết Hiệp định thưong mại với Hoa Kỳ và gia nhập WTO. 


Thủ tục hành chính về sở hữu công nghiệp được cải cách bằng 
việc hoàn thiện và khai thác hệ thống quản trị sở hữu công nghiệp 
điện tử. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác lập và 
bảo vệ tài sản sở hữu công nghiệp thường xuyên hơn. Chương trình 
hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp được triển khai có 
kết quả. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm có nguồn gốc 
tại các địa phương, góp phần nâng cao vị thế một số nông sản của 
Việt Nam khi tham gia thị trường thế giới. Hoạt động xác lập quyền 
và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp thực sự đã sôi động”. 


Tính từ khi ban hành Nghị định 31/CP về bảo hộ sáng chế (1981) 
đến 2008, Cục Sở hữu Trí tuệ đã nhận 22.966 đơn yêu cầu bảo hộ 
sóng chế (có 1.982 đơn của người Việt Nam, 20.984 đơn của người 
nước ngoài) và đã cấp 7.460 bằng bảo hộ (có 360 bằng của người Việt 
Nam, 7.100 bằng của người nước ngoài). Giai đoạn 1989-2008 Cục 
nhận được 2.357 đơn yêu cầu bảo hộ gr:ải pháp hữu ích (có 1.247 đơn 
của người Việt Nam, 910 đơn của người nước ngoài) và đã cấp 743 
bằng độc quyền giải pháp hữu ích (có 450 bằng của người Việt Nam, 
293 bằng của người nước ngoài). Từ 1989 đến 2008, đối với kiểu dáng 
công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ nhận được 20.373 đơn yêu cầu bảo 
hộ (có 16.298 đơn của người Việt Nam, 4.075 đơn của người nước 


® Trong các năm 2006 đến 2008. Cục Sở hữu Trí tuệ đã tiếp nhận gần 100 ngàn đơn xác lập 
quyền các đối tượng sở hữu công nghiệp và đã cấp 40.347 văn bằng bảo hộ (1.963 bằng sáng chế, 
3.686 bằng kiểu dáng công nghiệp. 40.347 giấy chứng nhận nhãn hiêu) và tiếp nhận 5.480 giấy chứng 
nhận đăng ký quốc tế thông qua Thỏa ước Madrid, 
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ngoài) và đã cấp 12.655 bằng độc quyển kiểu dáng công nghiệp (có 
10.051 bằng của người Việt Nam, 2.064 bằng của người nước ngoài). 
Đối với nhãn hiệu, từ 1982 đến 2008 Cục Sở hữu Trí tuệ đã nhận 
188.494 đơn yêu cầu bảo hộ (có 120.636 đơn của người Việt Nam, 
67.498 đơn của người nước ngoài) và đã cấp 117.898 giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu (có 70.254 giấy chứng nhận của người Việt Nam, 
47.644 giấy của người nước ngoài). Cục Sở hữu Trí tuệ còn tiến hành 
đăng bạ cho các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng và hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp. 
Tham gia hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu 
Trí tuệ đã giải quyết 4.562 đơn khiếu nại liên quan đến quá trình xác 
lập văn bằng bảo hộ và tham gia cùng các cơ quan bảo vệ quyền sở 
hữu công nghiệp giải quyết 3.715 vụ xâm phạm quyền trong giai 
đoạn 1988-2008. 


Hoạt động quản lý tiêu chuốn - do lường - chất lượng đã có những 
tác động tích cực đối với nên kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng 
sản phẩm, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng và trật tự trong sản xuất, kinh doanh. Hệ thống các đạo luật 
chuyên ngành trong lĩnh vực này đã được ban hành (Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; và 
Luật Đo lường sẽ được trình Quốc hội đầu năm 2010), tạo nền tảng 
pháp lý thống nhất và đồng bộ điều chỉnh các hoạt động tiêu chuẩn 
hoá, quần lý chất lượng sản phẩm và đo lường trên phạm vi cả nước. 
Tính từ khi Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) đầu tiên được ban hành 
(năm 1962) đến nay, Việt Nam đã ban hành trên 8.000 TCVN, là cơ 
sở và chuẩn mực cho việc tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
cũng như các hoạt động quản lý. Hệ thống TCVN thường xuyên được 
điều chỉnh và sửa đổi nhằm đáp ứng ngày một tết hơn yêu cầu quản 
lý Nhà nước và yêu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ và 
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quy định quốc tế. Đến thời điểm này cũng trên 5800 tiêu chuẩn đang 
có hiệu lực là eơ sở quan trọng cho việc quản lý, bảo đảm an toàn vệ 
sinh, bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường, góp phần thúc đẩy 
doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh 
và tăng cường xuất khẩu. Nhiều chương trình Tiêu chuẩn hoá (TCH) 
cấp nhà nước, ngành và đặc biệt ở cấp cơ sở (doanh nghiệp) đã được 
thực hiện. Các chương trình TCH cấp nhà nước và ngành là các 
chương trình có mục tiêu nhằm phục tốt yêu cầu quản lý Nhà nước 
đặt ra đối với hoạt động TCĐLCL trong từng thời kỳ. Các chương 
trình TCH cơ sở đã giúp cho các doanh nghiệp nâng cao nhận thức 
về TCĐLCL, phục vụ tốt cho các mục tiêu quản lý sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp. 


Công tác đo lường đã được tăng cường đầu tư với hệ thống các 
phòng thử nghiệm tiên tiến đạt trình độ quốc tế, phục vụ kịp thời 
cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công tác kiểm định chất lượng 
hàng hoá. Chúng ta đã xây dựng được hệ thống chuẩn đo lường gồm 
hơn 40 phòng hiệu chuẩn với các chuẩn của 26 lĩnh vực (điện, tần số, 
áp suất, lưu lượng, nhiệt độ, khối lượng, chiều dài...) là cơ sở để kiểm 
định và hiệu chuẩn cho các phương tiện đo của các ngành, lĩnh vực 
(công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, nghiên cứu khoa học, đào 
tạo...). Một số chuẩn quan trọng trong Hệ thống đo lường quốc gia có 
trình độ cao và được định kỳ so sánh với chuẩn quốc gia của các nước 
nhằm đảm bảo đo lường nước ta thống nhất với đo lường các nước và 
quốc tế. Việt Nam đã tự nghiên cứu sản xuất được các chuẩn đo 
lường: các quả cân chuẩn, bình chuẩn dung tích, thiết bị kiểm định 
công tơ điện, nước, thiết bị kiểm định huyết áp kế, bàn tạo áp suất, 
tiết kiệm cho Nhà nước một lượng ngoại tệ đáng kể do không phải 
nhập khẩu các chuẩn từ nước ngoài. Đã hình thành hệ thống 230 tổ 
chức kiểm định các phương tiện đo bao gồm: Trung tâm đo lường Việt 
Nam, các Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3 thuộc Tổng cục 
TCĐLCL, các Chi cục TCĐLCL, thuộc Sở KH&CN các tỉnh/thành phố 
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trực thuộc trung ương và các cơ sở được công nhận khả năng kiểm 
định. 


Đã nghiên cứu xây dựng phương hướng, mục tiêu cho từng thời 
kỳ và các giải pháp lớn để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng. 
Từ năm 1996, hàng năm đã tổ chức xét trao giải thưởng chất lượng 
Việt Nam (nay là Giải thưởng chất lượng quốc gia) cho các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau trong các lĩnh vực 
sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Triển khai việc chứng nhận 
Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9000) và Hệ thống quản lý môi 
trường (ISO 1400) phù hợp với hướng dẫn của tổ chức Tiêu chuẩn hóa 
Quốc tế (ISO). Theo chương trình cải cách hành chính của Chính 
phú, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện Quyết định 
số 144/2006/QĐ- TTEg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 
theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính 
Nhà nước, hiện đã có trên 630 cơ quan hành chính Nhà nước thuộc 
9 bộ/ngành và 52 tỉnh/thành phố đã được đánh giá và cấp giấy chứng 
nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001: 2000. 
Đồng thời đẩy mạnh hoạt động công nhận phòng thử nghiệm, hiệu 
chuẩn, tổ chức chứng nhận và tổ chức giám định. Đến nay, trong cả 
nước đã có 307 phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, 9 tổ chức chứng 
nhận, và 18 tổ chức giám định được công nhận có năng lực kỹ thuật 
và hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn của ISO. 


7. Đối mới công tác quản lý nhà nước uề năng lượng 
nguuên tử uà an toàn, kiếm soát bức xạ hạt nhân 


Trong những năm gần đây, hoạt động này đã từng bước được kiện 
toàn và củng cố một cách bài bản, có hệ thống cả về môi trường pháp 
lý, tổ chức bộ máy và nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng 
thông tin. Đây là các bước chuẩn bị nhằm đưa ngành năng lượng 
nguyên tử trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật có đóng góp hiệu 
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quả cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo xây dựng và vận hành 
an toàn nhà máy điện hạt nhân vào năm 2020, từng bước hội nhập 
với thế giới và khu vực. 

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển ngành năng lượng 
nguyên tử, ngày 03/6/2008, Quốc hội đã thông qua Luật Năng lượng 
nguyên tử (Luật số 18/2008-QH12), Chiến lược Ứng dụng năng lượng 
nguyên tử vì mục đích hoà bình cũng đã được ra đời, đánh dấu một 
bước ngoặt quan trọng trong việc tạo lập nên tảng pháp lý thống 
nhất và đồng bộ cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng năng lượng 
nguyên tử và an toàn bức xạ, hạt nhân của đất nước. Việc thành lập 
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử trực 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là một bước kiện toàn quan trọng 
bộ máy quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Hệ thống các tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ 
hạt nhân cũng được chú trọng rà soát, xây dựng mới để đáp ứng nhu 
cầu phát triển của ngành năng lượng nguyên tử, phục vụ việc xây 
dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, trong đó, lần đầu tiên Việt 
Nam đã hoàn thiện bộ số liệu các điểm có vật liệu hạt nhân số lượng 
nhỏ và đã đạt được thoả thuận với IAEA về miễn trừ kiểm soát đối 
với vật liệu urani nghèo. Nếu như trong 8 năm giai đoạn 1996-2004, 
chỉ xây dựng và trình ban hành được 7 văn bản quy phạm pháp luật 
và 16 Tiêu chuẩn Việt Nam, thì trong thời gian 3 năm 2005-2008 đã 
xây dựng và trình ban hành được 19 văn bản quy phạm pháp luật và 
8 Tiêu chuẩn Việt Nam. Nhờ hợp tác ngày càng chặt chẽ với Cơ quan 
Năng lượng nguyên tử quốc tế (TAEA), chúng ta đã nhận được sự hã 
trợ rất đáng kể về đào tạo, trang thiết bị từ IAEA, RC, Hoa Kỳ, Úc, 
Pháp và các nước khác. Hoạt động kiểm soát hạt nhân được [AEA 
đánh giá cao. Việt Nam đã ký Nghị định thư bổ sung (AP) cho Hiệp 
định Thanh sát trong khuôn khổ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt 
nhân, đã ký kết và tổ chức triển khai thực hiện 8 điều ước quốc tế 
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về hạt nhân. Đang tiếp tục tham mưu trình các cấp có thẩm quyền 
ký một số điều ước mới như Công ước an toàn hạt nhân, Công ước 
bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân, Công ước chung 
về an toàn quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn quản lý chất 
thải phóng xạ. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó 
sự cố đã được thành lập và được quan tâm đầu tư một phòng thí 
nghiệm hiện đại từ ngân sách nhà nước cũng như viện trợ của nước 
ngoà!, 


Chương trình “Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực 
kinh tế quốc dân” (chương trình 50-01 giai đoạn 1981-1985, chương 
trình 50A và 50B; KCO9 giai đoạn 1991-1995; đề tài cấp Nhà nước 
KG-09-04 giai đoạn 1996-2000) đã có một số kết quả ứng dụng kỹ 
thuật hạt nhân trong các ngành y tế, nông nghiệp, công nghiệp, địa 
chất v.v.. Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đã xây dựng một hệ 
thống các phòng thí nghiệm hiện đại: phòng phân tích kích hoạt có 
hệ chuyển mẫu tự động và xử lý kết quả bằng máy vi tính, phòng 

- chế tạo các chất đồng vị phóng xạ, đã bước đầu nghiên cứu thiết kế 
các thiết bị điện tử hạt nhân. 


Công tác nghiên cứu, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ đã 
mang lại hiệu quả cao cho phát triển kinh tế - xã hội như các công 
nghệ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh, nâng cao hiệu suất thu 
hồi đầu trong khai thác dầu khí, nghiên cứu tạo đột biến các giống 
lúa năng suất cao, chất lượng tốt, ngắn ngày, khả năng thích ứng 
rộng bằng kỹ thuật chiếu xạ như VND 95-19, VND 95-20, TNĐB, 
THĐPB... Một số giống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn công nhận là giống quốc gia và được gieo trồng trên hàng trăm 
nghìn ha:... Các nghiên cứu về vấn đề công nghệ, an toàn điện hạt 
nhân, nhiên vật liệu hạt nhân, quản lý chất thải phóng xạ, đào tạo 
nguồn nhân lực,... đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc quyết định 
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chủ trương phát triển điện hạt nhân của Đảng và Nhà nước. Công 
tác thanh tra, kiểm tra, cấp phép trong lĩnh vực bức xa được chuẩn 
hoá, đặc biệt Cục ATBX&HN đang xây dựng và đưa vào hoạt động 
Chương trình hỗ trợ cấp phép an toàn trực tuyến RAIS-VN. Hoạt 
động thanh tra đã từng bước đạt được chuẩn mực quốc tế. Nếu như 
trước năm 2005, hàng năm chỉ tổ chức thanh kiểm tra được trên dưới 
10 cơ sở bức xạ thì riêng năm 2008, Cục ATBX&HN đã tổ chức được 
23 đợt thanh kiểm tra đối với gần 120 cơ sở bức xạ. 


8. Đổi mới công tác quản lú ứng dụng uà phát triển công 
nghệ cao 


Trong những năm qua, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực công 
nghệ cao đã được quan tâm xây dựng và hoàn thiện với tỉnh thần 
dành ưu đãi và hỗ trợ tối đa cho hoạt động này. Các văn bản quan 
trọng như Quy chế Khu công nghệ cao (2003), Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích đầu tư tại khu công 
nghệ cao (2004), Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công 
nghệ sinh học đến năm 2020 (2008) và đặc biệt là Luật Công nghệ 
cao (2008) đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cao tại Việt Nam. 


Việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao đã bước đầu được 
triển khai trong một số lĩnh vực, có đóng góp nhất định cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân. 
Ứng dụng công nghệ cao được triển khai mạnh nhất ở các ngành dầu 
khí, ngân hàng, bưu chính - viên thông, hàng không,... mang lại lợi 
nhuận, giá trị gia tăng và tốc độ tăng trưởng cao. 4 lĩnh vực công 
nghệ cao ưu tiên (thông tin, sinh học, vật liệu mới, tự động hoá) đã 
được đưa vào nghiên cứu trong hệ thống các chương trình khoa học 
và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước và các chương trình kỹ thuật - 
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kinh tế ''* kết quả ứng dụng mang lợi hàng nghìn tỷ đồng hàng năm 
trong các lĩnh vực nông nghiệp và thuỷ sản. Đến nay, cả nước đã có 
2 khu công nghệ cao quốc gia (Hoà Lạc và TP. Hồ Chí Minh), 8 công 
viên phần mềm, 12 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 17 
phòng thí nghiệm trọng điểm và khoảng 100 viện nghiên cứu cùng 
với 80 trường đại học, cao đẳng có các hoạt động liên quan đến công 
nghệ cao. 


Riêng đối với Khu công nghệ cao Hoà Lạc, trong những năm gần 
đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng và đầu tư, kết quả là đã hoàn thành điều chỉnh quy 
hoạch chung (2008) và quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng (dự 
kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2009); công tác giải phóng mặt 
bằng cũng đã được đẩy nhanh với 826 ha được giải phóng trên tổng 
số diện tích 1.586 ha của toàn Khu; một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
thiết yếu đã và đang được xúc tiến hoàn thành (nhà máy xử lý nước 
thải, đường giao thông, hạ tầng viễn thông); công tác xúc tiến đầu tư 
có nhiều khởi sắc với 59 dự án đầu tư đã và đang được cấp phép, tổng 
số vốn đăng ký lên tới hơn 3 tỷ USD. Một số dự án đầu tư xây dựng 
cơ sở nghiên cứu như Phòng thí nghiệm tàu thủy, Viện Nghiên cứu 
Vắcxin, Viện Công nghệ vũ trụ đã được giao đất để xây dựng dự án 
nghiên cứu khả thi. 


9. Đổi mới hoạt động đánh giá, thẩm định uà giám định 
công nghệ, thanh tra hoạt động khoa học uà công nghệ 


Vai trò quan trọng của doanh nghiệp và đổi mới công nghệ trong 
phát triển kinh tế xã hội được Nhà nước khẳng định từ khi thực hiện 


'!' Bốn chương trình kỹ thuật - kính tế tương ứng được thực hiện theo Quyết định 54/1998/QĐ- 
TTg ngày 03/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ, lấy công nghệ làm động lực phát triển nhằm đạt được 
các mục tiêu kinh tế xác định; tạo được năng lực công nghệ đủ mạnh để đảm bảo tính cạnh tranh của 
các sản phẩm chủ lực hoặc công nghệ và làm nòng cốt cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước. 
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công cuộc đổi mới toàn diện sau Đại hội Đảng lần thứ VI (1986). 
Công nghệ được nhìn nhận như một yếu tố cấu thành trong nỗ lực 
phát triển đất nước, trình độ công nghệ luôn được coi là yếu tố quan 
trọng để cải thiện chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và tăng năng 
suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực 
hiện chính sách đổi mới của cải cách kinh tế, Việt Nam đã mở cửa 
để các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ cuối thập kỷ 80 thế 
kỷ trước và đi theo Dự án đầu tư là việc nhập công nghệ, ký kết và 
thực hiện các Hợp đồng chuyển giao công nghệ. Kết quả nổi bật của 
công tác quản lý công nghệ thời kỳ này là đã góp phần ngăn chặn 
được nhiều công nghệ lạc hậu, thiết bị cũ nhập vào Việt Nam thông 
qua việc đầu tư từ nước ngoài. 


Trong giai đoạn 1996-2000, Văn phòng thẩm định Công nghệ và 
Môi trường các Dự án đầu tư đã giúp Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường tổ chức thẩm định công nghệ cho 1073 Dự án đầu tư nhóm A, 
trong đó có 632 Dự án đầu tư nước ngoài và 441 Dự án đầu tư trong 
nước, đã phê duyệt 127 Hợp đồng chuyển giao công nghệ và xem xét, 
xác nhận 8 Dự án áp dụng công nghệ cao, 7 Dự án áp dụng công nghệ 
mới được hướng chế độ ưu đãi đặc biệt khuyến khích đầu tư. 


Trong giai đoạn từ cuối năm 2002 đến nay, một số văn bản quy 
phạm pháp luật quan trọng đã được ban hành như Nghị định số 
11/2005/NĐ-CP qui định chỉ tiết về chuyển giao công nghệ (thay thế 
cho Nghị định số 45/1998/NĐ-CP); Thông tư số 14/2006/TT-BKHCN 
hướng dẫn việc giám định công nghệ các Dự án đầu tư và Chuyển 
giao công nghệ, đồng thời triển khai nghiên cứu các vấn đề về đánh 
giá công nghệ, định giá công nghệ, xây dựng các tiêu chí và phương 
pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất, bước đầu hỗ trợ cho các 
địa phương (Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh) thí điểm 
triển khai công tác đánh giá hiện trạng công nghệ một số ngành chủ 
yếu của các địa phương để có chính sách đầu tư đúng, hiệu quả, đồng 
thời Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với một số Bộ khác 
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có liên quan xây dựng Báo cáo đánh giá hiện trạng trình độ công 
nghệ 18 ngành chủ yếu thuộc các Bộ Công nghiệp, Bưu chính Viễn 
thông, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Thuỷ sản. Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp đã 
tổ chức thẩm định công nghệ trên 1.200 Dự án đầu tư nước ngoài và 
đầu tư trong nước; thẩm định, phê duyệt, đăng ký gần 500 Hợp đồng 
chuyển giao công nghệ; xác nhận 09 Dự án áp dụng công nghệ cao, 
06 Dự án áp dụng công nghệ mới được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt 
khuyến khích đầu tư và tham gia thẩm định nhiều quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Thông qua hoạt động 
chuyển giao công nghệ, trình độ công nghệ sản xuất trong nước đã 
được nâng cao một cách rõ rệt so với thời kỳ trước đây. Một số ngành 
đã tiếp thu được công nghệ tiên tiến, hiện đại như Viễn thông, Dầu 
khí, Xây dựng, Cầu đường,.. Các thiết bị trong các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài đã được đổi mới, nâng cấp, có trình độ cơ khí 
hoá, tự động hoá cao như lắp ráp các sản phẩm điện tử gia dụng, lắp 
ráp ô tô, xe máy,.. sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu 
mã đẹp, không thua kém hàng nhập với giá cả hợp lý được người tiêu 
dùng ưa chuộng như các sản phẩm may mặc, dược phẩm, thực phẩm. 


Hệ thống tổ chức thanh tra chuyên trách của ngành khoa học và 
công nghệ đã được tổ chức tương đối hoàn chỉnh tại Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Tổng cục TCĐLCL, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. 
Thanh tra Sở được tổ chức tại 63 Sở khoa học và công nghệ. Tại Cục 
Sở hữu trí tuệ, bộ phận chuyên trách giải quyết khiếu nại cũng đã 
được thành lập. Đến thời điểm này, các tổ chức thanh tra chuyên 
trách thống nhất đồng thời thực hiện hai chức năng: thanh tra 
chuyên ngành việc chấp hành pháp luật của Nhà nước về hoạt động 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn và kiểm soát bức xạ, thực thi 
quyền sở hữu công nghiệp và các lĩnh vực khác thuộc sự quản lý của 
ngành khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân trong xã 
hội; chức năng thanh tra hành chính trong nội bộ các đơn vị, cá nhân 
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thuộc quyền quản lý của thủ trưởng cùng cấp. 


Giai đoạn 1994 đến 2009 được coi là giai đoạn hoàn thiện, triển 
khai tổ chức thực hiện các chức năng thanh tra. Đặc biệt sau khi 
Luật khoa học và công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chất lượng 
sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật 
Chuyển giao công nghệ, cùng Pháp lệnh Đo lường và Pháp lệnh An 
toàn và kiểm soát bức xạ và hạt nhân được ban hành trước đó đã 
góp phần bổ sung hệ thống pháp luật của ngành, tạo cơ sở pháp lý 
để các tổ chức thanh tra tăng cường triển khai, mở rộng nội dung, 
phạm vị hoạt động. 


Nhiều cuộc thanh tra diện rộng đã được tổ chức ở quy mô toàn 
quốc, mang lại hiệu quả tốt, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động 
quản lý nhà nước của ngành. Đó là cuộc thanh tra diện rộng tiến 
hành vào Quý II và III năm 1997 theo Chỉ thị số 513 của Bộ trưởng 
Bộ KHCƠN&MT với chuyên đề bảo vệ môi trường (thanh tra 9.384 cơ 
sở, xử phạt 4.396 cơ sở với tổng số tiền phạt là 1,566 tỷ đồng); cuộc 
thanh tra năm 1998 với chuyên đề về đo lường và chất lượng hàng 
hoá theo Chỉ thị số 263 (thanh tra 7.133 cơ sở, xử phạt 2.361 cơ sở 
với tổng số tiền phạt là 1,144 tỷ đồng); cuộc thanh tra về sở hữu công 
nghiệp, kết hợp nội dung đo lường, chất lượng hàng hoá và bảo vệ 
môi trường năm 2000 theo Chỉ thị số 1100. Chỉ tính riêng ba cuộc 
thanh tra trên, các tổ chức thanh tra khoa học và công nghệ đã 
thanh tra 19.451 cơ sở với các quy mô khác nhau, phát hiện 8.565 cơ 
sở vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, đo 
lường và chất lượng hàng hoá, sở hữu công nghiệp. Tổng số tiền phạt 
nộp ngân sách là 3,5 tỷ đồng. 


Quý TH/2003, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các 
lực lượng thanh tra của ngành phối hợp với Bộ Thương mại tiến 
hành cuộc thanh tra chuyên đề về đo lường và chất lượng xăng dầu. 
Trong thời gian 3 tháng, đã tiến hành thanh tra 4.474/8.021 cơ sở 
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kinh doanh xăng đầu trên cả nước, đã kiểm tra về đo lường đối với 
14.750/27.606 cây xăng. Các lực lượng thanh tra đã phát hiện 28% 
số cơ sở được thanh tra có vi phạm về đo lường, 20% số cơ sở được 
thanh tra vi phạm về chất lượng, xử phạt với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ 
đồng, làm lợi cho người tiêu dùng mỗi tháng khoảng 20 tỷ đồng. Đây 
là cuộc thanh tra mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội lớn và thu được 
nhiều bài học trong quản lý nhà nước. 


Trong các năm 2003 đến 2009, thanh tra khoa học và công nghệ 
từ Bộ đến các Sở hàng năm vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc 
thanh tra nhằm vào các mặt hàng đóng gói sẵn, mũ bảo hiểm, xăng 
dầu. Một số cuộc thanh tra có hiệu quả như thanh tra dịp Tết Bính 
tuất (2006) đối với 15.103 cơ sở, xử phạt 2.464 cơ sở với tổng số tiền 
1,8 tỷ dồng. Thanh tra chất lượng thép xây dựng và hàng hóa phục 
vụ Tết, chất lượng mũ bảo hiểm (2007), đo lường và chất lượng xăng 
dầu, gas (2008). Trung bình mỗi năm, lực lượng thanh tra khoa học 
và công nghệ đã tiến hành thanh tra trên 10.000 cơ sở với các nội 
dung khác nhau. 


Hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ còn hướng vào hoạt 
động thanh tra hành chính. Hàng năm thanh tra đã giúp cho lãnh 
đạo các cấp tiếp nhận và giải quyết trên 2.000 đơn thư tố cáo, khiếu 
nại, phản ánh, kiến nghị: kịp thời giải quyết nhiều điểm nóng, tranh 
chấp về môi trường, sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức 
xạ hạt nhân. 


Với trách nhiệm là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Thanh tra Bộ 
tổ chức ký kết và làm đầu mối triển khai Chương trình hành động 
hợp tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của 6 Bộ (Khoa 
học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tài chính, Công thuơng và Công an), và hàng 
năm tổ chức hội nghị sơ kết kết quả hoạt động của Chương trình. 
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Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Bộ Khoa học và Công 
nghệ phối hợp với Bộ Văn hóa - thể thao và Du lịch tổ chức thành 
công hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ. 


10. Đổi mới công tác quản lú khoa học 0uà công nghệ địa 
phương, hỗ trợ phát triển nông nghiệp uà nông thôn 


Bộ máy quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của các địa 
phương đặc biệt từ năm 2004 đến nay đã được kiện toàn tại 63 
tỉnh/thành phố với tổng số 3.150 cán bộ quản lý (trong đó, 250 cán 
bộ có trình độ trên đại học và 2.050 có trình độ đại học, cao đăng). 
Từ xuất. phát điểm không có một tổ chức khoa học và công nghệ địa 
phương nào, đến nay đã có khoáng 200 tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập tại địa phương và 63 chi cục tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng. Các tổ chức khoa học và công nghệ địa phương ngày càng được 
củng cố và lớn mạnh, trong ð năm gần đây, bình quân mỗi năm, các 
tỉnh/thành phố thực hiện khoảng 1.300 nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ. Nhìn chung, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển 
khai ở địa phương đã bám sát các nhu cầu thực tiễn, phát huy thế 
mạnh và tiểm năng cúa các vùng miền, phục vụ thiết thực các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế của 
tỉnh/thành phố, đồng thời, góp phần cải thiện đời sống kinh tế, văn 
hoá, xã hội của nhân dân trên địa bàn. 


Bộ Khoa học và Công nghệ thường xuyên tổ chức các Hội nghị 
giao ban Vùng (Tây Bắc, đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam 
Trung bộ và Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ) tạo cơ hội để 
các Sở KH&CN trao đổi kinh nghiệm quản lý KH&CN, các Viện 
trường và các nhà khoa học giới thiệu kết quả nghiên cứu có tiềm 
năng ứng dụng ở địa phương, thảo luận với Bộ Khoa học và Công 
nghệ và lãnh đạo UBND các địa phương về các giải pháp hỗ trợ địa 
phương tháo gỡ khó khăn trong tổ chức, quản lý hoạt động KH&CN 
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và đầu tư phát triển, hỗ trợ các tổ chức KH&CN địa phương hoạt 
động theo cơ chế tự chủ, phát hiện các điển hình tiên tiến để động 
viên khen thưởng kịp thời... 


Riêng đối với khu vực nông thôn, miễn núi, trong những năm 
qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã huy động hàng nghìn cán bộ khoa 
học từ hơn 50 viện nghiên cứu, trường đại học tham gia triển khai 
hơn 400 dự án chuyển giao kỹ thuật tiến bộ cho hàng trăm xã, huyện 
nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc của trên 60 tỉnh, tạo 
ra một số chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội 
ở khu vực này. Với tổng đầu tư hỗ trợ từ Trung ương là 125 tỷ đồng 
trong 5 năm, Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ 
phát triển nông thôn, miễn núi đã mang lại hiệu quả thiết thực, 
nhiều mô hình tết đã được nhân rộng và trở thành tập quán sản xuất 
của nhân dân địa phương, từ đó, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải 
thiện đời sống nhân dân, giữ vững môi trường kinh tế, xã hội và 
chính trị ổn định cho các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc và 
miền núi của đất nước. 
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Chủ tịch nước Lê Đức Anh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình 
trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN cho ông Lê Tâm - trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước 
nguyên Uy viên Uy ban KHÁ KT Nhà nước (1996) về KH&CN năm 2000 cho các tác giả công trình 
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Các cá nhân và tập thể nhận Giải thưởng Hỗ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2005 
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Phó Chủ tịch nước Ng uyễn Thị Bình 
trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bồ KHCN&MT 
tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Bộ (1999) 
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Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao 
Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ KH&CN tại 
Lễ kỷ niệm 45 nãm ngày thành lập Bộ (2004) 
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Trao Bằng khen cho cấc công trình KH&CN nổi bật 
tại Hội nghị tổng kết các Chương trình, để tài/dự ấn KH&CN cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 (năm 2006) 


ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ CHO PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC 
THỜI KỲ ĐỔI MỚI, ĐẶC BIỆT 
CHƯƠNG III - -ING- 
TRONG 10 NĂM GẦN ĐÂY 


1. KH&CN đã cung cấp cơ sở khoa học uà thông tin cần 
thiết để Lãnh đạo Đảng uà Nhà nước có các quuết sách kịp 
thời 


Kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học xã hội 
và nhân văn do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Khoa 
giáo Trung ương và Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức thực hiện 
đã “có những đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục khẳng định, 
vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; khẳng định xây dựng 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi đây là mô 
hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta; con đường và bước đi của quá trình công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước; lý luận về Đăng và xây dựng Đảng trong điều kiện 
mới; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 
đân, do dân và vì dân; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, khẳng định văn hoá là nền tảng tỉnh thần của xã hội, 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã 
hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nên tảng là liên 
minh công nhân - nông dân - trí thức; nền quốc phòng toàn dân và 
an ninh nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chỉnh 
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quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại; nền ngoại giao độc lập, tự chủ, 
đa phương hoá, đa dạng hoá với tình thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, 
và đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì 
hoà bình, độc lập và phát triển, không ngừng mở rộng các quan hệ 
đối ngoại, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc 
tế... Những lý luận đó đã góp phần quan trọng vào việc lý giải ngày 
càng sáng tổ hơn các vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.”"' 


Ngoài ra, kết quả nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực cũng 
được nhiều ngành và địa phương vận dụng trong xây dựng chiến lược 
đào tạo, xây dựng chính sách về chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc 
làm và các chính sách xã hội. Các luận cứ khoa học về chính sách 
đối với doanh nghiệp, đất đai, thuế,... được vận dụng trong quá trình 
sửa đổi các luật và xây dựng những luật mới, điều chỉnh chính sách 
và chỉ đạo thực hiện của các ngành và địa phương.. 


Các công trình nghiên cứu về văn hóa như: Công trình nghiên 
'ceứu về Hán Nôm, Sử thi Tây nguyên, nghiên cứu khảo cổ Hà Nội, 
Lung Leng - Tây Nguyên... đã phục cho xây dựng nền văn hóa Việt 
Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Các nghiên cứu khoa học về Tây Nam 
bộ, các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đã cung cấp luận cứ khoa 
học và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối 
với các vùng lãnh thổ, góp phần bảo vệ Tổ quốc. 


2. Khoa học uà công nghệ đã góp phẩm nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực uà rút ngắn khoảng cách 0È trình độ 
khoa học giữa Việt Nam uới các nước 


Một trong những mục tiêu quan trọng của hoạt động khoa học và 
công nghệ là góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao năng 


'"'- Trích Kết luận 234-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị (khóa X'). 
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lực và trình độ của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ. Các đề 
tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhất là các đề tài cấp nhà 
nước, đã tập hợp lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ nhiều nơi 
hợp lực cùng nhau nghiên cứu giải quyết các vấn để do thực tiễn sản 
xuất và đời sống đặt ra. Qua đó, đã giúp nâng cao được năng lực và 
trình độ của cán bộ nghiên cứu nước ta và hình thành được được một 
số tập thể khoa học mạnh trong một số hướng nghiên cứu như: công 
nghệ viễn thám, sinh học phân tử, công nghệ nanô, công nghệ gen,,... 
đủ sức giải quyết những vấn đề liên ngành, đòi hỏi trình độ khoa học 
cao. 


Trong 10 năm qua, số lượng kết quả nghiên cứu được công bố trên 
các tạp chí khoa học và các hội nghị quốc tế cũng như số bằng sáng 
chế của người Việt Nam đã tăng lên đáng kể, Chúng ta đã đủ sức 
đăng cai tổ chức nhiều hội nghị khoa học quốc tế tại Việt Nam và 
nhận được sự đánh giá cao của các nhà khoa học nước ngoài. Ví dụ, 
thông qua chương trình nghiên cứu về công nghệ sinh học, trình độ 
của Việt Nam đã đạt mức tương đương như Thái Lan, Inđônêxia và 
Philippin trong khi tổng đầu tư của nước ta trong các năm qua chỉ 
bằng 1/7 đầu tư của Thái Lan trong năm 2001. 


Thực hiện các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết 
hợp nghiên cứu với đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ, nhiều cán bộ khoa học tham gia các đề tài khoa học và 
công nghệ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ. 
Các hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học đã có tác 
động đến việc phát triển, quảng bá công nghệ mới thông qua quá 
trình đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên. Những cán bộ kỹ thuật này sau 
khi tốt nghiệp và làm việc trong các môi trường sản xuất - kinh 
doanh được trang bị thêm những tri thức khoa học mới, các kỹ năng, 
phương pháp làm việc khoa học có thể giúp giải quyết các vấn đề ứng 
dụng công nghệ phát sinh trong cuộc sống. 
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3. Về xây dựng uà phút triển tiềm lực bhoa học uờ công 
nghệ, thành quả mà Bộ Khoa học và Công nghệ góp phần đạt được 
là rất to lớn. Hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ phát triển 
nhanh. Từ chỗ 50 năm trước đây, miền Bắc chỉ có 8 viện nghiên cứu, 
6 trường đại học, một số trường trung học chuyên nghiệp, nay cả 
nước đã có khoảng 1.500 tổ chức khoa học và công nghệ thuộc mọi 
thành phần kinh tế, bao gồm 880 tổ chức hệ thống các viện nghiên 
cứu, các trường đại học thuộc khu vực Nhà nước và 620 tổ chức thuộc 
khu vực tập thể và tư nhân, nổi bật trong số đó là: Viện Máy và 
Dụng cụ Công nghiệp (LMD, Viện Nghiên cứu Ngô, Công ty Phát 
triển Phụ gia và các Sản phẩm Dầu mỏ (APP), Trung tâm An ninh 
Mạng Đại học Bách khoa Hà Nội (BKIS),.. Sự thành đạt cúa BKIS 
thể hiện rõ nhất là trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, được 
cộng đồng tin học thế giới biết đến nhiều nhất với 103 quốc gia đang 
sứ dụng phần mềm chống virus của BKIS. Đó là sự thành công về 
thực hiện cơ chế tự chủ đối với một tổ chức, một doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ. Về nhân lực khoa học và công nghệ, nước ta đã có 
một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học giỏi được đào tạo cơ bản, tâm 
huyết với đất nước. Trong một số lĩnh vực, năng lực nghiên cứu của 
một số nhà khoa học Việt Nam đã đạt mức tiên tiến ở khu vực; trong 
một số hướng nghiên cứu như: công nghệ viễn thám, sinh học phân 
tử, công nghệ nanô, công nghệ gen,.. có những tập thể mạnh đủ sức 
giải quyết những vấn đề liên ngành, đòi hỏi trình độ khoa học cao. 
Về đầu tư cho khoa học và công nghệ, từ năm 2000, tỷ lệ đầu tư cho 
khoa học và công nghệ đã được tăng lên và duy trì ổn định ở mức 
2% tổng chi ngân sách nhà nước. Tỷ lệ huy động nguồn đầu tư từ xã 
hội và doanh nghiệp cho hoạt động khoa học và công nghệ cũng tăng 
nhanh, năm 2007 đạt xấp xỉ 43% mức đầu tư từ ngân sách nhà nước 
cho khoa học và công nghệ và có khả năng đến 2010 sẽ đạt mức 
tương đương đầu tư từ ngân sách nhà nước. Cơ sở hạ tầng khoa học 
và công nghệ được cải thiện, các khu công nghệ cao, hệ thống các 
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phòng thí nghiệm trọng điểm cùng với nhiều phòng thí nghiệm 
chuẩn thuộc các lĩnh vực chuyên ngành cũng được hình thành, bắt 
đầu đi vào hoạt động và phát huy tác dụng. Đã xuất hiện một số 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ điển hình có tốc độ tăng trưởng 
cao cả về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân 
đầu người, góp phần hình thành một lực lượng sản xuất mới đi lên 
từ hoạt động nghiên cứu, ươm tạo công nghệ. 


4. Đã làm chủ oà triển khai áp dụng nhiều kết quả 
KH&CN phục uụ phát triển kinh tế - xã hội 


Khoa học và công nghệ Việt Nam đã tiếp cận và ứng dụng được 
nhiều thành tựu khoa học và công nghệ thế giới để tạo ra nhiều sản 
phẩm khoa học và công nghệ có giá trị cao. Thông qua các chương 
trình nghiên cứu, hoạt động khoa học và công nghệ đã gắn kết chặt 
chẽ hơn với sản xuất, đời sống và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội 
thiết thực. Kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài đã được áp dụng vào 
sản xuất để tạo ra sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng cao phục 
vụ xuất khẩu, thay thế hàng nhập ngoại, góp phần nâng cao trình 
độ công nghệ, năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của nên kinh tế 
nước ta. 


qa. Trong nông nghiệp, đến năm 2007 tổng số các giống lúa 
được công nhận lên đến gần 170 giống. Tới nay, diện tích trồng bằng 
các giống lúa cải tiến lền đến 90%. Công tác nghiên cứu về lúa lai, 
việc phát triển và thương mại hóa công nghệ sản xuất hạt giống lúa 
lai đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Diện tích lúa lai toàn quốc hiện 
nay chiếm khoảng 10% (tức là khoảng 700-750 ngàn ha). Đến nay 
Việt Nam đã có nhiều giống lúa lai tốt như VL20, TH3-3, TH304, 
HY83, HYT92, HYT100. Cùng với việc chọn tạo và sử dụng giống 
mới, các biện pháp canh tác tổng hợp được áp dụng có hiệu quả như: 
ứng dụng công nghệ sản xuất hạt giống trong hệ thống công nghệ 
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sản xuất hạt giống 4 cấp (tác giả, siêu nguyên chúng, nguyên chúng, 
xác nhận) phục vụ sản xuất, kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp 
(TPM), kỹ thuật “ba giảm - ba tăng”. Việc dùng giống có phẩm cấp 
chất lượng (4 cấp) tăng nhanh từ 45,1% năm 2004 lên trên 60%, 
trong đó ở các tỉnh phía Bắc tỉ lệ trồng lúa giống mới lên đến trên 
90%. Năng suất lúa bình quân năm 2007 đạt 49,5 tạ/ha (gấp 2,4 lần 
năm 1980) và Việt Nam từ chỗ thiếu lương thực triền miên đã có sản 
lượng lúa gạo tăng 2 lần, xuất khẩu gạo tăng 300% và trở thành nước 
xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới; sản lượng cà phê tăng 11 
lần, xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 thế giới; Điều và hồ tiêu: năm 1990 
Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới với tư cách là nhà xuất 
khẩu điều và hồ tiêu, thì đến năm 2007 Việt Nam đứng thứ 2 thế 
giới về xuất khẩu điều và thứ nhất thế giới về xuất khẩu hồ tiêu, với 
sản lượng điều tăng gấp 5 lần và sản lượng hồ tiêu tăng gần 10 lần. 


Sản lượng ngô năm 2007 cũng tăng tới 7 lần so với năm 1985, 
trong đó các giống ngô lai của Việt Nam chiếm thị phần khoảng 40%. 
Điều này đã khẳng định rằng giống ngô lai của Việt Nam không thua 
kém các giống ngô của các nước trong khu vực. Trong các giống ngô 
lai của Việt Nam có nhiều giống rất tốt được trồng trên diện rộng 
như LVN10, LVN4, VLN 145, HQ2000 với năng suất trung bình toàn 
quốc đạt khoảng 3,5-4,5 tấn/ha/vụ. 


Đối với cây công nghiệp: các tiến bộ về giống cây cao su cho năng 
suất mủ trung bình 1,55 tấn/ha (chỉ kém Thái Lan và Ấn Độ: 1,75 
tấn/ ha). Có nhiều giống đạt năng suất: 2 tấn/ha, cá biệt đạt 2,5-3 
tấn/ ha. Ngoài ra các giống cà phê, điều cũng đã góp phần tăng giá 
trị xuất khẩu. 


Với sự phối hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức lông ghép chương 
trình khoa học và công nghệ với các chương trình khuyến nông, các 
chương trình kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình 
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phát triển kinh tế - xã hội của các vùng. Thực hiện đổi mới hoạt động 
chuyển giao kỹ thuật tiến bộ thông qua các chương trình khuyến 
nông chuyên đề về: cây lương thực, cây ăn quả, tiểu gia súc, đại gia 
súc, chế biến nông sản và ngành nghề muối, đào tạo nhân lực, xây 
dựng cơ chế chính sách thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật tiến bộ. 


Bên cạnh việc đi vào nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới để tạo 
ra các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, KH&CN cũng đã tiến 
công vào mặt trận xoá đói, giam nghèo trong nông nghiệp, nông 
thôn với nhiều thành công mang tính đột phá cho các vùng nghèo, 
vùng sâu, vùng xa. Từ năm 1998 đến nay, qua 2 giai đoạn triển khai 
Chương trình ”Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN 
phục vụ phát triển kính tế - xã hội nông thôn và miền núi” 473 dự 
án thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nông lâm kết hợp, nuôi 
trồng thuỷ sản, ngành nghề nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xử 
lí ô nhiễm môi trường đã được các tổ chức KH&CN chuyển giao cho 
bà con nông dân trên mọi miền của đất nước. Qua 10 năm thực hiện 
dự án, Chương trình đã huy động được gần 100 tổ chức KH&CN, 
khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công với 11.200 cán bộ KH&CN 
tham gia chuyển giao công nghệ cho bà con nông dân. Để đảm bảo 
việc chuyển giao công nghệ thành công, các đề tài của Chương trình 
đã tổ chức được gần 2.500 lớp tập huấn ngắn ngày cho gần 100.000 
nông dân và đào tạo chuyên sâu về kĩ thuật và quản lí sản xuất cho 
3.066 cán bộ xã, thôn, bản. Chương trình này được lãnh đạo các địa 
phương đánh giá rất cao vì tính hiệu quả của nó trong việc phát triển 
sản xuất, xoá đói giảm nghèo ở các địa phương. Nhiều dự án sau khi 
kết thúc đã được các địa phương nhân rộng trên địa bàn địa phương 
mình, cũng có nhiều dự án trồng trọt, chăn nuôi chuyển giao cho bà 
con dân tộc đã đạt được năng suất tương đương những điểm sáng ở 
đồng bằng Bắc Bộ. Chính vì thành công của chương trình, nên khi 
kết thúc giai đoạn 1 (1998 — 2002), Thú tướng Chính phủ đã đồng ý 
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cho triển khai tiếp đến năm 2010. 


b. Trong lâm nghiệp, do áp dụng các giống mới (đã có gần 70 
giống cây lâm nghiệp mới phục vụ trồng rừng) và các tiến bộ kỹ 
thuật trong sản xuất giống và thâm canh rừng kinh tế nên năng suất 
rừng đã tăng lên gấp 3 lần trong một chu kỳ sản xuất, góp phần quan 
trọng vào việc ổn định vùng nguyên liệu cho công nghiệp giấy và gỗ 
nhân tạo, góp phần vào việc phủ xanh đất trống, đổi núi trọc và thực 
hiện mục tiêu trồng mới ð triệu ha rừng. 


Hiện nay một số dòng bạch đàn cao sản (U6, ŨC, UM, 6M...) đã 
cho năng suất 20-25 m°ha/năm, một số dòng keo lai (AMI, AM2, 
MAI, MA2..) đạt 30-35 m?/ha/năm. Công nghệ nhân giống cây lâm 
nghiệp băng nuôi cấy mô tế bào và giâm hom đã được ứng dụng rộng 
rãi, có nơi đạt tới 70% diện tích rừng trồng (Bình Định, 2007)... 


c. Trong lĩnh uực Chăn nuôi - thú y, đã nghiên cứu ứng dụng 
thành công các công thức lai 2-3 máu giữa lợn ngoại với lợn nội cho 
tỉ lệ nạc cao 42-52%; lợn ngoại lai 3-4 máu cho tỉ lệ nạc 54-58%. Thực 
hiện Zebu hóa rộng rãi ở tất cả các địa phương để nâng cao tầm vóc 
và năng suất thịt của đàn bò giúp nâng cao tốc độ tăng trọng và sinh 
trưởng, đạt khối lượng trưởng thành từ 230-270 kg và tỷ lệ thịt xẻ 
49-50%. Đàn bò sữa giai đoạn 2001-2006 bình quân tăng 22,4%/năm. 
Sản lượng sữa cúa bò lai HF tăng từ 3,1 tấn/chu kỳ vắt sữa lên 3,9 
tấn/chu kỳ vắt sữa, sản lượng sữa bò HF tăng từ 3,8 tấn/chu kỳ vắt 
sữa lên 4,7 tấn/chu kỳ 305 ngày. Sản lượng sữa bình quân là 27,2% 
năm. 


Trong chăn nuôi gia cầm, đã chọn lọc, thích nghị được nhiều 
giống gà nuôi lấy thịt tốt như các giống: Hybro, Ross 208, Rhode Rị, 
Tam Hoàng (kiêm dụng), Lương Phượng, Kabir, Sasso... các giống gà 
lấy trứng như Goldline,... đã chọn lọc nâng cao chất lượng 4 nhóm 
giống đà điểu Zim, Blue, Black, Aust; xác định một số tổ hợp lai 2 
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máu, 3 máu; chế độ dinh dưỡng; một số yếu tố ảnh hưởng đến kết 
quả ấp nở trứng đà điểu; biện pháp phòng trị bệnh E. Coli, 
Clostridium. 


Một số loại Vắcxin phòng chống bệnh cho gia súc gia cầm đã được 
chế tạo thành công như: Vắcxin phòng bệnh tiêu chảy ở lợn; Vắcxin 
phòng bệnh đột tử ở trâu bò; Vắcxin phòng bệnh xuất huyết thỏ; 
Vắcxin phòng bệnh viêm gan vịt... Chế tạo thành công kháng nguyên 
H5N! phục vụ cho công tác giám sát cúm gia cầm, đã được khảo 
nghiệm với 1900 mẫu huyết thanh, được các cơ sở nghiên cứu và chẩn 
đoán trong nước áp dụng. Đã chế tạo thành công kháng huyết thanh, 
kháng H5N1 dùng trong nghiên cứu và chẩn đoán. Đã phân lập các 
gen mã hoá kháng nguyên HÀ của virut cúm A/HồNI, tạo dòng và 
xác định trình tự đoạn gen mã hoá HÀ của virut cám A/HBồNI, tách 
dòng các gen ha1, ha2 trong vector pCR2.1, thiết kế các vector biểu 
hiện khác nhau chứa gen ha dùng cho biểu hiện trong nấm men 
Địchia pdasfOr1S. 


-Đã tổ chức thử nghiệm vắcxin HBN1 cho gà, vịt, chim bồ câu, đà 
điểu; H5N9 cho ngan; kết quả thử nghiệm đã góp phần làm rõ một 
số vấn đề về bệnh cúm gia cầm ở Việt Nam. Các kết quả thử nghiệm 
vắcxin lở mồm long móng tuýp O, Á, Asia của Nga trên trâu, bò cho 
kết quả tốt và là cơ sở để chọn và nhập vắcxin phòng trừ bệnh lở 
mồm long móng vào Việt Nam. 


đd. Trong thuỷ sửn; những năm qua, các kết quả nghiên cứu về 
sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản đã đạt trình độ 
tương đương của thế giới và khu vực, góp phần quan trọng trong việc 
tăng trưởng vượt bậc của ngành thuỷ sản với kim ngạch xuất khẩu 
đạt 4,4 tỷ USD (2008), gấp 22 lần kim ngạch năm 1990. Các mặt 
hàng thuỷ sản chế biến xuất khẩu của Việt Nam đảm bảo yêu cầu về 
chất lượng, theo tiêu chuẩn HACCAP, đáp ứng thị trường Nhật Bản, 
EU và Mỹ. 
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Trong gần 2 thập kỷ qua, KH&CN thuỷ sản đó có những đóng 
góp rất quan trọng trong việc tạo ra nghề mới có hiệu quả kinh tế 
rất cao, đó là nghề nuôi trồng thuỷ sản xuất khẩu. Đột phá xuất khẩu 
cho nghề mới này là một loạt các công nghệ sinh sản nhân tạo đó 
ra đời từ các phòng thí nghiệm và được chuyển giao nhanh cho sản 
xuất như: Công nghệ sản xuất giống nhân tạo, công nghệ nuôi 
trồng, phòng trừ bệnh hại và công nghệ thu hoạch cá da trơn, các 
loại cá biển có giá trị xuất khẩu cao, cua, ghẹ, nhuyễn thể 2 mảnh 
vỏ và Í mảnh vỏ... 


Đến nay, Việt Nam đã làm chủ công nghệ sản xuất giống của hơn 
60 loài thuỷ sản xuất khẩu chủ lực, có giá trị kinh tế cao của Việt 
Nam như. cá tra, basa, tôm sú, tôm he chân trắng, tôm càng xanh, 
cá rô phi đơn tính, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ và các đối tượng thuỷ sản 
khác. Nhiều loài thuỷ sản đặc sản, quý hiếm như tù hài, hàu thái 
bình dương, cua biển, ốc hương, bào ngư, cá anh vũ, cá hô, cá lăng 
chấm, cá song chuột, cá song chấm nâu, cá giò, cá chẽm, cá cảnh 
biển... đã được nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất giống nhân 
tạo và nuôi thương phẩm. Đến nay, đã chủ động sản xuất được 40 tỷ 
tôm giống/năm, 20 tỷ cá giống các loại, 20 triệu cua giống, ốc hương 
giống... đáp ứng cơ bản nhu cầu nuôi trồng thuỷ sản. 


Đặc biệt, những thành tựu trong nghiên cứu khoa học góp phần 
đưa vị thế cá tra, tôm sú của nước ta đứng hàng đầu thế giới về sản 
lượng, chất lượng và thị trường. Năng suất nuôi cá tra có thể đạt 200- 
400 tấn/ha, năng suất nuôi tôm thâm canh đạt từ 4,ð tấn/ha trở lên, 
tôm he chân trắng có thể đạt 15-20 tấn/ha, năng suất nuôi cá biển 
(cá giò, cá song, cá chẽm,..) đạt 10-15 tấn/ha. Doanh thu nuôi 1 vụ 
tôm và 1 vụ lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long đạt 45-50 triệu đồng/ha, 
nuôi thâm canh tôm sú, cá tra, cá biển, tôm hùm có thể 300-1000 
triệu đồng/ha. Nếu như năm 1990 Việt Nam mới chỉ xuất khẩu thuỷ 
sản được 205 triệu USD, thì đến năm 2008 kim ngạch xuất khẩu là 
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4.500 triệu USD, tăng 21 lần. Đặc biệt, từ chỗ chưa có tên tuổi, sau 
15 năm Việt Nam đứng hàng thứ 3 thế giới về xuất khẩu thuỷ sản 
và kim ngạch cũng như mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp 
tục tăng trong thời gian tới. 


Các nghiên cứu thành công về công nghệ nhân giống, nuôi trồng, 
chế biến rong biển (rong câu chỉ vàng, rong sụn) góp phần tạo ra 
nghề mới nuôi trồng, chế biến rong biển đang phát triển ở miễn 
Trung, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường cho ngư dân 
ven biển. Các công nghệ về chế biến thuỷ sản ở các doanh nghiệp 
trong những năm qua đã được đổi mới cơ bản về công nghệ và trang 
thiết bị. 


ở. Trong y tế, nhờ có khoa học và công nghệ, trình độ y học của 
nước ta đã từng bước được nâng lên ngang tầm với các nước trong 
khu vực và trên thế giới. Nước ta đã chú động sản xuất được 9/10 loại 
vắcxin phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng, nhờ đó nhiều loại 
bệnh tật đã được phòng ngừa và từng bước được thanh toán như bệnh 
bại liệt, viêm não v.v... Nhiều bệnh tật mới phát sinh, nguy hiểm 
như SARS, cúm A/HBN1 đã được chẩn đoán kịp thời và điều trị có 
hiệu quả. 


Chúng ta đã làm chủ được các quy trình kỹ thuật tiên tiến trong 
chẩn đoán và điều trị bệnh ở người như nội soi, siêu âm, chụp cắt 
lớp, chụp cộng hưởng từ, các kỹ thuật can thiệp nội mạch để điều trị 
các bệnh mạch vành tim, mạch máu não, quy trình kỹ thuật ghép 
thận, ghép gan, quy trình sử dụng tế bào gốc trong điều trị một số 
bệnh như ung thư, nhồi máu cơ tìm, bệnh giác mạc, các tốn thương 
cơ xương khớp khó liễn với giá thành điều trị giảm hơn so với đi nước 
ngoài, mỗi năm tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng. 


Cũng nhờ khoa học và công nghệ, nhiều loại thuốc đã được sản 
xuất từ nguyên liệu trong nước như Crlla từ Trinh nữ hoàng cung, 
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Artemisinin từ cây thanh hao hoa vàng, thuốc điều trị bệnh dạ dày 
tá tràng từ Chè dây v.v... với giá thành rẻ hơn so với nhập ngoại. 
Đặc biệt, chúng ta đã ứng dụng thành công công nghệ sinh khối tế 
bào Sâm Ngọc Linh, tạo nguyên liệu sản xuất thuốc, nhờ đó đã khắc 
phục được nhiều nhược điểm khi trông Sâm Ngọc Linh trong điều 
kiện tự nhiên. Một số trang thiết bị và vật tư y tế tiêu hao cũng được 
nghiên cứu sản xuất như máy tán sói ngoài cơ thể, hệ thống trị liệu 
Laser, máy làm giàu oxy v.v... góp phần thực hiện chính sách quốc 
gia về trang thiết bị y tế. Nhiều chính sách y tế cũng được nghiên 
cứu và ứng dụng thành công góp phần rút ngắn khoảng cách giữa 
nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng. 


e. Trong bdo 0uệ môi frường đã hình thành được những công 
nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện Việt Nam để nhân 
rộng và áp dụng trong nước, đáp ứng mục tiêu phát huy nội lực, xã 
hội hóa hoạt động thu gom và xử lý chất thải, góp phần phát triển 
bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước; giảm khối lượng chôn lấp (10%) để tiết kiệm tài nguyên đất và 
chỉ phí chôn lấp; giảm chi phí đầu tư nhập công nghệ xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt; hình thành chương trình đầu tư các nhà máy xử lý rác 
thải ở quy mô toàn quốc, trong thời gian dài (đến 2020). 


Ê Trong lĩnh uực cơ bhí chế tạo: với kết quả đạt được từ các 
nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công 
nghệ đầu tư, từ năm 2000 đến nay, ngành cơ khí của chúng ta đã 
khẳng định mình với việc tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo được 
nhiều thiết bị cơ khí chính xác, siêu trường, siêu trọng và có giá trị 
rất lớn. Cổng trục 450 tấn (cao 85m, dài 120m, tự trọng 3.000 tấn) 
phục vụ Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu, được Xí nghiệp 
cơ khí Quang Trung (Ninh Bình) chế tạo với tỉ lệ nội địa hoá 90% là 
thiết bị siêu trường, siêu trọng lần đầu tiên được sản xuất tại Việt 
Nam và khu vực Đông Nam Á; ngành cơ khí đang tiếp tục chế tạo 
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thành công cổng trục 700 tấn phục vụ nhà máy đóng tàu Dung Quất, 
cần trục 500 tấn phục vụ nhà máy thuỷ điện Se San thay thế hàng 
nhập ngoại và rút ngắn thời gian thi công, là những sản phẩm ra đời 
từ sự đầu tư khoa học và công nghệ về thiết kế, công nghệ chế tạo. 
Đã làm chủ việc thiết kế, chế tạo và xây dựng nhà máy thuỷ điện 20 
MW; đã tự thiết kế, chế tạo các thiết bị cỡ lớn phục vụ các công trình 
thuỷ điện lớn như Sơn La: các cửa van cỡ lớn, hệ thống xi lanh thuỷ 
lực có sức nâng 400 tấn, cấu cỡ lớn 1.200 tấn và các thiết bị cơ khí 
khác. Thông qua đầu tư của khoa học và công nghệ, nhà máy xi măng 
lò quay Lâm Thao chuẩn bị đưa vào vận hành trong năm này với tỉ 
lệ nội địa hoá đến 70%. Chúng ta cũng đã bước đầu chế tạo được các 
thiết bị công nghệ cao, là những thiết bị mà cho đến năm 2000 ta 
đều phải nhập. Với sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm về khoa học 
và công nghệ, các doanh nghiệp của ta đã tự thiết kế chế tạo các loại 
máy cắt ƠNC, trung tâm gia công cơ khí CƠNC 3 trục, lọc bụi tĩnh 
điện cho các nhà máy xi măng, nhiệt điện than; các loại thiết bị đo 
thân nhiệt phục vụ phòng chống dịch bệnh tại các cảng hàng không 
quốc tế... Đặc biệt trình độ khoa học và công nghệ của Việt Nam 
trong thời gian qua đã được nâng lên một bước, giúp cho các doanh 
nghiệp Việt Nam có đủ năng lực để làm tổng thầu EPC (tư vấn, thiết 
kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt và xây dựng) các công trình lớn của 
quốc gia như thuỷ điện, xi măng lò quay, đường, câu... Điều này 
chứng tỏ sự trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ cán bộ KH&CN 
của Việt Nam, tiết kiệm cho ngân sách hàng chục triệu USD mỗi 
công trình, tạo thêm nhiều công ăn việc làm do không bị tổng thầu 
nước ngoài ép phải mua thiết bị nước ngoài trong khi năng lực trong 
nước có thể tự làm được. Chúng ta cũng hoàn toàn làm chủ công nghệ 
chế tạo máy biến áp công suất lớn tới 125 MVA ở cấp điện áp cao 
tới 220 kV. Các sản phẩm cơ khí này đã giúp nước ta giảm hàng trăm 
triệu USD để nhập khẩu thiết bị. 
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g. Trong lĩnh uực điện tử - truyền thông uà công nghệ 
thông tin: ngày 19/4/2008, vệ tình VINASAT-1 được phóng thành 
công lên quỹ đạo, hiện thực hoá giấc mơ làm chủ vệ tình viễn thông 
riêng của Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia trong không 
gian, góp phần nâng cao hình ảnh của đất nước nói chung và của 
ngành Viễn thông - Công nghệ thông tin Việt Nam nói riêng trong 
cộng đồng quốc tế. Một năm qua, vệ tỉnh VINASAT-I đã được vận 
hành an toàn, được khai thác và kinh doanh hiệu quả, góp phần vào 
việc hoàn thiện và hiện đại hoá mạng viễn thông quốc gia, đưa thông 
tin liên lạc đến mọi miễn tổ quốc. 


Các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công bộ mã chuẩn tiếng 
Việt UNICODE; hệ thống tổng hợp tiếng, giám sát và điêu khiển quá 
trình sử dụng kỹ thuật nhận dạng tiếng Việt; hệ thống lọc thông tin 
trên Internet; công nghệ sản xuất chương trình phát thanh theo công 
nghệ số. Đã sản xuất thành công Chịp vi xử lý RISC 8, 16, 32 bit với 
công nghệ 0.25 um, ứng dụng chip vi xử lý RISC VNS-01 trong các 
thiết bị điện tử dân dụng. Hiện nay, cũng đang tham gia xây dựng 
đề án ASEAN điện tử trong lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, hải quan, 
thương mại... 


h. Trong xây dựng, trong thời gian qua, đã hoàn thiện hệ thống 
tiêu chuẩn chuyền ngành xây dựng đồng bộ đáp ứng yêu cầu hoạt 
động xây dựng và hội nhập quốc tế. Nhờ đẩy mạnh nghiên cứu và 
ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhiều đơn vị trong nước đã có khả 
năng làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo đây chuyền đồng bộ sản 
xuất xi măng lò quay công suất 2.500 tấn klanke/ngày thay thế nhập 
ngoại; tỷ lệ nội địa hóa toàn bộ dây chuyền đạt 70% về khối lượng 
và 50% về giá trị (và sẽ tăng dần theo các dự án đầu tư), chỉ tiêu 
chất lượng tương đương sản phẩm cúa Trung Quốc xuất khẩu và đạt 
80% của hãng Loesche (Đức); giảm suất đầu tư dưới 20%, giảm 70% 
phí thuê chuyên gia nước ngoài trong công tác quản lý dự án, lắp đặt, 
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vận hành, sửa chữa thiết bị dây chuyền. 


Nhờ đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ 
tiên tiến, ngày nay, các chuyên gia Việt Nam đã có thể làm chủ công 
nghệ, thiêt kế và chỉ đạo thi công các công trình cầu theo phương 
pháp đúc hãng, cầu dây văng, đường cao tốc, nhà ga, bến cảng, nhà 
cao tầng có quy mô và trình độ công nghệ ngang Lâm với các nước 
Llrong khu vực và đã ứng dụng thành công ở các công trình quy mô 
lớn như cầu Thanh Trì, cầu Bính, cầu Hạ Long,... bằng các công nghệ 
nêu trên. 


:. rong giao thông - oận tdi, Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Công nghiệp 
Tàu thủy Việt Nam đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị và 
hiện đại hóa một số khâu then chốt trong thiết kế, chế tạo, lắp ráp 
và đóng mới tàu thuy nên đã nhanh chóng đưa được ngành công 
nghiệp tàu thủy Việt Nam vươn lên đạt vị thế được tôn trọng trên 
trường quốc tế, Với khoảng hơn một trăm tỷ đồng kinh phí đầu tư 
trực tiếp từ Bộ Khoa học và Công nghệ, các đề tài, dự án khoa học 
và công nghệ đã giúp ngành đóng tàu nắm vừng các công nghệ tự 
động hóa trong thiết kế, công nghệ gia công, chế tạo và lắp ráp các 
phân tổng đoạn, các công nghệ hàn và lắp ráp tàu tiên tiến, tạo ra 
được nhiều sản phẩm và thiết bị hiện đại, tương đương với trình độ 
quốc tế, có sức cạnh tranh so với sản phẩm và thiết bì nhập ngoại. 
Với việc được đầu tư làm chủ công nghệ thiết kế, phóng dạng, công 
nghệ đóng tông đoạn, công nghệ cắt, công nghệ hàn... các công ty 
đóng tàu Việt Nam đã kí được nhiều hợp đồng đóng tàu cho các chủ 
tàu trong nước và các chủ tàu khó tính như Nhật Bán, Anh, Đức, Hà 
Lan... Sự đầu tư này đã góp phần giúp Tập đoàn Công nghiệp Tàu 
thủy Việt Nam đạt được sự tăng trương nhanh chóng, với nhịp độ 
tăng bình quân hàng năm khoảng 40-50%. 


Từ chỗ mới đóng được tàu 6.500 T, 11.500 T, chúng ta đã xuất 
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khẩu thành công loạt tàu 53.000 T, đóng mới và hạ thủy thành công 
kho nổi chứa xuất dầu 150.000 T, đang đóng tàu chở dầu thô 100.000 
T và tàu chở 6.900 ô tô, với tỉ lệ nội địa hoá 36 - 50%.. Từ vị trí đứng 
sau Philippin về đóng tàu, ngày nay chúng ta đã đạt được vị trí thứ 
5 trên thế giới. 

b. Trong lĩnh uực Năng lượng - bhoáng sản, lần đầu tiên 
ngành Than Việt Nam áp dụng thành công công nghệ khai thác bằng 
giàn chống tự hành và máy khấu than vừa giúp đẩy nhanh tốc độ, 
năng suất đào lò, đảm bảo an toàn lao động và giảm tổn thất than. 
Đây là sản phẩm hợp tác thiết kế chế tạo giữa Việt Nam - Cộng Hòa 
Séc, giá thành giàn chống tự hành chỉ bằng 1⁄2 giá nhập ngoại 
(23.000 USD/47.000 USD). 


Đã thiết kế, chế tạo và áp dụng thành công các dây chuyền thiết 
bị tuyển than có chất lượng thấp giúp các Công ty than tận thu được 
hàng triệu tấn than đạt tiêu chuẩn xuất khẩu từ than bã sàng chất 
lượng thấp. Đã thiết kế và chế tạo, lắp đặt thành công dây chuyền 
sản xuất thuốc tuyển quặng apatit loại III Lào Cai với công suất đạt 
1000 tấn/năm. Đã tạo ra thế hệ thuốc tập hợp hoàn chỉnh là VH- 
2K2, VH-2000 đạt chất lượng tương đương với thuốc tuyển nhập của 
Thụy Điển loại MD20245. 


Lân đầu tiên, máy biến áp 220 kV, công suất 250 MVA được chế 
tạo trong nước với giá thành thấp hơn giá nhập khẩu (khoảng 2 triệu 
USD so với giá nhập khẩu 2,4 triệu USD). Bộ Khoa học và Công nghệ 
đang tiếp tục hỗ trợ cho triển khai nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy 
biến áp điện lực 3 pha điện áp 500 kV- 3 x 150 MVA mở ra triển 
vọng chế tạo thiết bị điện cao áp trong nước, giảm nhập khẩu. 


Đặc biệt, hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ đang chuẩn bị 
khẩn trương cho việc đào tạo và phát triển nguôn nhân lực có trình 
độ cao trong các lĩnh vực ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ và 
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vận hành nhà máy điện hạt nhân trong tương lai. Tích cực triển khai 
những nghiên cứu tiếp thu, làm chủ công nghệ ứng dụng bức xạ và 
đồng vị phóng xạ, công nghệ chế tạo một số sản phẩm, cấu kiện và 
thiết bị hạt nhân có triển vọng ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực 
nông nghiệp, công nghiệp, y học, môi trường. 


Trong những thành tích này đều có sự đóng góp trực tiếp và gián 
tiếp của các thế hệ cán bộ, công chức Bộ Khoa học và Công nghệ 
thông qua việc xây dựng cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện các dự 
án khoa học, hỗ trợ, tư vấn, giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động 
của toàn ngành. 
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Cuộc hợp lần thứ 32 của Lv ban Tiêu chuân chất lượng 


XSEAN tại Hà Nội (2008 





[lũng Cục trưởng 
Fãng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Viết 
phát biêu tại Lê Tông kết Chương trình 
Hỗ trợ Kỹ thuật châu Âu cho Việt Nam giai đoạn II (2009) 





Lễ kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam (2008) 
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ghi nhớ hợp tác giữa Cục trưởng 
Irần Việt Hùng và Cục trưởng 


Cục Sở hữu trí tuê 
Cục Sở hữu trí tuế 


Hàn Quốc lung - S1k (Hà Nội, 23009) 
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Lễ ký hợp đồng thực hiện để tài/dự án KH&CN 
thuộc Chương trình KŒ.06 (2004) 
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Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài KC.09.12 (2005) 





Nghiệm thu để tài độc lập cấp nhà nước (2005) 
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Hội thảo khoa học thuộc Chương trình KX.01/06-10 (2008) 
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Các ấn phẩm của để tài KC.08.09 





Hệ thống xi lanh thủy lực của AGRIMECO được lấp đặt tại Thủy điện Sơn La 
- Một sản phẩm có sự đóng góp quan trọng của Chương trình KC.05 





Máy biến áp 230 kV dt 
Công ty cô phần Chế tạo thiết bị điện Đồng Ảnh 
Chế tao với sư hệ trơ KH&C N theo 
Neht định 119/1999/NĐ-CP 





Câu Bãi Cháy - Một trong những công trình 


được thí công bãng công nghệ dây văng 





[àu Š3.000 tân - Một trong những sản phẩm 
có sự đóng góp quan trọng 
của Chương trình KH&CN cập nhà nước KC.06 





Ngô lai - Một trong những thành tựu của KH&CN 
(Sản xuất giống ngô lại NH4Š tại Ba Vì) 





Tôm sú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Mội sản phẩm 
của để tài KC.06.20.NN được nuôi tại Côn Cống (Tiền Giang) 





Ca ghép gan cho người lớn đầu tiên được thực hiện 


tại Học viện Quần vy - Một trong những thành tưu quan trọng 
của KH&CN trong lĩnh vực y tế 





Lễ khai mac Techmart Vietnam 2003 (Hà Nồi. 10.2003) 
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Ký kết hợp đồng tại Techmart Haiphong (2004) 
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Lễ khai mạc Techmart Vietnam năm 2007 (Đà Nẵng, 8.2007) 
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Lễ khai mạc Techmart Vietnam ASEAN+3 (Hà Nội, 9.2009) 
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Ký hợp đồng tại Techmart Vietnam ASEAN+3 (2009) 
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Đưa vào hoạt động các Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị 
tại một số thành phố lớn phục vụ nhu cầu của sản xuất, phát triển thị trường công nghệ 








Hội tháo giới thiệu và trình điện Mang an toàn hat nhấn 
riển lãm quốc tÊ điện hạt nhân tại Hà Nội năm 2006 châu Á (Hà Nỗi. 2007) 





Lò phán ứng hạt nhân Đà Lạt với trên 32.000 giờ vận hành an toàn và khai thác có hiệu quủ 
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Hội tháo về xây dựng nhà má y điện hạt nhân (Hà Nội, 2008) Fập huân về nghiệp vụ an toàn bức xạ (Hà Nội, 3009) 
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Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong 
thâm và làm việc với Sở KH&CN Lạng Sơn (3003) 
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Đoàn công tác của Bộ KH&CN 
thăm và làm việc với tính Điện Biên (2006) 





Đoàn công tác của Bộ KH&CN thăm và làm việc với Công ty cổ phần 
sản xuất và dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản kỹ thuật cao Sóc Trăng (2006) 
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Đoàn công tác của Bộ KH&CN thăm và làm việc 
với Công ty Cổ phần dược Hậu Giang (2009) 





Đoàn công tác của Bộ KH&CN thăm và làm việc 
với Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu (2009) 





Đoàn công tác của Bộ KH&CN thăm và làm việc 
với Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung (2009) 
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Hội nghị toần quốc đánh giá tình hình thực hiện 
Nghị quyết L8/CP của Chính phủ và định hướng phát triển 
công nghệ sinh học đến nãm 2010 (2002) 
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Lễ ký Chương trình phối hợp công tác về KH&CN 
giữa Bộ GO&ĐT và Bộ KH&CN (2003) 
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Hội nghị thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ 
triển khai kế hoạch năm 2003 về KH&CN 





Lễ ký Chương trinh phôi hợp công tắc giữa Bộ Thủy sản 
và Bộ KH&CN trong lĩnh vực KH&CN giải đoạn 2003-3007 
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Hội thảo trí thức người Việt Nam ở nước ngoài 


với sự nghiệp xây dựng quê hương ( 2005) 





Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện 


Luật Phòng chống tham những (2006) 


HOẠT ĐỘNG 


CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG 
CHƯƠNG IV x * 
VÀ CÁC ĐOÀN THẾ 


ác thành tựu của Bộ Rhoa học và Công nghệ và của ngành 

khoa học và công nghệ đạt được thời gian qua có phần 

đóng góp rất quan trọng của các tổ chức Đảng, Công đoàn 
và Đoàn Thanh niên cũng như các tổ chức chính trị xã hội khác. 


Trai qua 50 năm xây dựng, từ 65 đẳng viên lúc ban đầu, đến nay, 
Đang bộ Bộ đã có 8 đăng bộ và 34 chỉ bộ trực thuộc với 939 đảng 
viên. Trong quá trình phấn đấu bên bỉ đó, Đảng bộ Bộ Khoa học và 
Công nghệ luôn phối hợp với chính quyền triển khai có hiệu quả chủ 
trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ, 
góp phần xây dựng nội bộ vững manh, đội ngũ cán bộ công chức, viên 
chức vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn. Thời gian 
qua, Đảng bộ Bộ đã triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ, qua đó, mỗi 
cán bộ và đảng viên đều thấm nhuần những lời dạy của Bác, phấn 
đâu tu dưỡng theo tấm gương đạo đức và tác phong làm việc của 
Người. 


Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ luôn đi đầu trong các 
phong trào thị dua “Lao động giỏi”, phong trào “Người cán bộ, cõng 
chức, viên chức trung thành sáng tạo, tận tụy gương mảu” và các 


NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA 50 NÄM XÂY DỰNG VÀ PHÁI TRIỂN <:ˆ 


Hog! động của tŠ chức đỏng và các đoàn thể 


hoạt. động xã hội từ thiện như ung hộ “Ngày vì người nghèo”, quyên 
góp ủng hộ các nạn nhân bị lũ quét ở Tỉnh Yên Bái, bão lũ ở Miền 
Trung, các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, “Quỹ đền ơn đáp 
nghĩa”, thăm hỏi “Gia đình chính sách”. Đã 12 năm nay, Công đoàn 
Bộ chủ trì nhận phụng dưỡng một Bà mẹ Việt Nam Ảnh hùng ớ Tỉnh 
Hà Tây (cù). Trong năm 2006, Công đoàn Bộ cùng Đảng ủy Bộ đã 
kêu gọi cán bộ, công chức viên chức ngành khoa học đóng góp để xây 
dựng nhà tình nghĩa ở các tỉnh Trà Vịnh và Quảng Bình. Ngày 
19/5/2006, đã bàn giao 34 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Trà Vĩnh với 
số tiền lên đến 600 triệu đồng và trao cho tỉnh Quảng Bình 300 triệu 
đồng để xây nhà tình nghĩa. Tháng 11/2009 vừa qua, Công đoàn Bộ 
cũng đó quyên góp trên 320 triệu đồng ủng hộ tỉnh Kontum xây dựng 
lại một trường tiểu học bị ánh hưởng của cơn bão số 9. Là người đại 
diện cho lợi ích của người lao động, Công đoàn Bộ luôn quan tâm 
chăm lo bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức cơ 
quan như thăm hỏi lúc ốm đau, tổ chức thăm quan, nghỉ mát điều 
dưỡng, biểu đương thành tích học tập của con em cán bộ, công chức 
trơng cơ quan Bộ. Với các thành tích xuất sắc trong hoạt động của 
mình, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ liên tục nhận được cờ 
và bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với thành tích là Công đoàn 
vững mạnh trong 11 năm liền từ 1997 đến nay. Và năm 2008, Chủ 
tịch nước đã ký Quyết định số 1870/QĐ-CTN ngày 19/12/2008 tặng 
thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Công đoàn Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 

Sát cánh cùng đội ngũ các Đảng viên và Công đoàn viên của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
Bộ đã không ngừng lớn mạnh, từ vài chục đoàn viên đến nay đã có 
hơn 1.000 đoàn viên thanh niên ưu tú, làm việc ở các đơn vị quản lý 
nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, các viện nghiên cứu, 
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Hoạt! động củo tổ chức đỏng vò cóc đoờn thể 


các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc Bộ. Là tổ chức đoàn 
cấp trên cơ sở, ngang cấp quận/huyện, Đoàn Thanh niên Bộ Khoa 
học và Công nghệ xứng đáng là lực lượng xung kích và tiên phong 
trong các hoạt động do Đảng uỷ Bộ tổ chức và lãnh đạo. Trong sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phong trào “Thanh niền tiến 
quân vào khoa học và công nghệ” được các chỉ đoàn và từng đoàn 
viên hưởng ứng tích cực và rộng khắp. Với các thành tích hoạt động 
rất đáng tự hào, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Khoa 
học và Công nghệ luôn nhận được sự tin cậy và khen ngợi của Thành 
đoàn Hà Nội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh. 
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Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2006-2010 





Đảng ủy Bộ KH&CN phát động cuộc vận động học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hỗ Chí Minh (2007) 





Trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đẳng 
cho các Đáng viên trong Bộ (2007) 
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Đắng ủy Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị triển khai 
Nghị quyết Trung ương 7, Khoá X (2008) 
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Đại hội đại biểu lấn thứ nhất Hội cựu chiến hình 
cơ quan Bộ KH&CN (2007) 





Công đoàn Bộ KH&CN thay mặt cán bộ công nhân viên chức 
Bộ KH&CN ủng hộ nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 
khắc phục thiên tai lũ quét năm 3005 
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Công đoàn Bộ KH&CN tổ chức Lễ hiểu dương học sinh giỏi năm học 2005-2006 
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Công đoàn Bộ KH&CN thầm và tặng quà các thương binh tại Trung tâm 
Điều đương thương binh huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (2006) 





Hội nghị tông kết công tác năm 2006 và phương hướng năm 2007 của Công đoàn Bộ KH&CN 
\ f Ề [ : Š * 





Công đoàn Bộ KH&CN thăm và tặng quà 
Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Trì (năm 2007) 





Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Trì (7.2009) 





Công đoàn Bộ KH&CN tổ chức giao lưu thể thao với 
Viện KHXH Việt Nam, Viện KH&CN Việt Nam, Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương và các Sở KH&CN (10.2009) 





Liên hoan văn nghệ quấn chúng chào mừng 
KH&CN Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển (2009) 
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Đoàn thanh niên Bộ KH&CN chủ trì tổ chức 
Lê bàn giao thiết bị phục vụ tuyên truyền phố biến tiền bộ KH&CN cho xã Yên Thương 
huyện Cao Phong, Hòa Bình (2004) 
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Đoàn thanh niên Bộ KH&CN tổ chức Hồi thủo khoa học 
Đối mới công tác Đoàn (2005) 
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Đoàn thanh niên Bộ KH&CN chủ trì tổ chức buối ra mắt và giới thiệu sách 
"Biến giãc mơ thành sức mạnh đi tới” cho đông đảo đoàn viên thanh niên 
trong và ngoài Bộ (2007) 


PHẦN THỨ BA 


LỜI KẾT 


Quán triệt sâu sắc quan điểm khoa học và công nghệ là “quốc 
sách hàng đấu”, là động lực cho sự phát triển công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đât nước, trong thời gian tới, hoạt động khoa học và công 
nghệ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 


- Chú trọng tông kết thực tiên để bố sung và phát triển lý luận 
trong sự nghiệp đối mới; dự báo kịp thời tình hình và xu thể phát 
triên của thế giới, khu vực và trong nước; lý giải những vấn đề thực 
tiên đặt ra và cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường 
lôi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 


- Nhanh chóng nảng cao năng lực khoa học và công nghệ quôc 
gia, làm nền tang vững chắc và động lực mạnh mẽ phát triển kinh 
tê - xã hội; rút ngăn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri 
thức. Tạo sự phát triên vượt bậc về tiêm lực khoa học và công nghệ, 
đu sức làm chủ và vận dụng sáng tạo tri thức mới nhất của thời đại 
trong một số ngành khoa học và công nghệ. Đổi mới tô chức và hoạt 
động khoa học và công nghệ phù hợp với nền kinh tế thị trường định 


LỜi kết 


hướng xã hội chủ nghĩa và các chuẩn mực quốc tế, có chất lượng và 
tính hiệu quả cao. 


- Kết hợp nghiên cứu và phát triển trong nước với chuyển giao 
công nghệ từ nước ngoài, đẩy nhanh tốc độ đầu tư đổi mới công nghệ 
trong tất cả các ngành, tạo nhiều ngành nghề mới có hiệu quả và sức 
cạnh tranh cao, nhiều việc làm mới có năng suất cao, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn nhằm nhanh chóng nâng cao mức sống nhân 
dân. Phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ dựa trên công nghệ 
cao, dịch chuyển nhanh cơ cấu kinh tế sang các ngành dựa nhiều vào 
công nghệ và tri thức, đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn 
trong tình hình kinh tế thế giới suy giảm hiện nay và vươn lên vị trí 
cao hơn trong mạng lưới sản xuất quốc tế và trong quá trình hội 
nhập quốc tế. Tập trung phát triển và tiếp nhận chuyển giao công 
nghệ tiên tiến, đẩy nhanh quá trình xây dựng công nghiệp chú lực 
và các sản phẩm nông nghiệp chế biến có giá trị, chất lượng và khả 
năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới. 


:- Đến năm 2020, xây dựng được một nền khoa học và công nghệ 
có trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực; về cơ bản có khả năng 
tự chủ những công nghệ tiên tiến then chốt trong các lĩnh vực chính 
của nền kinh tế, với chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức 
cạnh tranh cao; trở thành động lực trực tiếp, đưa nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 


Năm mươi năm qua, kế thừa, tiếp nối truyền thống, tư tưởng lãnh 
đạo, chỉ đạo của các vị Lãnh đạo tiền bối, như các đồng chí Trường 
Chỉnh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trình, Trần Đại Nghĩa.., Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan 
trọng, thực sự đóng góp to lớn vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước và thành công cúa sự nghiệp đổi mới. Đến nay, 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành về cơ bản việc xây dựng 
nền tảng pháp lý cho hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ sự 
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Lời kết 


nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, tham mưu cho Đảng 
và Nhà nước ban hành kịp thời những chủ trương, chính sách về 
khoa học và công nghệ phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - 
xã hội, đổi mới toàn điện cơ chế quản lý khoa học và công nghệ và 
hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng tự chủ, 
tư chịu trách nhiệm, hình thành hệ thống doanh nghiệp khoa học với 
nhiều sản phẩm mang hàm lượng trí tuệ cao, xây dựng được hệ thống 
quản lý từ trung ương đến quận huyện, đầu tư phát triển một số 
trung tâm khoa học mạnh song song với việc hoàn thiện mạng lưới 
các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong cả 
nước. Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ nước ta cũng ngày 
càng trướng thành, huy động được hàng vạn nhà khoa học, nhà 
doanh nghiệp và hàng triệu người dân cùng phát huy trí tuệ, khơi 
dậy sức sáng tạo, sự cống hiến cho phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước thời kỳ đổi mới, cho đẩy mạnh CNH, HDH và hội nhập 
kinh tế quốc tế. Khoa học và công nghệ đó thực sự góp phần rút ngắn 
khoảng cách về trình độ phát triển giữa Việt Nam với các nước, đã 
làm chủ và triển khai áp dụng nhiều kết quả khoa học và công nghệ 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 


Với những thành tích xuất sắc trong 50 năm hoạt động, đặc biệt 
trong 10 năm gần đây, ngành khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học 
và Công nghệ cũng như các đơn vị, cá nhân trực thuộc Bộ đã vinh 
dự được đón nhận nhiều huân, huy chương và các hình thức khen 
thưởng cao quý khác do Đảng, Nhà nước và các đoàn thể Trung ương 
trao tặng. 


- Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bộ Khoa học và Công nghệ 
(1999). 


- Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Khoa học và Công nghệ 
(2004). 


LỜI KẾT m1 


Lời kết 


- Huân chương Độc lập hạng nhì và Huân chương Độc lập hạng 
ba cho tập thể. 


- 3 Huân chương Lao động hạng nhất cho 2 tập thể và 1 cá nhân 
- 8 Huân chương Lao động hạng nhì cho ð tập thể và 3 cá nhân. 


- 21 Huân chương Lao động hạng ba cho 7 tập thể và 14 cá nhân 
- 7 Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể. 


- 36 Băng khen của Thủ tướng Chính phú cho 21 tập thể và 15 
cá nhân. 


- Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương. 


- 5 Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Khoa 
giáo Trung ương. 


- Cờ Thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam các năm 
2000 và 2005. 


- Cờ Thị đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam các năm 2001, 
2002, 2003, 2006. 


- Cờ Thị đua của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ chí Minh năm 2007. 


- Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam các năm 
2001, 2007, 2008, 2009. 


- Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam các năm 2002.. 


Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 5 năm gần đây, với 
tính thần chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương phấn đấu liên tục, bên bỉ 
để đưa tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) và Kết luận 
Hội nghị Trung ương 6 (khoá IX) về khoa học và công nghệ vào cuộc 
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Lời kếT 
sống. Ý thức trách nhiệm và tinh thần chủ động của Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã tạo ra những chuyển biến trong đổi mới cơ chế, chính 
sách, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ một cách 
hiệu quả, gắn kết hoạt động khoa học và công nghệ với doanh nghiệp 
và phát triển kinh tế - xã hội. 


Nhân ký niệm 5O năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng phần thưởng cao quý 
nhất - Huân chương Sao vàng - cho tập thể cán bộ, công chức Bộ 
Khoa học và Công nghệ. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với 
Bộ Khoa học và Công nghệ để tiếp tục phát huy những thành tích 
đã đạt được trong 50 năm qua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính 
trị được Đáng và Nhà nước giao, đưa sự nghiệp khoa học và công 
nghệ nước nhà lên một tầm cao mới, góp phần đưa đất nước vững 
bước trên con đường xây dựng CNXH, phát triển phồn vinh và hội 
nhập. 
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Dœnh sóch Lõnh đẹo Bộ Khoa học và Công nghệ qua cóc thời kỹ 


lên gọi M * ở + vả s 
: _. Chủ nhiệm Ủy ban Phó Chu nhiệm 
qua các thơi k 


Bùi Công Trừng 
Tạ Quang Bứu 
Nguyễn Xiển 






Trường Chỉnh 
Võ Nguyên Giáp 





Nguyễn Khánh Toàn 
Trần Quang Hu 


Nguyễn Duy Trinh 


Ủy ban Khoa học Nhà | Các thành viên Lãnh đạo là Ủy viên Ủy ban 
nước (1959-1965) Lê Khắc, Nghiêm Xuân Yêm, Trần Đại Nghĩa, 
Phạm Văn Bạch, Hồ Đắc Di, Phạm Ngọc Thạch, 
Trần Đăng Khoa, Trần Huy Liệu, Lê Văn Thiêm, 
Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Minh Giám, 
Bùi Quang Tạo, Nguyễn Văn Trân, Hoàng Văn Thái, 
Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lam 


ạ Trần Đai Nghĩ Trần Quỳnh 
à | Trần Đại 1a ; 
Uy ban Khoa học và 1N Lê Khắc 


Kỹ thuật Nhà nước - ———— TP TT Rr¬EE: 
(1966-1975) Các thành viên Lãnh đạo là Ủy viên Uy ban: 


Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Văn Hiệu 
Lê Khắc 
Đoàn Phương 
Bùi Huy Đáp 










Trần Đại Nghĩa 













: Trần Quynh : ` 
Uy ban Khoa học và |„„ Ẹ Hoàng Đình Phu 
lễ : ` | Lê Khăc E 
Ký thuật Nhà nước| - Nguyên Ngọc Trân 
Đặng Hữu 


(1976-1985) Đường Hồng Dật 
Lê Quý An 

Các thành viên Lãnh đạo là Ủy viên Ủy ban: 
Lộ Tâm, Trần Trí 
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Dœnh sách Lănh đạo Bộ Khoa học vò Công nghệ qua cóc thời kỳ 


—=_.= 
Tên _— Têngọi Chủnhệm _ nhiệm Phó : 


hó Chu nhiệm 
l qua các thời kỳ Ủybn  —- ban ¬ 


l 





Í Đoàn Phương 














y ban Khoa học và Hoàng Đình Phu 
tả thuật Nhà nước Nguyễn Ngọc Trân 
(đến 3/1990) Đường Hồng Dật 
Đặng Hữu T 
Lê Quý An 


Ủy ban Khoa học Nhà Ô Trí 
nước ———_ |CmmTušNha Tuấn Nhạ 


(4/1290-2/1222) Các thành viên Lãnh đạo là Ủy viên Ủy ban: 





Lê lâm, Trần Ì Trần ““——— 





Tên gọi 
Bộ Hôn | Thứ trưởng 
ua các thời kì 
ĐặngHữuU Hữu Lê QuAn  — An 


(5/1982-10/1996) 
Phạm Gia Khiêm 
(T1⁄1996-9/1997) 
Chu Tuấn Nhạ 
(10/1997 - 7/2002) 


Chu Tuấn Nhạ 
Phạm Khôi Nguyên 
Chu Hảo 

Hoàng Văn Huây 
Bùi Mạnh Hải 





Bộ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường 
(từ 1993 đến 2002) 


¬ 















_ -.. . 


Hoàng Văn Huây 
Bùi Mạnh Hải 
Bộ Khoa học Hoàng Văn Phong Trần Quốc Thắng 
và Công nghệ (3/2002 đến nay) Lê Đình Tiến 





Nguyễn Văn Lạng 
 o TM. Nguyễn Quân 
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LỜI NÓI ĐẦU 


MỤC LỤC 
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PHẦN THỨ NHẤT: SƠ LƯỢC LỊCH SỬ 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIẾN 


CHƯƠNG !: 


CHƯƠNG II: 


CHƯƠNG II: 


GIAI ĐOAN TỪ NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP NĂM 1959 ĐẾN NĂM 


GIAI ĐOẠN SAU NGÀY ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT TỪ NĂM 976 
ĐẾN NĂM 1992 
GIẢI ĐOẠN ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TỪ NĂM 1997 
ĐẾN NAY 


PHẦN THỨ HAI: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA 5Ø NĂM XÂY DỰNG VÀ 


CHƯƠNG I: 


CHƯƠNG II: 


CHƯƠNG HI: 


PHAN THỨ BÀ: (Ôi KẾT :co 0c Q02 0100210000 0100000 02000 v00 00181 công 2020 xx0zs4403100206665500004088,Sảcai 


PHẦN THỨ TƯ: TƯ LIỆU........................... +: cLcĐ ScEESCcES21EEEkSA E2 tt SE 1E 2228311118111 12s veessrke 


MỤC LỤC 


PHÁT TRIỂN........................... ca 


CÔNG TÁC THAM MƯU, XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ 


TẠO LẬP NỀN TẦNG PHÁP LÝ CHO HOẠI ĐỘNG KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ 
THÀNH TÍCH NỔI BẬI TRONG CÔNG TÁC QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC 
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHO PHÁT TRIẾN 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC THỜI KỲ ĐỔI MỚI, ĐẶC BIỆI 
TRONG I0 NĂM GẦN ĐẦY 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


50 NĂM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 
1959-2009 


Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. PHAM VĂN DIỄN 
Biên tập: Nguyễn Thị Thủy 


Trình bày bìa: Thùy Dương 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
70 Trần Hưng Đạo - Hà Nội 


In 250 cuốn, khổ 19x27cm, tại Công ty In & Văn hóa phẩm 
Số đăng kí kế hoạch xuất bản : 684-2009/CXB/17-101/KHKT cấp ngày 17- 09-2009. 
Quyết định xuất bản số 385/QĐXB-NXBKHKT, cấp ngày 22 tháng l2 năm 2009. 
Ín xong và nộp lưu chiểu quí I năm 2010. 


50 NAM 
KHÍA HE VÀ FŨNG NGHỆ VIỆT NAM 
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